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THỜI KỲ TỪ NĂM 1877 ĐẾN NĂM 1954
Câu 1: Cuối thế kỷ XIX, quốc gia nào trên thế giới chiếm vị trí dẫn đầu về xuất khẩu cao su thiên nhiên? 
A. Thái Lan

B. Malaysia

C. Brazil

D. Indonesia

Gợi ý:

Là quốc gia bản địa của cây cao su, nên Brazil luôn giữ thế độc quyền về sản phẩm của cây này trong suốt giai đoạn cuối thế kỷ XIX. Từ Nam Mỹ cây cao su được đưa sang vùng Đông Nam Á, châu Phi. Trong đó, vùng Đông Nam Á có diện tích trồng lớn nhất. Vào đầu thế kỷ XX, Brazil đã bị mất thế độc quyền xuất khẩu cao su. Ba nước Anh, Pháp và Hà Lan là những nước trồng nhiều cao su vào giai đoạn này, tuy nhiên cao su chỉ được trồng ở các nước thuộc địa chủ yếu ở vùng Đông Nam Á. Đến nay đã có đến hơn 90% cao su xuất khẩu từ vùng này. 
Câu 2: Công ty cao su có quy mô lớn nhất Đông Đương thời Pháp thuộc là công ty nào? 

A. Công ty đồn điền Đất Đỏ

B. Công ty cao su Tây Ninh

C. Công ty cao su Biên Hòa

D. Công ty cao su Lộc Ninh

Gợi ý:
Trong các Công ty cao su ở Đông Dương, Công ty đồn điền Đất Đỏ (Plantations des Terres Rouges, gọi tắt là SPTR ) thành lập năm 1908 là công ty có quy mô lớn nhất Đông Dương về diện tích cây trồng, sản lượng và số phu cao su làm việc. Công ty này là sự hợp vốn của nhóm tư bản Rivaud (người Pháp) và Hallet (người Bỉ) được chính quyền Pháp hỗ trợ tài chính và trực tiếp quản lý. Trụ sở chính đặt ở Sài Gòn, Trung tâm điều hành đặt tại Quản Lợi. Sau khi thành lập, công ty Đất Đỏ liên tiếp lập ra các đồn điền lớn như: Xa Trạch (năm 1908): 1.6135,5 ha, Xa Cam (năm 1913): 3.100,63 ha, Quản Lợi (năm 1916): 5.372,35 ha, sau đó SPTR lớn dần ra nhiều nơi khác ở Biên Hòa (Long Thành), Bà Rịa, sang cả Campuchia. Với số vốn đầu tư tăng dần từng năm tạo cho SPTR một sản lượng cao su lớn, chiếm 35-40% sản lượng cao su toàn Đông Dương. Để có đủ nhân công phục vụ cho sự lớn mạnh của công ty, phu cao su cũng được mộ vào đây từ nhiều nơi. Từ 1914 đến tháng 10-1955 có 421.000 phu cao su đeo số làm việc cho công ty SPTR.

Câu 3: Ai là người Việt Nam đầu tiên sở hữu đồn điền cao su thời Pháp thuộc? 

A. Lê Phát Tân

B. Trương Văn Bền

C. Đỗ Hữu Trí

D. Nguyễn Văn Yên

Gợi ý:
Chính quyền thuộc địa Pháp ra sức bảo vệ cho kiều dân Pháp trong việc làm ăn, nhất là với ngành cao su. Vì thế họ không khuyến khích người bản xứ trồng cao su. Tháng Giêng năm 1911, trong bảng thống kê của Hiệp hội các nhà trồng cao su Đông Dương, người ta thấy số cơ sở đảng ký gồm có: 28 đồn điền lớn (từ 500 ha trở lên); 10 đồn điền loại vừa (từ 100 – 499 ha); 13 đồn điền loại nhỏ (từ 100 ha trở xuống). Chỉ có đồn điền của ông Lê Phát Tân ở Bà Rịa có diện tích 450 ha còn lại tất cả đều là người Pháp. Về sau có một số người có quyền thế, có quốc tịch Pháp như: quan tòa Đỗ Hữu Trí, đốc phủ sứ Đoàn Hữu Tùng, chủ sở kho bạc Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Yên được cấp đất để lập đồn điền.
Câu 4: Ai là người trực tiếp chỉ đạo phong trào công nhân cao su ở Nam kỳ những năm 1928 - 1929? 
A. Châu Văn Liêm

B. Ngô Gia Tự

C. Nguyễn Thị Thập

D. Lê Hồng Phong

Gợi ý:

Ngô Gia Tự (1908 – 1935) là một đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, sinh tại làng Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1927, ông tham gia lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau đó thực hiện chủ trương “vô sản hóa” Ngô Gia Tự đã vào Sài Gòn làm phu đẩy xe than, làm công nhân khuân vác ở các bến tàu. Qua công việc, ông đã giác ngộ được nhiều công nhân lao động về con đường cách mạng. Tháng 3-1929, ông giúp thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ông được bầu làm Bí thư Xứ ủy lâm thời của Đảng bộ Nam Kỳ. Ngô Gia Tự đã chỉ đạo một số cán bộ đi vào các đồn điền hoạt động trong phong trào công nhân, trong đó có đồn điền Phú Riềng. Đến cuối năm 1930, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Tháng 5-1933, thực dân Pháp đưa Ngô Gia Tự, cùng Phạm Hùng, Lê Văn Lương và nhiều đảng viên khác ra phiên tòa “đại hình đặc biệt”, và đày ra Côn Đảo. Ông bị mất tích trong một chuyến vượt ngục đầu năm 1935 cùng với các bạn tù khác.
Câu 5: Ai là bí thư chi bộ của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (được thành lập tháng 4-1928) ở đồn điền cao su Phú Riềng? 
A. Trần Tử Bình

B. Nguyễn Đức Văn

C. Nguyễn Xuân Cừ

D. Nguyễn Văn Tư

Gợi ý:

Khoảng đầu năm 1928, Nguyễn Xuân Cừ đến hoạt động ở đồn điền Phú Riềng. Nguyễn Xuân Cừ đã truyền đạt cho Trần Tử Bình và các công nhân tích cực ở đây, những kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh cụ thể, thông báo cho họ những tin tức về phong trào cách mạng của công nhân thế giới và về đất nước Liên Xô. Tháng 4-1928, Trần Tử Bình và 3 người nữa là Tạ, Hồng, Hòa được Nguyễn Xuân Cừ tổ chức kết nạp vào Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội và Chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Phú Riềng được thành lập với 5 hội viên do Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Đó là một trong 19 chi bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Nam Kỳ. Nguyễn Xuân Cừ quê ở Bắc Ninh, cùng quê và là anh em họ của Ngô Gia Tự. Nguyễn Xuân Cừ là học sinh trường Bưởi, có bằng tú tài, nói tiếng Pháp khá thạo, sớm giác ngộ cách mạng và gia nhập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Câu 6: Ai là tác giả của cuốn sách “Phú Riềng đỏ” nổi tiếng ghi lại tình cảnh và cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng? 
A. Ngô Gia Tự

B. Nguyễn Mạnh Hồng

C. Trần Tử Bình

D. Trần Văn Trà

Gợi ý:

Trần Tử Bình tên thật là Phạm Văn Phu, sinh năm 1907, trong một gia đình nông dân nghèo theo đạo Thiên chúa, tại xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Biệt danh khi hoạt động Trần Tử Bình của ông có nghĩa “sống phong trần, lãng tử, dám xả thân vì chính nghĩa, bình đẳng”. Vì tham gia phong trào yêu nước, vận động giáo sinh ở Chủng viện Hoàng Nguyên (giáo phận Hà Đông) để tang cụ Phan Chu Trinh nên cuối năm 1926 ông bị đuổi học. Năm 1927, ông ký hợp đồng vào Nam Bộ làm phu đồn điền cao su Phú Riềng. Tại Phú Riềng, ông được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Tháng 10 năm 1929, là đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng tại chi bộ Phú Riềng. Cuối năm 1929, Trần Tử Bình làm bí thư chi bộ. Đầu năm 1930, chi bộ lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi quyền sống của 5.000 công nhân Phú Riềng, làm nên phong trào “Phú Riềng Đỏ“ lịch sử. Sau đó, ông bị bắt, bị kết án 10 năm tù, bị đày ra Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám ông đã được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ của quân đội và là một trong những vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Hồi ký Phú Riềng đỏ được Nhà xuất bản Lao Động xuất bản năm 1965, tái bản 1971 và Đại học Ohio, Mỹ tái bản với tựa đề “THE RED EARTH”, năm 1985.
Câu 7: Trong giai đoạn 1936-1939, hình thức nghiệp đoàn của công nhân hoạt động dưới danh nghĩa hội, hội này mang tên gì? 

A. Hội Tương Tế

B. Hội Cứu Tế

C. Hội Cứu Quốc

D. Hội Ái Hữu

Gợi ý:

Trong thời kỳ từ năm 1925 đến năm 1931, chính quyền thuộc địa không cho công nhân Việt Nam có quyền tổ chức công đoàn, nên trong công nhân phải bí mật tổ chức ra công hội đỏ, đấu tranh để bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ VI họp tháng 7-1936, chủ trương mở rộng hoạt động công khai của công hội đỏ. Theo chủ trương của Đảng, trong khi tiếp tục đấu tranh đòi tự do nghiệp đoàn, phải tận dụng khả năng tổ chức Hội Ái Hữu, đưa công nhân và lao động vào tổ chức. Phong trào lập Hội Ái Hữu phát triển thuận lợi trở thành một hình thức tổ chức phổ biến được đông đảo công nhân các đồn điền nhiệt liệt hưởng ứng. Phong trào ái hữu trong quần chúng công nhân nói chung, trong công nhân đồn điền cao su nói riêng thời kỳ 1936-1939 là một phong trào đấu tranh quyết liệt nhằm mở rộng tính chất quần chúng trong hoạt động công đoàn. Đó là tổ chức chỉ đạo phong trào đấu tranh rộng lớn của giai cấp công nhân cao su trong cao trào cách mạng 1936-1939.

Câu 8: Tổ chức của những người công nhân dân tộc ít người ở một số đồn điền Nam Bộ trong Cách mạng tháng Tám gọi là gì? 
A. Tổ chức những người thiểu số yêu nước
B. Tổ chức những người dân tộc yêu nước

C. Tổ chức những người Việt Nam mới
D. Hội cứu quốc

Gợi ý:

Trong Cách mạng tháng Tám, các hội công nhân cứu quốc ra đời từ trước ngày 9-3-1945 nhưng chỉ có một ít hội viên, giờ đây phát triển mạnh và đến giữa tháng 5- 1945 thì hầu hết công nhân đều đã là hội viên cứu quốc. Các hội công nhân cứu quốc này lại cử người vào Hớn Quản, Bà Rá... vận động đồng bào các dân tộc X'tiêng, Khơ-me, Châu-mạ... tham gia khởi nghĩa. Tổ chức những người chuẩn bị tham gia khởi nghĩa trong đồng bào dân tộc không gọi là Hội cứu quốc mà gọi là “Tổ chức những người Việt Nam mới”. Tổ chức này thu hút nhân dân, lập ra các đội tự vệ, mỗi đội khoảng vài chục người với trang bị thô sơ như cung, ná, súng săn... để chuẩn bị khởi nghĩa.

Câu 9: Trong Cách mạng tháng Tám, ai là người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Nhật giành chính quyền ở đồn điền Lộc Ninh? 
A. Trần Văn Trà

B. Bùi Công Trừng

C. Trần Tử Bình

D. Lê Đức Anh

Gợi ý:

Ông Lê Đức Anh quê tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 1944, ông tổ chức và phụ trách các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh. Sáng ngày 24-8, Ông chỉ huy lực lượng cách mạng đánh chiếm đồn Nhật tại Lộc Ninh, bọn lính Nhật bắn vào lực lượng tự vệ công nhân làm một số người bị thương và hy sinh, nhưng nhiều đội viên vũ trang dũng cảm nhảy qua tường lao vào đồn địch. Sau 15 phút chiến đấu, tiêu diệt được 18 tên Nhật, những tên còn lại đầu hàng. Lực lượng cách mạng thu được 40 súng và một số quân trang, quân dụng. Toàn bộ đồn điền Lộc Ninh về tay công nhân. Đồng chí Lê Đức Anh sau này là chủ tịch nước.

Câu 10: Tại Đại hội Liên đoàn cao su Nam Bộ năm 1949, bầu ai làm thư ký Ban Thường vụ Liên đoàn Cao su Nam Bộ? 
A. Lê Chí Dân

B. Trần Việt Trung

C. Nguyễn Thế Phi

D. Trần Văn Kiểu

Gợi ý:

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Cao su Nam Bộ được chỉ định gồm 9 người do đồng chí Lê Chí Dân giữ chức vụ thư ký. Các ủy viên thường vụ gồm Trần Văn Kiểu, Trần Việt Trung, Nguyễn Gia Đằng, Nguyễn Thế Phi, Nại Sơn... Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ tăng cường 2 ủy viên quản trị và 4 cán bộ khác phụ trách cao su Nam Bộ, 3 ủy viên quản trị và 7 cán bộ khác phụ trách cao su Cao Miên. Các ủy viên thường vụ liên đoàn cao su và cán bộ Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ được phân công phụ trách từng khu vực. 
Câu 11: Cuối thập kỷ 50 một người Việt Nam góp phần phát minh ra loại cao su tinh sét, người đó là ai? 
A. Trương Văn Bền

B. Vũ Đình Độ

C. Nguyễn Hữu Chất

D. Nguyễn Thị Huệ

Gợi ý:

Một loại cao su sơ chế độc đáo của Việt Nam ra đời vào cuối thập niên 1950 là cao su tinh sét. Chính Viện nghiên cứu cao su Đông Dương (IRCI) đã phát hiện tính chất tăng cường của một số loại đất sét ở miền Đông Nam Bộ đối với cao su, nếu người ta trộn tinh sét dưới dạng gel với cao su. Viện IRCI, với 2 cộng tác viên của mình là ông Liponski và ông Vũ Đình Độ đã nghiên cứu vấn đề này và đưa ra sản xuất hỗn hợp cao su tinh sét với đất sét trắng và đất sét đỏ bazan. Vũ Đình Độ là một kỹ sư hóa, tốt nghiệp ở Pháp.

Câu 12: Bác sĩ Yersin quan tâm đến cây cao su vì mục đích gì? 

A. Tìm hiểu khoa học

B. Tài chính

C. Dược liệu

D. Môi trường

Gợi ý:

Năm 1896, Bác sĩ Yersin, Giám đốc viện Pasteur Nha Trang thành lập đồn điền Suối Dầu, cách Nha Trang 20 cây số về phía Tây. Mục đích đầu tiên là chăn nuôi bò, ngựa làm vacxin và huyết thanh phòng trị bệnh dịch hạch cho người và thuốc phòng chống dịch tả trên gia súc lớn. Bác sĩ Yersin lúc ấy muốn tìm một loại cây trồng có thể vừa nuôi sống Suối Dầu vừa cung cấp một phần kinh phí cho hoạt động của viện Pasteur Nha Trang do ông sáng lập. Bác sĩ Yersin xây dựng đồn điền của mình bằng tiền lương và các khoản tiền thưởng. Ngoài ra còn có sự đóng góp của một số bạn bè như E.Roux và A.Calmette, đồn điền không nhận được sự trợ giúp nào khác từ nhà nước. Năm 1897, một số cây giống cao su được gửi từ Vườn thực vật Sài Gòn ra được trồng ở Suối Dầu. Tiếp đó, tháng 8 và tháng 11 năm 1898, Bác sĩ Yersin đặt mua hai đợt hạt cao su từ Ceylan, đợt đầu 1000 hạt, đợt sau 5.000 hạt. Bác sĩ Yersin còn sang Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Ceylan rồi về Huế tìm hiểu cách trồng cao su ở đây. Nhờ quá trình mò mẫm tìm hiểu về cây cao su, người ta đánh giá Bác sĩ Yersin là một người nắm bắt được nhiều thông tin về cao su thiên nhiên nhất. Và vai trò quan trọng trong quá trình đưa cây cao su vào trồng ở Việt Nam.

Câu 13: Tờ báo của nghiệp đoàn bí mật công nhân cao su Phú Riềng trước năm 1930 mang tên gì? 
A. Công Nhân

B. Đoàn Kết

C. Giải Thoát

D. Cao Su

Gợi ý:

Để làm tốt công tác vận động và giáo dục cách mạng trong công nhân đồn điền, nghiệp đoàn bí mật ra tờ báo lấy tên là Giải Thoát. Tờ Giải Thoát xuất bản hàng tháng với số lượng vài trăm tờ, bí mật lưu hành trong công nhân. Cơ sở in được đặt ngoài rừng, giấy mực in do công nhân tự lo, còn bài vở do các đảng viên trong Chi bộ và các thành viên trong Ban Chấp hành nghiệp đoàn viết. Nội dung tờ báo thường xuyên có các mục như: sinh hoạt công nhân (trong đó chú trọng phê phán các hiện tượng sinh hoạt tiêu cực như mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè, đánh lộn, cướp vợ của nhau v.v...), hoạt động công đoàn, thời sự chính trị quốc tế. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của công nhân cao su và cũng là tờ báo đầu tiên của phong trào cách mạng ở miền Đông Nam Bộ.

Câu 14: Trong các loại đất, loại đất nào cây cao su sinh trưởng tốt nhất? 

A. Đất xám

B. Đất đỏ bazan

C. Đất đen

D. Đất sa phiến thạch

Gợi ý:

Có ba nhóm đất lớn mà cao su thường được trồng tại Việt Nam là đất đỏ bazan, đất xám potzon trên phù sa cổ và đất sa phiến thạch. Trong đó đất bazan và potzon có diện tích lớn nhất. Loại đất này có mặt ở phần lớn các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, và một ít ở Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Vĩnh Phú. Về đặc điểm đất có màu nâu, nâu đỏ, đỏ nâu. Màu sắc thay đổi tùy theo bản chất và thành phần các ôxit, hyđrô-xit sắt chứa trong đất latosols hay Ferrasols. Nó được tạo thành do sự hủy hoại của đá bazan và chiếm những vùng rộng lớn hàng trăm ngàn ha và nằm trên cao trình lớn hơn 100m. Đất đỏ rất đồng nhất, sâu và có cấu trúc tốt rất thích hợp cho việc trồng cao su. Trong cấu trúc thường chứa nhiều sét, khoảng 60-65% sét, 80-90% sét mùn, chỉ có 3-10% cát, vì thế khả năng trao đổi rất tốt về mùa mưa, giữ nước tốt về mùa khô. 

Câu 15: Hình thức đấu tranh đầu tiên mà công nhân cao su sử dụng để chống lại giới chủ người Pháp? 
A. Đình công

B. Lãn công

C. Bãi công

D. Biểu tình

Gợi ý:

Công nhân cao su đấu tranh với giới chủ từ rất sớm, bằng nhiều hình thức phong phú. Đối với những công nhân trong đồn điền, để thể hiện sự bất bình của mình, họ thường dùng hình thức lãn công vừa kín đáo, vừa hiệu quả theo ý muốn; bất cứ việc gì, ở đâu đều có thể lãn công mà bọn chủ không thể thấy ngay được. Về sau việc lãn công dần dần đưa hình thức đấu tranh của công nhân lên một bậc cao hơn là đình công, có nghĩa là ngừng việc từng bộ phận, không bãi công toàn bộ trong tất cả các đồn điền mà chỉ một vài đội, vài làng.

Câu 16: Theo nghị định về lao động được Toàn quyền Đông Dương ký năm 1927, thì số giờ làm việc nhiều nhất của công nhân một ngày là bao nhiêu? 

A. 7 giờ một ngày

B. 8 giờ một ngày

C. 9 giờ một ngày

D. 10 giờ một ngày

Gợi ý:

Theo những Điều 5, 7, 8 của Nghị định ngày 25-10-1927, thì công nhân hợp đồng, mỗi ngày làm việc nhiều nhất là 10 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian đi về. Ngoài ra, Tết âm lịch được nghỉ 4 ngày, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch và ngày rằm tháng 7 âm lịch cũng được nghỉ. Chủ đồn điền phải đảm bảo cho công nhân tối thiểu 25 ngày công được trả lương hàng tháng. Phụ nữ sau khi sinh con được nghỉ một tháng có ăn lương. Lý thuyết thì như vậy nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hẳn. Trong thực tế, qua tài liệu còn để lại cũng như qua lời kể của các công nhân già, mỗi ngày người công nhân phải làm tới 12 tiếng đồng hồ. Làm xong về đến nhà thì trời vừa tối. Có hôm 8 - 9 giờ đêm họ mới về được đến nhà. 
Câu 17: Trong công việc hàng ngày, lỗi nào của người công nhân cạo mủ bị phạt nặng nhất? 

A. Cạo không ngay, miệng cạo không thẳng.

B. Cạo không đúng quy định về độ sâu (một milimét).

C. Cạo phạm. 

D. Làm đổ mủ

Gợi ý:
Trong tất cả các loại hình phạt mà chúng áp dụng đối với công nhân thì hình phạt đối với việc cạo phạm là nặng nhất. Thông thường cứ đến ngày cuối tháng, chủ đồn điền lại tổ chức đi kiểm tra ngoài lô một lần. Chúng đi dò từng cây cao su, hễ ai cạo phạm là chúng lôi ra trừng phạt một cách hết sức tàn nhẫn. Chúng bắt người công nhân cạo phạm đó nằm xuống bên gốc cây cao su rồi đánh. Đánh xong chúng lấy mủ nước cao su dội lên đầu. Thứ mủ ấy đã bám vào đầu vào tóc thì khó bề mà gột sạch được. Phải dội dầu hôi lên đầu rồi gỡ lần từng mảng mủ. Nhưng khi gỡ hết mủ thì da đầu cũng tróc hết, đầu đỏ ối như bị bỏng. Có người đã chết vì hình phạt thâm độc này. Lao động cực nhọc, ăn uống thiếu thốn, điều kiện ăn ở không đảm bảo vệ sinh, luôn bị hành hạ đánh đập, bị muỗi sốt rét đốt, tất cả những cái đó là nguồn gốc gây ra đủ thứ bệnh tật cho người công nhân cao su.

Câu 18: Vào năm 1930, đội ngũ công nhân lao động trong ngành cao su có số lượng bao nhiêu người? 

A. 53.303 người

B. 53.340 người

C. 55.303 người

D. 55.340 người

Gợi ý:

Ngành cao su Việt Nam phát triển kéo theo sự ra đời của 2 loại lao động: Lao động gia đình của người tiểu điền, sử dụng lao động của bản thân và gia đình để khai thác vườn cao su của mình. Lao động làm thuê, bán sức lao động cho chủ. Ở Việt Nam số công nhân làm thuê có 2 loại: một là công nhân tự do, một là lao động hợp đồng có ký công tra giữa chủ đồn điền với công nhân thường gọi là phu công tra. Vào năm 1930, số lượng công nhân trong ngành cao su là 55.303 người. Trong đó, có 30.637 là phu công tra và 24.666 là công nhân tự do. Vào năm này, công nhân cao su còn lớn hơn cả số lượng công nhân hầm mỏ (53.340 người).

Câu 19: Giá trị xuất khẩu cao su của thực dân Pháp vào năm 1939 chiếm bao nhiêu% trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Đông Dương? 
A. 24,7%

B. 25,4%

C. 26,7%

D. 27,4%

Gợi ý:

Món lời từ việc kinh doanh cao su mà tư bản thực dân Pháp gom được rất lớn, nhất là vào những năm trước chiến tranh thế giới lần thứ hai khi mà giá cao su trên thị trường thế giới tăng lên một cách đột ngột. Sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh tế cao su ở Đông Dương chủ yếu là ở Việt Nam, mà đặc biệt là Nam Kỳ đã đưa giá trị hàng cao su xuất khẩu chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Đông Dương: năm 1936 chiếm 14,3%, năm 1937: 18%, năm 1938: 21,4%, năm 1939 lên tới 27,4%. Sự phát triển của ngành kinh tế cao su đã góp phần cho cán cân ngoại thương ở Việt Nam có sự thặng dư lớn. Lượng cao su xuất khẩu năm 1939 tăng gấp 7 lần năm 1928, giá trị xuất khẩu của ngành cao su năm 1929 là 11.000.000 Francs đến năm 1939 tăng lên 96.000.000 Francs.

Câu 20: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược (1946) tại tỉnh Thủ Dầu Một, công nhân cao su đã dùng chiến thuật gì để ngăn quân Pháp? 
A. Bất hợp tác

B. Rút chạy vào rừng

C. Đốt bành mủ cao su hai bên đường

D. Chặt phá vườn cây

Gợi ý:

Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, công nhân các đồn điền cao su tham gia vào hàng ngũ kháng chiến kháng cự quyết liệt. Tại Thủ Dầu Một, công nhân các đồn điền Thuận Lợi, Phước Hòa, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bù Đốp tích cực chặn đánh địch, gây cho chúng thiệt hại đáng kể. Tiêu biểu nhất là ở đồn điền Dầu Tiếng và đồn điền Quản Lợi. Trước khi địch đến công nhân Dầu Tiếng đã chất dọc hai bên đường dẫn về đồn điền hàng trăm bành cao su, rồi khi chúng vừa đến, anh em lập tức đốt cháy tạo thành con suối lửa và khói. Cùng lúc lực lượng tự vệ tay cầm tầm vông vạt nhọn, giáo mác xông ra đường đánh giáp lá cà với địch. Tính chung ở Dầu Tiếng và Quản Lợi, quân địch chết gần 100 tên, gần 400 công nhân hy sinh trong chiến đấu ngăn chặn quân Pháp trở lại đồn điền.

Câu 21: Hình thức phá hoại của công nhân trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp? 
A. Chặt phá cây

B. Đình công

C. Lãn công

D.Tất cả đều đúng

Gợi ý:

Song song với cuộc đấu tranh đình công, lãn công, bỏ sở, biểu tình đòi quyền dân sinh, dân chủ, các đợt phá hoại cao su cũng diễn ra sôi nổi, phát triển sâu rộng. Công nhân tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, tìm mọi cách để chặt cây, đổ mủ nước, vứt bỏ mủ bèo, mủ dăm, đập chén hứng mủ, bẻ kiềng chén, đốt mủ thành phẩm, đô't nhà kho, lò xông, va gông chở mủ... Ngoài các đội chuyên trách phá hoại, công nhân tổ chức thành từng tổ, nhóm hoặc cá nhân chịu trách nhiệm phá hoại từng khu vực. Có những đêm, công nhân đồng loạt chặt vạc vỏ cây hết một khu lô. Hình thức vạc vỏ cây cũng có khác trước. anh chị em có sáng kiến chặt tiện xung quanh thân cây. Lôi chặt phá này làm cho phần trên của cây không được nuôi dưỡng từ dưới lên, vết thương gặp nước mưa bị thôi, cây héo dần rồi chết. Anh chị em công nhân còn lấy a-xít bôi vào miệng cạo làm cho cây buộc phải nghỉ dưỡng bệnh trong thời gian 6 tháng đến 1 năm mới cho mủ lại được. 100% đồn điền ở miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ đều tổ chức phá hoại cao su có hiệu quả. Riêng trong ngày 19-5-1947, để lập thành tích chúc thọ Hồ Chủ Tịch, công nhân cao su ở Nam Bộ đã chặt phá gần nửa triệu cây cao su, trong đó công nhân tỉnh Biên Hòa chặt phá 300.000 cây.

Câu 22: Tờ báo của Liên đoàn cao su Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp lấy tên gì? 
A. Chống xâm lăng

B. Giải Phóng

C. Cao su Chiến

D. Cao su Nam bộ

Gợi ý:

Tại Đại hội vào năm 1949, để tuyên truyền tinh thần yêu nước, động viên công nhân cao su kháng chiến quân xâm lược, Liên đoàn Cao su Nam Bộ chủ trương xuất bản tờ báo Cao su Chiến do đồng chí Nguyễn Thế Phi phụ trách.

Câu 23: Chỉ thị số 2/NB của Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ đề cập vấn đề gì liên quan đến những người công nhân cao su? 
A. Cải thiện sinh hoạt công nhân cao su
B. Chuyển hình thức đấu tranh

C. Đấu tranh đòi tự do bãi công

D. Kêu gọi công nhân ủng hộ kháng chiến

Gợi ý:

Giữa năm 1949, Liên đoàn cao su các tỉnh nhận được chỉ thị sô 2/NB ký ngày 22-6-1949 của Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ về “cải thiện sinh hoạt công nhân cao su”. Chỉ thị nêu rõ: “Ngoài nhiệm vụ chính phá hoại cao su địch, chúng ta cần chú ý về những điều kiện kinh tế mà công nhân đang bị giặc Pháp bóc lột thậm tệ và thiếu thốn về đủ mọi phương tiện tại chiến trường cao su Nam Bộ”. Tổ chức công đoàn phải “khuyến khích và huy động cho được công nhân các cơ sở cao su các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Tây Ninh tranh đấu đòi tăng lương với những kế hoạch nghiên cứu tỉ mỉ, khéo léo và sát với mọi hoàn cảnh... Các cuộc đấu tranh đình công phải căn cứ vào giá cả sinh hoạt, tình cảnh và tiền lương hiện tại của công nhân cao su”. Trong 6 tháng cuối năm 1949, phong trào đấu tranh chính trị chống thực dân xâm lược Pháp và chính quyền bù nhìn tay sai, đòi “những điều kiện kinh tế” tiếp tục được giữ vững và phát triển. Công nhân các đồn điền An Lộc, Túc Trưng, Phước Hòa, Thuận Lợi, Dầu Tiếng, Bến Củi, cầu Khởi, Long Thành tổ chức không dưới 2 cuộc đấu tranh. Nhiều nơi, tư bản Pháp buộc phải nhượng bộ, giải quyết một số yêu sách của công nhân. Phong trào đấu tranh còn phát triển mạnh mẽ tại các đồn điền cao su, cà phê ở Tây Nguyên. 

Câu 24: Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất (họp từ 1-1-1950 đến 15-1-1950) Liên đoàn Cao su Nam Bộ được Hồ Chủ tịch thưởng Huân chương hạng gì? 
A. Huân chương độc lập hạng nhất

B. Huân chương độc lập hạng hai

C. Huân chương độc lập hạng ba

D. Tất cả đều sai.

Gợi ý:

Thành tích đạt được trong cuộc kháng chiến chống Pháp của công nhân cao su Nam Bộ và Liên đoàn Cao su Nam Bộ đã được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất (họp từ ngày 01 đến 15-1-1950) tuyên dương là “Đơn vị hạng II trong tất cả các đơn vị công đoàn toàn quốc”. Liên đoàn Cao su Nam Bộ vinh dự được Hồ Chủ tịch thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Câu 25: Nội dung việc chuyển hướng công tác phá hoại cao su của Đảng vào năm 1949. 
A. Tăng cường công tác chặt phá cây cao su

B. Phá hoại triệt để đốt sạch, chặt sạch, phá sạch

C. Phá hoại trên cơ sở bảo vệ vườn cây, tài sản 

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:

Cuối năm 1949, nhu cầu xây dựng phát triển nền kinh tế kháng chiến lại đặt ra vấn đề là cần phải bảo vệ tài sản, tài nguyên, cơ sở vật chất của địch, trong đó có các đồn điền cao su để phục vụ cho công cuộc kiến thiết đất nước sau này. Liên đoàn cao su Nam Bộ liên tiếp ra nhiều chỉ thị, gửi xuống các liên đoàn cơ sở, hướng dẫn công tác phá hoại cao su theo hướng mới, thay đổi phương thức phá hoại cao su trên cơ sở bảo vệ vườn cây - tài sản của nhân dân. Vì thế công tác phá hoại cao su từ chặt cây, vạc vỏ cây, chuyển qua các hình thức như đốt mủ thành phẩm, đổ mủ nước xuống đất hoặc chôn mủ, đập chén, phá kiềng, phá dụng cụ sản xuất, đình công...

Câu 26: Cây cao su thiên nhiên có nguồn gốc từ vùng nào trên thế giới? 

A. Châu Âu

B. Đông Nam Á

C. Nam Mỹ 

D. Nam Á

Gợi ý:

Cây cao su ban đầu chỉ mọc tại khu vực rừng rậm Amazon (Nam Mỹ). trên một địa bàn rộng từ 5 đến 6 triệu km2, thuộc toàn bộ lưu vực sông Amazon và vùng lân cận Cách đây gần 10 thế kỷ, thổ dân Mainas sống ở đây đã biết lấy nhựa của cây này dùng để tẩm vào quần áo chống ẩm ướt, và tạo ra những quả bóng vui chơi trong dịp hội hè. Họ gọi chất nhựa này là Caouchouk, theo Thổ ngữ Mainas nghĩa là “Nước mắt của cây” (cao là gỗ. Uchouk là chảy ra hay khóc). Những nhà thám hiểm người châu Âu có vai trò chủ chốt trong việc đưa cây cao su ra khỏi phạm vi Nam Mỹ. Mãi đến thế kỷ XVII mới có những công trình nghiên cứu về cây cao su, cuối thế kỷ XIX cao su mới thự sự trở thành hàng hóa. 
Câu 27: Ở Đông Dương thời Pháp thuộc vùng nào có số lượng đồn điền trồng cao su nhiều nhất? 
A. Cao Miên

B. Nam Kỳ

C. Lào

D. Tây Nguyên

Gợi ý:

Ở Đông Dương cây cao su được trồng nhiều nhất ở Nam Kỳ. Vào đầu năm 1937, toàn Đông Dương có 1.005 đồn điền với diện tích 120.000 hecta, trong đó Nam Kỳ có 902 đồn điền, Trung Kỳ 17 đồn điền, Bắc Kỳ 1 đồn điền, Campuchia 8 đồn điền,... Đồn điền của các công ty lớn chiếm 90.300 hecta. Đại bộ phận đồn điền nằm trong tay tư bản nước ngoài. Tư bản Việt Nam chỉ chiếm khoảng 6% diện tích.
Câu 28: Câu ca dao nói về tình cảnh của công nhân cao su Nam Bộ: “Lỡ lầm vào đất cao su, Chẳng tù thì cũng như tù chung thân” là từ đồn điền cao su nào? 

A. Đồn điền cao su Dầu Tiếng

B. Đồn điền cao su Phú Riềng

C. Đồn điền cao su Hớn Quản

D. Đồn điền cao su Xa Cam

Gợi ý:

Trong quá trình phát triển các đồn điền cao su của tư bản Pháp, dưới sự hỗ trợ của bộ máy chính quyền thuộc địa, bọn chủ Tây đã bóc lột thậm tệ và tàn nhẫn sức lao động của những người công nhân cao su Việt Nam. Lúc bấy giờ người ta thường ví đồn điền cao su ở miền Đông Nam bộ nói chung và Phú Riềng nói riêng như “địa ngục trần gian”, nơi mà mỗi cây cao su mọc lên là có một người công nhân Việt Nam ngã xuống. Công nhân cao su Phú Riềng hồi đó có câu vè: “Lỡ lầm vào đất cao su/ Chẳng tù thì cũng như tù chung thân”. 
Câu 29: Chi bộ Việt Nam cách mạng thanh niên đầu tiên của công nhân cao su được thành lập ở đồn điền nào? 

A. Đồn điền cao su Hớn Quản

B. Đồn điền cao su Tây Ninh

C. Đồn điền cao su Phú Riềng

D. Đồn điền cao su Xã Trạch

Gợi ý:

Sau một thời gian được tuyên truyền giác ngộ cách mạng và được thử thách trong công tác, tháng 4-1928, Trần Tử Bình và 3 người nữa là Tạ, Hồng, Hòa được Nguyễn Xuân Cừ tổ chức kết nạp vào Việt Nam cách mạng thanh niên và Chi bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Phú Riềng được thành lập với 5 hội viên do Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Đó là một trong 19 chi bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Nam Kỳ, Chi bộ Việt Nam cách mạng thanh niên ở Phú Riềng là tổ chức cách mạng đầu tiên được thành lập ở đồn điền cao su Phú Riềng, lãnh đạo toàn bộ hoạt động đấu tranh của công nhân ở đây.

Câu 30: Cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền nào vào tháng 9-1928 gây tiếng vang lớn và nhận được sự ủng hộ của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp? 
A. Đồn điền cao su Dầu Tiếng

B. Đồn điền cao su Phú Riềng

C. Đồn điền cao su Tây Ninh

D. Đồn điền cao su Cam Tiêm

Gợi ý:

Ngày 20-9-1928, 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm tiến hành bãi công đòi táng lương và cải thiện đời sống. Đây là cuộc bãi công lớn lần thứ hai tại đồn điền này kể từ năm 1926. Chính quyền thực dân vội vàng cho binh lính đến đàn áp, làm nhiều người chết và bị thương, nhiều người khác phải tản vào rừng. Cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm làm xôn xao dư luận ở Pháp. Tổng liên đoàn lao động Pháp đã lên tiếng phản đối sự đàn áp của bọn thực dân đối với công nhân ở đồn điền này và bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm nói riêng. 
Câu 31: Vào khoảng năm 1938-1939, công ty nào thực hiện việc cạo mủ ban đêm trên toàn bộ diện tích cao su? 
A. Công ty cao su Tây Ninh

B. Công ty cao su Đồng Nai

C. Công ty cao su Đất Đỏ

D. Công ty cao su Michelin

Gợi ý:

Vào khoảng năm 1938-1939, Công ty cao su Tây Ninh thực hiện việc cạo đêm toàn bộ diện tích. Mỗi công nhân được phát một cái đèn đeo trên trán, đằng sau mang bình đựng khí đá. Nhưng sáng kiến này cũng gây ra nhiều cực khổ cho công nhân, phải thức dậy sớm khi trời còn lạnh, muỗi ban đêm nhiều vô kể, bệnh sốt rét cũng tăng lên. Công tác kiểm tra cũng bị buông lõng, các tay xu, cai cũng không hào hứng di kiểm tra khi còn đang ngái ngủ, công nhân nữ cũng không muốn đi ban đêm vì nguy hiểm. Nên được vài năm Công ty cao su Tây Ninh bỏ chế độ cạo đêm này.

Câu 32: Ngày 18-9-1949, Đại hội đại biểu Công đoàn cao su Nam Bộ diễn ra ở đâu? 
A. Chiến khu D (Đồng Nai)

B. Đồng Tháp Mười (Long An)

C. An Điền (Thủ Dầu Một)

D. Củ Chi (Sài Gòn)

Gợi ý:

Ngày 18-9-1949, Đại hội đại biểu Công đoàn cao su Nam Bộ khai mạc tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một, đại biểu các Liên đoàn cao su Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Bà Rịa và Cao Miên về dự đông đủ. Đại hội An Điền ngày 18-9-1949 là đại hội đầu tiên của công đoàn cao su Nam Bộ. Sự ra đời của Liên đoàn Cao su Nam Bộ đã đáp ứng với yên cầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đội ngũ công nhân cao su Nam Bộ trong tình hình mới. Nó đánh dấu một bước trưởng thành của đội ngũ công nhân cao su Việt Nam. Từ đây, hệ thống tổ chức công nhân cao su được chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ.

Câu 33: Cây cao su được di nhập thành công vào châu Á từ năm nào? 

A. Năm 1837
B. Năm 1867 

C. Năm 1873
D. Năm 1876
Gợi ý:

Cố gắng thử nghiệm đầu tiên trong việc trồng cây cao su ra ngoài phạm vi Nam Mỹ diễn ra vào năm 1873. Sau một vài nỗ lực, 12 hạt giống đã nảy mầm tại Vườn thực vật hoàng gia Kew (ở Luân Đôn – Anh). Những cây con này đã được gửi tới Ấn Độ để gieo trồng, nhưng chúng đã bị chết. Cố gắng thứ hai sau đó đã được thực hiện, khoảng 70.000 hạt giống đã được gửi tới Vườn thực vật Kew năm 1875. Khoảng 4% hạt giống đã nảy mầm, và vào năm 1876 gần 2.000 cây cao su đã được gửi tới Srilanka, và 22 cây đã được gửi tới các vườn thực vật tại Singapore. Từ đây cây cao su đã được nhân giống rộng khắp tại các thuộc địa của Anh ở châu Á.

Câu 34: Cây cao su được di nhập thành công vào Việt Nam từ năm nào? 
A. Năm 1858

B. Năm 1860

C. Năm 1877

D. Năm 1897

Gợi ý:

Ngay khi mới đặt chân lên đất Nam Kỳ, thực dân Pháp đã nhận thấy ngay những điều kiện khí hậu nhiệt đới và chất đất đỏ, xám của miền Đông Nam Bộ rất thích hợp với cây cao su, nên đã có ý định xây dựng ngành khai thác cao su ở đây từ rất sớm. Đầu tiên là J.B. Louis Pierre, một nhà thực vật học người Pháp, đã khảo sát, điều tra và di nhập nhiều loại cây kinh tế vào nước ta, trong đó có cây cao su. Năm 1877, ông thử nghiệm trồng hạt cao su đầu tiên ở vườn Bách Thảo Sài Gòn (nay là Thảo cầm viên Sài Gòn), nhưng không thành công. Phải đến đợt nhập giống quy mô lớn do ông E.Raoul thực hiện vào năm 1897 thì cây cao su mới chính thức thâm nhập vào Việt Nam.
Câu 35: Những kết quả nghiên cứu đầu tiên về kỹ thuật trồng và phương pháp lấy mủ cao su ở Việt Nam được đưa ra từ năm nào? 

A. Năm 1897

B. Năm 1898

C. Năm 1990

D. Năm 1904

Gợi ý:
Sau nhiều năm trồng và thử nghiệm, đến năm 1904 việc trồng cây cao su trong các vườn thí nghiệm đều mang lại kết quả khả quan. Trong vườn thí nghiệm ở Nha Trang, Bác sĩ. A. Yersin và G. Vernet (kỹ sư nông nghiệp kiêm kỹ sư hóa học) đã nêu lên những căn cứ khoa học cho cách trồng tỉa và phương pháp lấy mủ cao su. Họ đã đúc kết những kinh nghiệm đầu tiên về trồng và khai thác cao su ở Suối Dầu. Tài liệu này được đăng trên Tập san kinh tế Đông Dương và xuất bản tại Pháp vào năm 1905. 

Câu 36: Cây cao su bắt đầu được nhân giống để trồng đại trà ở Việt Nam vào thời điểm nào? 
A. Năm 1877 

B. Năm 1879
C. Năm 1897
D. Năm 1910

Gợi ý:

Năm 1877, hạt giống cây cao su được đưa vào Việt Nam thử nghiệm, nhưng thất bại, bọn tư bản Pháp lúc này cũng chưa quan tâm lắm đến giá trị của cây cao su. Phải đến năm 1897, Ra-un lại đem hạt giống cao su và cây cao su con từ đảo Gia-va (Java) về trồng, và cùng thời gian đó, Bác sĩ Yesin cũng nhận được hạt giống. Cả hai trại thí nghiệm này đều thành công trong việc nhân giống cây con. Sau khi trồng thử nghiệm thành công, bọn tư bản Pháp đã hùn vốn thành lập một số công ty để chuẩn bị khai thác đồn điền cao su.

Câu 37: Người Pháp bắt đầu đẩy mạnh quá trình trồng cây cao su tại Việt Nam từ thời điểm nào? 

A. Năm 1897

B. Năm 1909
C. Năm 1910
D. Năm 1914
Gợi ý:

Mặc dù cây cao su được đưa vào Việt Nam từ 1897, nhưng trong khoảng 10 năm đầu, thực dân Pháp chưa quan tâm lắm đến loại cây này. Tuy nhiên, vào năm 1909, giá cao su tại thị trường Luân Đôn tăng mạnh từ mức 15 francs/kg đã vọt lên 34,50 francs. Điều này đem lại lợi nhuận to lớn cho các nhà trồng cao su ở Đông Nam Á nhất là tại các thuộc địa của Anh như Malayxia, thuộc địa Hà Lan như Inđônêsia. Lúc đó, sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam chỉ đạt 20 tấn (trong khi Malayxia đạt đến 5.500 tấn mủ cao su khô. Nhờ cuộc bùng nổ giá mủ cao su ở Luân Đôn năm 1910 đã thúc đẩy người Pháp tập trung vào trồng cao su, đến năm 1914 diện tích trồng cao su đã lên đến 14.000 ha và đạt khoảng 20.000 ha vào năm 1918 (xuất khẩu đạt 538 tấn).
Câu 38: Chế độ cạo mủ S2, D2 (ngày cạo ngày nghỉ) được áp dụng từ thời điểm nào ở Đông Dương? 
A. Năm 1914

B. Năm 1920

C. Năm 1922

D. Năm 1925

Gợi ý:

Từ năm 1914, khi bắt đầu cạo các vườn cây trồng từ năm 1906 – 1907, chế độ cạo được áp dụng là cạo theo hình xương cá, mỗi ngày mỗi cạo (D1), cạo 365 ngày trong năm. Chỉ có một diện tích nhỏ khoảng 200 ha trồng năm 1912-1914 được thử nghiệm cạo trên ½ vòng, S2, D2 (ngày cạo ngày nghỉ). Sau khoảng 12-15 năm, người ta thấy rõ ảnh hưởng khác nhau giữa 2 chế độ cạo trên. Các lô cạo theo chế độ D1 cây bé hơn, tán hẹp và thưa, còn trên các diện tích cạo theo chế độ D2 thì cây to khỏe, cao và cành lá xum xuê hơn một cách rõ rệt. Bắt đầu từ năm 1922, các đồn điền cao su ở Đông Dương chuyển dần sang chế độ cạo S2, D2.

Câu 39: Chế độ cạo mủ S D4 (cạo nguyên vòng, 4 ngày cạo 1 lần) được áp dụng phổ biến ở Việt Nam vào thời điểm nào? 
A. Năm 1931
B. Năm 1933
C. Năm 1936
D. Năm 1940

Gợi ý:

Việc cải tiến công tác cạo mủ trong các đồn điền trở thành mối quan tâm thường xuyên, giới tư bản đồn điền tìm mọi cách để giảm trong giá thành sản xuất mủ cao su. Công tác cạo mủ thường chiếm 50% giá thành. Tháng 3-1931, tại công ty Socfin (Malaysia), ông Francois Gain đã cạo 12 phần cây theo chế độ S D4 và 4 phần cây theo cách cạo đại trà lúc đó là S2 D2. Kết quả cho thấy năng suất tăng 37% trên phần cạo S D4. Năng suất của mỗi công nhân tăng 95%. Chế độ cao nguyên vòng S D4 được áp dụng trong các đồn điền ở Malaysia và được đưa sang Việt Nam. Từ năm 1933, Công ty cao su Đất Đỏ thử nghiệm cạo S D4, và năm 1936 chế độ cạo S D4 được áp dụng cho tất cả các loại cây thực sinh. Đến năm 1940, chế độ cạo S D4 được phổ biến trong các đồn điền ở Đông Dương. Ngày nay, khi sử dụng biện pháp Ethel để kích thích mủ đã làm cho người ta bỏ dần chế độ cạo S D4.
Câu 40: Giới tư bản Pháp bắt đầu có ý tưởng đưa công nhân Bắc Kỳ, Trung Kỳ vào Nam Kỳ từ khi nào? 
A. Năm 1909

B. Năm 1910

C. Năm 1915

D. Năm 1916

Gợi ý:

Vấn đề tuyển mộ người Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã được Hiệp hội các nhà trồng cao su Đông Dương nêu ra năm 1910 và một kiến nghị của Hiệp hội này được trình lên Hội đồng tối cao Đông Dương. Nhưng việc đưa công nhân Bắc Kỳ và Trung Kỳ vào Nam Kỳ phải gần một thập kỷ sau mới bắt đầu.
Câu 41: Viện nghiên cứu cao su Đông Dương (IRCI) thành lập năm nào? 
A. Năm 1920

B. Năm 1931

C. Năm 1941

D. Năm 1944

Gợi ý:

Việc nghiên cứu và phát triển khoa học, kỹ thuật về cây cao su ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX đều do các đồn điền tiến hành. Từ lâu các giám đốc đồn điền cao su mong ước ở Đông Dương có một việc chuyên về nghiên cứu về cây cao su. Chính phủ Pháp cũng nhận thấy rằng hai nước Anh và Hà Lan từ rất sớm đã tổ chức các viện, trạm, trại nghiên cứu cao su trong các thuộc địa. Vì vậy, đầu năm 1941, Hội Liên hiệp những nhà trồng cây cao su Đông Dương có trụ sở ở Pari và Hiệp hội những nhà trồng cao su Đông Dương có trụ sở tại Sài Gòn đứng ra thành lập Viện nghiên cứu cao su Đông Dương (IRCI). 
Câu 42: Đây là mốc đánh dấu cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cao su từ giai đoạn tự phát chuyển sang giai đoạn tự giác? 
A. Năm 1926

B. Năm 1929
C. Năm 1930
D. Năm 1931
Gợi ý:

Từ năm 1926-1929 hình thức đấu tranh của công nhân cao su nói chung là tự phát, chủ yếu do những người công nhân cùng cảnh ngộ bị áp bức đến cùng cực không còn chịu được nữa, đã cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi bọn chủ phải thực hiện những điều chúng đã cam kết. Qua những mỗi cuộc đấu tranh trình độ giác ngộ của người công nhân được nâng lên. Trong các cuộc đấu tranh, bên cạnh những yêu sách về kinh tế, dần dần xuất hiện những yêu sách về chính trị: chống đánh đập, chửi mắng và yêu cầu được đối xử như con người. Dần dần tính tự phát của công nhân cao su giảm đi và các cuộc đấu tranh có tổ chức, quy mô và có lãnh đạo chặt chẽ hơn nhất là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930).
Câu 43: Sau năm 1945, đến thời điểm nào thì thực dân Pháp hoàn tất việc chiếm lại các đồn điền trồng cao su ở Nam kỳ? 
A. Cuối năm 1945

B. Đầu năm 1946

C. Năm 1947

D. Năm 1948

Gợi ý:

Từ cuối năm 1945, thực dân Pháp sau khi phá được vòng vây của quân ta bao quanh Sài Gòn bắt đầu đánh rộng ra các tỉnh ngoại vi xung quanh. Bám theo gót đội quân viễn chinh xâm lược, các công ty tư bản Pháp vội vã quay trở lại Việt Nam và Đông Dương, tái chiếm các cơ sở kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh, vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của công nhân bản địa để làm giàu và phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Đến giữa tháng 2-1946, các chủ công ty cao su Pháp đã hoàn tất việc chiếm lại các đồn điền cao su ở Việt Nam.
Câu 44: Trong kháng chiến chống Pháp, từ thời điểm nào thì Xứ ủy Nam bộ quyết định chọn cán bộ tình nguyện để thành lập Đoàn xung phong phát triển cơ sở trong các đồn điền cao su ở Cao Miên? 
A. Tháng 01-1949
B. Tháng 10-1949

C. Tháng 06-1950

D. Tháng 06-1951
Gợi ý:
Tháng 10-1949, giữa phong trào “tích cực chuẩn bị tổng phản công”, Ban công vận Xứ ủy quyết định chọn một số cán bộ tình nguyện để thành lập Đoàn xung phong phát triển cơ sở ở Cao Miên. Xứ ủy quy định các thành viên được chọn phải đạt đủ mấy yêu cầu: đủ tư cách (của một cán bộ, một đảng viên); có trình độ, năng lực (tương đương cán bộ công đoàn cấp tỉnh hoặc huyện); có tinh thần cách mạng; được sự đồng ý và giới thiệu của công vận tĩnh sau đó còn phải qua nhận xét và chấp thuận của Xứ ủy. Số được chọn dự lớp huấn luyện đặc biệt từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Thời hạn công tác tại Cao Miên từ 6 đến 8 tháng, “những đồng chí tình nguyện ở lại tiếp sẽ được ở lại sau khi trở về Xứ để dưỡng sức và thụ huấn bổ túc”. Nhiều cán bộ công vận hoạt động nhiều năm tại các đồn điền cao su miền Đông Nam Bộ đã lên đường sang các đồn điền cao su Cao Miên. Họ len lỏi vào từng đồn điền, từng bước gây dựng cơ sở, gây dựng phong trào. 
Câu 45: Đại hội đại biểu công nhân cao su Cao Miên trong kháng chiến chống Pháp được triệu tập lần đầu tiên vào thời điểm nào? 
A. Tháng 10-1947 

B. Tháng 01-1949
C. Tháng 10-1949

D. Tháng 11-1949
Gợi ý
Cuối tháng 10-1949, Đại hội đại biểu công nhân cao su Cao Miên được triệu tập- Hàng trăm đại biểu từ các đồn điền cao su, cả người Việt và người Khơme đã về dự. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cho phong trào công nhân cao su Cao Miên trong thời gian tới và quyết nghị thành lập Ban quản trị Liên đoàn Cao su Cao Miên gồm 40 người (trên tổng số 1.540 đoàn viên công đoàn). Từ tháng 11-1949, phong trào công nhân cao su Cao Miên phát triển theo chiều hướng ngày càng mạnh mẽ. Công nhân hăng hái tham gia Hội Việt kiều yêu nước, tham gia công đoàn, tham gia lực lượng vũ trang ở đông bắc Campuchia và phá hoại cao su của tư bản Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, đến cuối năm 1949 đã có 3.000 đoàn viên công đoàn trong tổng số trên 11.000 công nhân người Việt ở 10 đồn điền. Hàng chục cán bộ công đoàn và công nhân cao su đã anh dũng ngã xuống trong quá trình chỉ đạo và thực hiện đấu tranh với địch, phá hoại kinh tế của chúng. Ủy viên Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ Trần Xuân và cán bộ Liên đoàn Cao su Cao Miên Trần Niên đã bị giặc bắn chết trong khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của họ cùng với những thành tích vừa đạt được của công nhân cao su Cao Miên, như đánh giá của Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ, đã “đề cao uy tín của ủy ban Dân tộc giải phóng Cao Miên và cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam”.

Câu 46: Đại hội Công đoàn Cao su Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp được tổ chức vào thời điểm nào? 
A. Tháng 09-1949

B. Tháng 09-1950

C. Tháng 10-1951

D. Tháng 10-1952

Gợi ý:

Tại hội nghị tháng 9-1949, Xứ ủy Nam Bộ đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng, tổ chức công đoàn cao su Nam Bộ, xây dựng một tổ chức công vận thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân cao su toàn miền đê đẩy mạnh cuộc kháng chiến trong các đồn điền. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Xứ ủy, Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ quyết định triệu tập đại hội Công đoàn Cao su Nam Bộ. Ngày 18-9-1949, Đại hội đại biểu công đoàn cao su Nam Bộ khai mạc tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Tham dự Đại hội còn có đại biểu Xứ ủy, ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, khu bộ Khu 7 và đại diện các liên trung đoàn có đại đội đặc nhiệm chuyên phá hoại cao su. Thư ký Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ chủ trì Đại hội. Tại Đại hội, các đại biểu thay mặt cho liên đoàn các đồn điền đã báo cáo quá trình xây dựng, trưởng thành và thành tích cụ thể của phong trào công nhân cao su ở mỗi địa phương. Đại hội đã đề ra nhiều nhiệm vụ cơ bản cho phong trào đấu tranh của công nhân cao su các đồn điền, hướng dẫn công nhân các đồn điền “dấn tới trên con đường tranh đấu vì lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc”. 
Câu 47: Sau Cách mạng tháng Tám thành công, để quản lý tài sản, ổn định đời sống, công nhân trong các đồn điền cao su Nam bộ và Trung bộ đã thành lập tổ chức mang tên gì? 

A. Ủy ban công nhân cách mạng

B. Ban quản trị đồn điền

C. Ủy ban cách mạng lâm thời

D. Cả A và B

Gợi ý:

Sau khi giành được quyền làm chủ trong các đồn điền cao su, công nhân bắt tay vào xây dựng đời sống mới và giải quyết những khó khăn trước mắt như vấn đề lương thực, công ăn việc làm. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh miền Đông, công nhân trong đồn điền đã thành lập Ban quản trị đồn điền hoặc Ủy ban công nhân cách mạng để bảo vệ và quản lý vườn cây, nhà máy và ổn định đời sống công nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình hình trong các đồn điền đã có sự thay đổi rõ rệt. Phối hợp với chính quyền cách mạng địa phương, Ban quản trị và Ủy ban công nhân cách mạng các đồn điền bắt tay vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Dựa vào chính sách 10 điểm của Mặt trận Việt Minh, công nhân tiến hành tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của tư bản Pháp để lại gồm vườn cây, nhà máy, kho tàng, công sở. 

Câu 48: Để tuyên truyền tinh thần yêu nước cho công nhân trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Liên đoàn Cao su tỉnh Biên Hòa xuất bản tờ báo mang tên gì? 
A. Sinh Lực

B. Cần Lao
C. Đoàn Kết

D. Cao Su

Gợi ý:

Tháng 9-1946, Liên đoàn Cao su tỉnh Biên Hòa được thành lập với 4.000 hội viên. Liên đoàn xuất bản tờ Sinh Lực, phát hành xuống tận phân sở, làng công nhân. Nội dung tờ Sinh lực phong phú, tuyên truyền lòng yêu nước, ý thức giai cấp, hướng dẫn công nhân phối hợp đấu tranh trên địa bàn toàn tỉnh. Liên đoàn còn tổ chức một trung đội dân quân cao su, vũ trang bằng dao găm, lựu đạn, súng trường, làm nhiệm vụ phá hoại cao su của Pháp là chính. 

Câu 49: Phong trào đấu tranh của công nhân cao su trong cao trào 1930-1931 được mở đầu bằng cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền? 
A. Đồn điền cao su Lộc Ninh

B. Đồn điền cao su Phú Riềng

C. Đồn điền cao su Xa Cam

D. Đồn điền cao su Dầu Tiếng

Gợi ý:

Mở đầu cho cao trào đấu tranh cách mạng của công nhân đồn điền cao su trong giai đoạn này là cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, do chi bộ Đông Dương cộng sản đảng ở đây lãnh đạo diễn ra từ ngày 30-1-1930 đến ngày 06-2-1930. Cuộc đấu tranh đã được chuẩn bị chu đáo từ trước cả về vật chất lẫn tinh thần: dự trữ lương thực đề phòng cuộc đấu tranh kéo dài, chuẩn bị vũ khí như búa, dao để nếu cần thì đối phó với địch. Theo sự chỉ đạo của Chi bộ đảng và sự hướng dẫn của Nghiệp đoàn, mỗi công nhân phải mài luôn búa nguyệt cho sắc, phải sắm sẵn một cây gậy và hai bó đuốc. Công nhân tổ rèn trong xưởng cơ khí thuộc ga-ra được giao nhiệm vụ dùng líp ô-tô gãy rèn dao bảng, dao găm,... Đây là cuộc bãi công lớn nhất trong số các cuộc đấu tranh của quần chúng công nhân lúc đó, có tiếng vang trong cả nước. Tiếng vang của “Phú Riềng đỏ” lập tức lan đến những đồn điền cao su lân cận như Dầu Tiếng, Quản Lợi, Lộc Ninh... thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân trong các đồn điền cao su khác ở miền Đông Nam Bộ.

Câu 50: Chi bộ cộng sản đầu tiên trong đồn điền cao su ở Nam kỳ được thành lập vào thời điểm nào? 
A. Tháng 06-1928

B. Tháng 01-1929
C. Tháng 10-1929

D. Tháng 10-1930

Gợi ý:

Thực hiện chủ trương phát triển tổ chức đảng của Ban Chấp hành trung ương lâm thời Đông Dương cộng sản đảng, Ngô Gia Tự đã chỉ đạo cho Nguyễn Xuân Cừ thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản đảng ở đồn điền cao su Phú Riềng vào đêm 28-10-1929, tại bờ con suối, trong khu rừng sau lưng làng 3 của đồn điền. Chi bộ gồm 6 đảng viên là Nguyễn Xuân Cừ, Trần Tử Bình, Tạ, Hồng, Hòa và Doanh do Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Sau ngày thành lập, Chi bộ đồn điền Phú Riềng chủ trương đi ngay vào việc tổ chức công nhân đấu tranh đòi các quvền lợi thiết thực như tăng lương, cải thiện tình hình ăn ở, điều kiện sinh hoạt văn hóa tinh thần, chống cúp phạt, đánh đập. Về mặt tổ chức đội ngũ công nhân, Chi bộ chủ trương cải tổ và xây dựng nghiệp đoàn công nhân cũ (thành lập vào tháng 6 năm 1928) thành một nghiệp đoàn bí mật - công hội đỏ - đông đảo và vững mạnh. Nghiệp đoàn do đảng viên Hồng trực tiếp làm thư ký. Kết quả là quần chúng công nhân tham gia nghiệp đoàn rất đông, mọi chủ trương của Chi bộ qua sự vận động của nghiệp đoàn, đều được công nhân sôi nổi hưởng ứng. Chính nhờ có tổ chức này mà bộ phận đầu não - chi bộ đồn điền Phú Riềng - chưa tới chục đảng viên đã có thể lãnh đạo các cuộc đấu tranh từ nhỏ đến lớn ở đây.
Câu 51: Ngoài thưởng tiền, các chủ đồn điền Pháp còn thưởng gì cho người dân tộc thiểu số để họ bắt công nhân chạy trốn? 

A. Súng ống

B. Lương thực

C. Muối

D. Quần áo

Gợi ý:

Những người công nhân cao su chịu không nổi sự bóc lột tàn bạo của bọn chủ đồn điền tìm cách bỏ trốn. Nhưng rất nhiều người bị bắt lại, ngoài việc cử người truy tìm, bọn chúng còn dùng người Thượng - người thuộc các dân tộc ít người, để kềm chân công nhân lại. Người Thượng là dân bản địa. Bản làng của họ thường nằm rải rác bên cạnh các đồn điền cao su. Đời sống của họ rất nghèo khổ, cơ cực, họ lại rất chất phác. Lợi dụng điều đó, bọn chủ đồn điền đã thưởng muối, thưởng tiền rất hậu cho những người Thượng nào bắt được công nhân cao su chạy trốn. Tài liệu lưu trữ tại Công ty quốc doanh cao su Đồng Nai cho biết “Cứ mỗi đầu người công nhân nào chạy trốn, mang về trình chủ là được thưởng 10 cân muối”. Bằng thủ đoạn này, bọn Pháp đã bắt lại được nhiều công nhân chạy trốn mang về hành quyết để thị uy.
Câu 52: Hoạt động cao su chiến (phá hoại cao su) trong kháng chiến chống Pháp của công nhân Nam Bộ gây thiệt hại cho Pháp thế nào? 
A. Thiệt hại 1/2 sản lượng

B. Thiệt hại 1/3 sản lượng

C. Thiệt hại 2/3 sản lượng

D. Thiệt hại 3/4 sản lượng

Gợi ý:

Hoạt động phá hoại cao su của công nhân đã gây cho tư bản Pháp nhiều khó khăn, tổn thất. Mức độ sản xuất bị giảm sút rõ rệt. Diện tích khai thác thường xuyên trước đây là 102.233 mẫu cây, đến cuối năm 1947 chỉ khai thác lại được 30.684 mẫu cây. Các cơ sở chế biến “hầu như không còn gì”, sản lượng mủ cao su thu chỉ thu được 26.196 tấn. Giới chủ đồn điền ở Nam Bộ buộc phải than phiền với tướng Revers khi y sang thanh tra ở Đông Dương: “Sức sản xuất cao su của chúng tôi hiện giờ đã mất hẳn 2/3 do công nhân phá phách và bỏ đồn điền trôn đi. Mối nguy cơ này còn có thể to lớn hơn nữa”.

Câu 53: Trong tác phẩm “Phú Riềng đỏ”, mô tả người giám đốc đồn điền là giống ai? 
A. Ông chủ tàn ác

B. Vua con

C. Một viên quan phong kiến

D. Một quý tộc

Gợi ý:
Trong một đồn điền cao su, Giám đốc được mô tả như một ông vua con. Ông ta là người quy định những quy tắc làm việc buộc mọi người phải răm rắp tuân theo nếu không muốn bị xử phạt. Đồn điền của ông ta là một kim tự tháp tôn ti trật tự: trên chóp là giám đốc đồn điền, dưới là phụ tá giám đốc, là thầy xu, thầy cai, dưới cai là tầng lớp công nhân. Đồn điền ông ta là một cơ sở hành chính khép kín, trong đó giám đốc có mọi thứ quyền, cả quyền bắt giam công nhân và đánh đập họ. Có đồn điền còn có nhà giam tội phạm riêng. Đồn điền nào cũng có lính canh gác ngày đêm. Với những quy định, luật lệ và một ông giám đốc đầy quyền lực, đồn điền là một quốc gia trong một quốc gia. Người ta sợ ông ta vì trong tay ông ta có lính tráng, tiền bạc. Sau lưng là các ngân hàng, chủ tỉnh người Pháp và một số quan chức Pháp như chánh sở cảnh sát, quan biện lý, quan chánh án... chống lưng. 

Câu 54: Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng các đồn điền. Để tiêu diệt các tên tay sai của Pháp - Nhật, công nhân lập ra đội vũ trang mang tên gì? 
A. Thanh niên xích vệ

B. Tự vệ cuộc

C. Công nhân vũ trang

D. Thanh niên quyết chiến

Gợi ý:
Những cán bộ cách mạng về hoạt động tại các đồn điền đã công khai tập họp công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, đồng thời chọn những công nhân trẻ nòng cốt thành lập các đội tự vệ công nhân. Các đội tự vệ đã tổ chức lấy súng của địch để tự trang bị. Trong các lực lượng tự vệ còn lập ra những đội Thanh niên quyết chiến bao gồm những thanh niên công nhân trung kiên nhất để trừ khử bọn tay sai đắc lực của Pháp mon men nịnh hót bọn chủ mới Nhật, đàn áp công nhân.

Câu 55: Trong kháng chiến chống Pháp, Liên đoàn cao su Cao Miên được thành lập vào thời gian nào? 
A. Tháng 8-1945

B. Tháng 2-1946

C. Tháng 3-1947

D. Tháng 9-1949

Gợi ý:

Tại hội nghị tháng 9-1949, Xứ ủy Nam Bộ đã nhấn mạnh đến công tác xây dựng, tổ chức công đoàn cao su Nam Bộ, xây dựng một tổ chức công vận thống nhất lãnh đạo phong trào công nhân cao su toàn miền để đẩy mạnh cuộc kháng chiến trong các đồn điền. Ngày 18-9-1949, tại Đại hội đại biểu công đoàn cao su Nam Bộ, Đại hội đã quyết định thành lập Liên đoàn cao su Cao Miên, cử 3 đồng chí ủy viên quản trị và 7 cán bộ khác phục trách cao su Cao Miên, sau đó tiếp tục cử thêm đồng chí Trần Văn Kiểu, Nguyễn Văn Tấn phụ trách Liên đoàn cao su Cao Miên.
Câu 56: Ai là người đã chỉ thị cho Liên đoàn cao su ở Nam Bộ cần thay đổi phương thức phá hoại cao su từ năm 1949? 
A. Trần Văn Trà

B. Lê Đức Anh

C. Lê Duẩn
D. Võ Văn Kiệt

Gợi ý:
Hoạt động phá hoại cao su của tư bản Pháp trong đầu kháng chiến đã làm cho tình hình sản xuất khai thác cao su của tư bản Pháp bị tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên nhu cầu xây dựng phát triển nền kinh tế kháng chiến lại đặt ra vấn đề là cần phải bảo vệ tài sản, tài nguyên, cơ sở vật chất của địch, trong đó có các đồn điền cao su để phục vụ cho công cuộc kiến thiết đất nước sau này. Xuất phát từ yêu cầu đó, cuối năm 1949, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ đã chỉ thị cho các Liên đoàn cao su cần thay đổi phương thức phá hoại cao su trên cơ sở bảo vệ vườn cây - tài sản của nhân dân. Vì thế công tác phá hoại cao su từ nay không đốt vườn cây, chặt hoặc vạc vỏ cây, mà chuyến sang làm giảm tốc độ sản xuất, giảm mức thu hoạch thành phẩm và lợi nhuận thu được của tư bản Pháp như đập bể, bẻ gãy chén và máng hứng mủ, đốt mủ, đổ mủ xuống đất, phục kích thiêu hủy các đoàn xe chở mủ cao su từ đồn điền về Sài Gòn.

Câu 57: Trước năm 1945, Viện nghiên cứu cao su Đông Dương (IRCI) có một người Việt Nam sau này là Viện trưởng viện nghiên cứu cao su Việt Nam, ông là ai? 

A. Vũ Đình Độ

B. Kha Vạn Cân

C. Nguyễn Văn Lang

D. Nguyễn Hữu Chất

Gợi ý:
Người Pháp đưa cây cao su vào Việt Nam nhưng không quan tâm đào tạo cán bộ bản xứ cho ngành cao su. Viện nghiên cứu cao su Đông Dương cũng không quan tâm đến việc đào tạo cán bộ cho ngành cao su, vì vậy đội ngũ khoa học cho ngành cao su kể cả người Pháp và người Việt rất ít. Trước cách mạng tháng Tám, Viện nghiên cứu cao su Đông Dương có một người Việt Nam là ông Nguyễn Hữu Chất lúc đó là Trưởng bộ môn thực vật của Viện. Từ năm 1945, ông thoát ly tham gia cách mạng và sau này là Viện trưởng Viện nghiên cứu cao su Việt Nam (1975 – 1991).

Câu 58: Đồn điền cao su Phú Riềng và Dầu Tiếng thuộc sở hữu của công ty cao su nào thời Pháp thuộc? 
A. Công ty cao su Tây Ninh

B. Công ty cao su Đất Đỏ

C. Công ty cao su Đông Dương

D. Công ty cao su Michelin (Mít-sơ-lanh)
Gợi ý:
Đồn điền cao su Dầu Tiếng và Phú Riềng thuộc sở hữu của Công ty Mít-sơ-lanh. Đây là hai đồn điền nằm trong số những đồn điền cao su có diện tích lớn nhất ở Nam kỳ. Và Công ty Mít-sơ-lanh cũng nổi tiếng là có chế độ làm việc khắc nghiệt nhất đối với công nhân. Vì vậy, công nhân đồn điền Phú Riềng và Dầu Tiếng có phong trào đấu tranh cách mạng rất mạnh mẽ, nhiều cuộc đấu tranh gây được ảnh hưởng lớn trong phong trào công nhân cao su nói riêng và công nhân Nam kỳ nói chung.
Câu 59: Ai là người cầm đầu cuộc nổi dậy của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng chém chết tên Mông-tây (Monte) vào tháng 10-1927? 

A. Nguyễn Đình Tư 

B. Trần Tử Bình

C. Lê Đức Anh

D. Nguyễn Hồng

Gợi ý:

Cuộc nổi dậy của 120 công nhân làng 2 đồn điền Phú Riềng chém chết tên Mông-tây (Monte) do anh Nguyễn Đình Tư cầm đầu, xảy ra vào tháng 10-1927. Chứng kiến cảnh công nhân bị đánh đập tàn nhẫn, những hành động dâm đãng của bọn xu, sếp, nhất là tên Mông-tây, anh Tư cùng những người đồng tâm với anh đã cắt huyết ăn thề sẽ trả thù bọn Tây tàn ác, mà đối tượng đầu tiên là tên Mông-tây khét tiếng ác ôn. Tên này thường đánh công nhân bằng lối bắt nằm sấp chổng chân lên rồi dùng roi đánh vào hai bàn chân cho đến khi tóe máu. Trong khi đánh, hắn không cho người bị đánh kêu la. Chỉ cần kêu “đau quá” là hắn xí xóa số roi đã đánh và đánh lại từ đầu. Đánh xong hắn còn bắt người đó phải lạy và hứa “Từ nay không dám ngang bướng nữa”. Ngoài ra hắn còn hãm hiếp chị em phụ nữ, cướp vợ người khác. Nếu ai có thái độ phản ứng, liền bị cúp phạt, đánh đập, hành hạ, phơi nắng. Do những tội ác “trời không dung, đất không tha” của hắn, anh chị em công nhân đồng lòng bắt hắn phải đền tội. Sau khi giết chết tên Mông – tây, Nguyễn Đình Tư bị xử án tử hình và hai công nhân khác bị xử tù chung thân.
Câu 60: Theo nghị định về lao động được Toàn quyền Đông Dương ký năm 1927, thì số ngày nghỉ của phu cao su trong một tuần là bao nhiêu ngày? 

A. 1/2 ngày

B. 1 ngày

C. 1,5 ngày

D. 2 ngày

Gợi ý:
Về chế độ nghỉ hàng tuần, Nghị định ngày 25-10-1927 quy định mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày hay 2 tuần được nghỉ hai ngày liền, nhưng trong thực tế, tám ngày làm việc công nhân mới được nghỉ một ngày mà phải nghỉ luân phiên vì phải bảo đảm cho cây cao su thường xuyên được cạo. Ngoài ra, chiều thứ bảy hàng tuần công nhân không phải ra lô nhưng lại phải làm cỏ vê (corvée) tức là làm vệ sinh và sửa đường quanh các lán trại trong đồn điền. Nhưng sự cực nhọc trong lao động của người phu cao su không chỉ thể hiện trong số giờ lao động kéo dài, mà còn thể hiện trong cường độ lao động đặc biệt căng thẳng và những khó khăn nguy hiểm mà họ thường gặp phải trong khi làm việc ngoài lô.

Câu 61: Làm việc trong các đồn điền cao su thời Pháp thuộc công nhân mắc phải căn bệnh này nhiều nhất? 

A. Thương Hàn

B. Rắn độc cắn

C. Bệnh Lao

D. Sốt rét

Gợi ý:
Người công nhân khi được đưa về đồn điền đất đỏ ở vùng xã hôi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc. Đối với người nông dân họ chỉ quen với làng quê hiền hòa, lũy tre xanh. Nhưng trên con đường chuyển từ nông dân sang công nhân họ phải lao động trong 3 năm xung quanh chỉ rừng và rừng, ẩm ướt. Mỗi người được phát một cái mùng. Nhưng không đầy một tháng không một ai thoát khỏi bệnh sốt rét rừng. Tùy dạng sốt rét mà người bệnh phải chịu đựng một ngày vài cữ, cứ như vậy cho đến khi sưng gan, sưng lá lách, thiếu máu và vỡ hồng cầu mà chết. Bệnh sốt rét dày vò người công nhân, mặt mày tái mét, “mắt xanh, nanh vàng” và còn nhiều bệnh tật khác luôn sẵn sàng chờ đợi. Bà Andrée Viollis phóng viên của tờ Le Petit Parisien, năm 1932 trong một lần sang Đông Dương đã viết trong quyển: “Indochine SOS” về những người phu công tra đồn điền cao su như sau: “Tôi trông thấy những nông dân Bắc Kỳ khốn khổ ây, khi mới đến đây thì khỏe mạnh, nhưng chỉ sau 3 – 4 năm thì chỉ còn “thân tàn ma dại”. Phần lớn họ sẽ không bao giờ trông thấy bà con thân thuộc hay nếu họ may mắn trở về được làng quê thì đây là những xác chết thật sự, không còn sức lực.

Theo một báo cáo của Tổng thanh tra lao động Đông Dương năm 1929 cho biết:

+ 50% trường hợp công nhân đi bệnh xá hay vào bệnh viện là do sốt rét.

+ 2/3 số người phu công tra bị trả về quê trước thời hạn là do sốt rét.

+ 3/4 số người chết trong các đồn điền lớn là do sốt rét.

Câu 62: Năm 1936, trong cuốn “Hướng dẫn tổng quát về kỹ thuật” của công ty Đất Đỏ (viết tắt là IGT) quy định việc mở miệng cạo bắt buộc khi các cây trong vườn đo cách mặt đất 1m đạt bề vòng bao nhiêu cm? 

A. Khi 70% các cây trong vườn đạt bề vòng 45 cm

B. Khi 50% các cây trong vườn đạt bề vòng 45 cm

C. Khi 70% các cây trong vườn đạt bề vòng 50 cm

D. Khi 80% các cây trong vườn đạt bề vòng 40 cm

Gợi ý:
Công ty Đất Đỏ có nhiều nghiên cứu về trồng, kỹ thuật cạo mủ cao su. Những nghiên cứu sau đó được thành văn bản. Trong cuốn “Hướng dẫn tổng quát về kỹ thuật” (IGT), việc mở miệng cạo bắt buộc khi 70% các cây trong vườn đạt bề vòng 45 cm, đo cách mặt đất 1 mét.

Câu 63: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, công nhân cao su đã có hành động gì để ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc? 

A. Thành lập Ban tiếp tế trong các đồn điền

B. Ủng hộ vật chất

C. Tham gia lực lượng tự vệ, vũ trang

D. Tất cả đều đúng

Gợi ý:
Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và ủy ban kháng chiến Nam Bộ, tại nhiều đồn điền cao su thuộc Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, công nhân hăng hái kéo về Sài Gòn đánh Pháp. Nhiều đơn vị tự vệ cùng một bộ phận công nhân hoặc chấp hành sự chỉ đạo của Ban quản trị đồn điền hoặc tự sắm vũ khí, lương thực, hành quân về chiến đấu trên các mặt trận xung quanh thành phố. Khắp các tỉnh, phong trào quyên góp ủng hộ bộ đội đánh Pháp diễn ra sôi nổi. Các gia đình công nhân cao su mặc dù còn túng thiếu vẫn dành dụm lương thực, thực phẩm, tiền bạc gửi cho bộ đội. Ban quản trị đồn điền chỉ đạo vét kho gạo, bắt trâu bò của chủ sở để tiếp tế. Nhiều sở cao su tư nhân người Việt và Hoa kiều đóng góp toàn bộ tài sản cho kháng chiến. Mỗi đồn điền cao su tổ chức một ban tiếp tế từ 5 đến 10 công nhân lo việc quyên gom và vận chuyển về Sài Gòn. Chỉ trong vòng một tháng, đã có tới hàng chục tấn lương thực (chủ yếu là gạo), thực phẩm và vật dụng khác của công nhân cao su chuyển về ngoại vi Sài Gòn. Nó góp phần quan trọng bảo đảm lương thực thực phẩm cho các lực lượng vũ trang chiến đấu bao vây quân địch trong điều kiện công tác hậu cần cung cấp còn ở giai đoạn mở đầu.
Câu 64: Đơn vị bán vũ trang của chi bộ Phú Riềng trước năm 1930 mang tên gì? 
A. Thanh niên xích vệ
B. Đội Tự vệ

C. Tự vệ vũ trang

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:
Cùng với tổ chức nghiệp đoàn bí mật, Chi bộ đảng Phú Riềng còn xây dựng được một đội “Thanh niên xích vệ” khá mạnh do Trần Tử Bình làm đội trưởng. Đó là một tổ chức bán vũ trang của Chi bộ đảng ở đồn điền cao su Phú Riềng. Đội “Thanh niên xích vệ” được biên chế thành các tiểu đội, mỗi tiểu đội ứng với một làng công nhân, gồm khoảng 40 thanh niên công nhân, được trang bị bằng nhiều thứ vũ khí tự tạo như lưỡi búa nguyệt, dao cạo mủ, gậy gộc, dây thừng. Nhiệm vụ của “Thanh niên Xích vệ” đội rất cụ thể, nó chính là lực lượng vũ trang của chi bộ Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc đấu tranh. Trong khi đình công, bãi công, Xích vệ đội luôn luôn đi sát để bảo đảm cho đại biểu công nhân đàm phán với chủ. Mỗi đội viên Xích vệ phải thề tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Nghiệp đoàn, tuân thủ mọi mệnh lệnh giao phó. Đối với bọn mật thám, bọn cai, chủ thì phải chống đến cùng để bảo vệ cho các đại biểu công nhân, các uỷ viên chấp hành Nghiệp đoàn và các đồng chí trong chi bộ Đảng.
Câu 65: Để tuyên truyền tinh thần yêu nước cho công nhân trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Liên đoàn Cao su tỉnh Tây Ninh xuất bản tờ báo mang tên gì? 
A. Sinh Lực

B. Cao Su

C. Đoàn Kết

D. Cần Lao
Gợi ý:
Phong trào đấu tranh của công nhân cao su ngày một phát triển, hòa nhịp với quá trình phát triển của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Nhu cầu củng cố lại và phát triển tổ chức công đoàn trở nên cấp thiết nhằm đáp ứng với tình hình mới. Thực hiện chỉ thị của Liên hiệp Nghiệp đoàn Nam Bộ, lần lượt, các tỉnh có đồn điền cao su đều thành lập Liên đoàn Cao su trực thuộc Liên hiệp nghiệp đoàn tỉnh. Tại Tây Ninh, Liên đoàn cao su tỉnh thành lập ngày 20-12-1946 với 2.533 hội viên, trên cơ sở phát triển 2 tổ chức công đoàn cơ sở đầu tiên ở Cầu Khởi, Bình Linh và Bến Củi. Liên đoàn xuất bản tờ báo Cao Su, tờ Cao Su in bằng bột xu xoa, nhiều trang, nội dung phong phú được nhân dân địa phương hoan nghênh, tìm đọc. 

Câu 66: Tờ báo của Liên đoàn cao su Thủ Dầu Một trong thời kỳ đầu chống Pháp lấy tên gì? 
A. Cao Su 

B. Sinh Lực

C. Cần Lao

D. Đoàn Kết 

Gợi ý:
Ngày 30-12-1946, Liên đoàn Cao su Thủ Dầu Một thành lập, số hội viên ban đầu gồm 1.635 người, trong tổng số 12.000 công nhân toàn tỉnh. Để tuyên truyền tinh thần yêu nước, ủng hộ kháng chiến, xây dựng đời sống mới của công nhân trong các đồn điền cao su trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Cao su Thủ Dầu Một xuất bản tờ báo mang tên Cần Lao.

Câu 67: Đồn điền trồng cao su đầu tiên của Đông Nam Bộ được thành lập ở đâu? 
A. Sài Gòn

B. Biên Hòa

C. Tây Ninh

D. Thủ Dầu Một

Gợi ý:
Từ năm 1897, các cây cao su phân phối cho các nhà trồng tỉa người Pháp thực nghiệm đã có tác dụng kích thích một số người Pháp xây dựng cơ sở trồng cao su ở Nam kỳ. Trong số này nổi bật nhất là đồn điền của ông Belland, một viên thanh tra cảnh sát Trung ương ở Sài Gòn, lập ra đồn điền Phú Nhuận năm 1898. Qua nhiều lần ươm thử, đồn điền của ông đạt được 15.300 cây cao su đứng trên diện tích 45 ha. Năm 1908, Ông bắt đầu cạo mủ với 5.000 cây, bình quân 8 tuổi, đạt 1.500 kg. Năm 1909 cạo 9.500 cây từ 7 đến 9 tuổi, đạt 3.000 kg. Năm 1910 ước tính đạt 6.000 kg với số cây cạo 10.500 cây. Năm 1911 có thể thu 10.000 kg. Thành công của đồn điền Phú Nhuận kích thích giới tư bản Pháp quan tâm nhiều hơn đến cây cao su.

Câu 68: Thuật ngữ “phu contract (phu công tra)” ở Nam Kỳ được dùng để chỉ những công nhân cao su đến từ đâu? 

A. Campuchia

B. Trung kỳ

C. Bắc kỳ

D. Cả B và C

Gợi ý:
Cùng với sự ra đời của ngành khai thác cao su, đội ngũ công nhân cao su cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng trong quãng thời gian trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, số lượng công nhân cao su chuyên nghiệp chưa nhiều. Lúc đầu do quy mô khai thác còn nhỏ bé, các chủ tư bản đồn điền tuyển người địa phương - nông dân người Kinh và người dân tộc ít người vào làm. Nguồn gốc của công nhân đồn điền cao su có sự thay đổi cùng với sự tiến triển của việc khai thác cao su. Sau đó do yêu cầu phát triển của sản xuất cao su, số dân địa phương không đủ cung cấp cho các đồn điền, buộc chúng phải ra miền Bắc, miền Trung tuyển mộ mà chúng gọi là “mộ phu” hay “chiêu mộ nhân công giao kèo”, “phu công tra”.

Câu 69: Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, đồng chí Trần Văn Trà về làm việc ở đồn điền nào? 
A. Đồn điền cao su Cây Gáo

B. Đồn điền cao su Lộc Ninh

C. Đồn điền cao su Courtenay (Cuộc-tơ-nay)
D. Đồn điền cao su Túc Trưng

Gợi ý:
Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, thực dân Pháp đàn áp khốc liệt phong trào cách mạng. Nhiều đảng viên cộng sản chạy vào các đồn điền cao su vừa để lẫn tránh sự bắt bớ của địch, vừa tiếp tục hoạt động trong phong trào công nhân cao su. Giữa năm 1942, đồng chí Trần Văn Trà hoạt động ở Sài Gòn có dấu hiệu bị lộ, đã lánh về xin việc ở đồn điền Courtenay (Cuộc-tơ-nay) với bí danh là Lê Văn Thắng, qua sự giới thiệu của anh Nhâm đang làm việc tại đồn điền An Lộc. Đồng chí được phân xuống làm việc ở phân sở D. Qua chung sống và tâm tình hàng ngày, đồng chí tìm cách khơi dậy lòng yêu nước, tính giai cấp, tinh thần đoàn kết tương trợ trong công nhân, được anh chị em công nhân đùm bọc, che chở. Hoạt động của đồng chí Trần Văn Trà và của các đảng viên cộng sản từ các nơi lánh về đã làm cho phong trào cách mạng ở đồn điền cao su Cuộc-tơ-nay từng bước được khơi dậy. 

Câu 70: Trong giai đoạn 1943-1945, phong trào công nhân cao su ở tỉnh nào phát triển mạnh mẽ nhất? 
A. Tây Ninh và Biên Hòa

B. Biên Hòa và Thủ Dầu Một

C. Tây Ninh và Thủ Dầu Một

D. Sài Gòn và Thủ Dầu Một

Gợi ý:

Bước sang năm 1943, tình hình thế giới có những chuyến biến vô cùng quan trọng đem lại thuận lợi lớn cho phong trào đấu tranh của công nhân nói chung, công nhân đồn điền cao su nói riêng. Thời gian này, nơi có phong trào công nhân cao su mạnh nhất là các đồn điền ở Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Sở dĩ như vậy là vì từ năm 1943, ở hai nơi này có nhiều cán bộ, đảng viên cộng sản về hoạt động. Tại Biên Hòa, năm 1943, đồng chí Trịnh Văn Dục đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương được Đảng phân công về các đồn điền cao su ở huyện Long Thành. Tại Thủ Dầu Một, mùa Xuân năm 1943, tại làng 1 đồn điền cao su Dầu Tiếng, Ban cán sự Đảng tỉnh (tức Tỉnh ủy lâm thời) được thành lập, gồm các đồng chí Văn Công Khai, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trung và Vũ Văn Hiển do đồng chí Văn Công Khai làm bí thư. 

Câu 71: Năm 1947, cuộc đấu tranh công nhân đồn điền nào bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu gây làn sóng phẫn nộ trong công nhân các đồn điền cao su và Liên hiệp nghiệp đoàn Nam Bộ gửi thư khen ngợi? 
A. Công nhân đồn điền Cầu Khởi (Tây Ninh)

B. Công nhân đồn điền Phú Riềng (Thủ Dầu Một)

C. Công nhân đồn điền Cẩm Mỹ (Biên Hòa)

D. Công nhân đồn điền Xã Trạch (Tây Ninh)

Gợi ý:
Tại Tây Ninh, ngày 2-4, công nhân đồn điền Cầu Khởi tổ chức đốt phá công sở của chủ Tây. Thực dân Pháp huy động lực lượng đàn áp, chặt đầu 20 người, từ ngày 15-5 đến 19-5, công nhân Cầu Khởi lại liên tiếp tổ chức các cuộc đình công kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, đấu tranh đòi thực dân Pháp thả ông Dương Bạch Mai, kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Lý Chính Thắng, thư ký Tổng Công đoàn Nam Bộ đã bị thực dân Pháp giết hại. Phong trào công nhân ở Cầu Khởi bị dìm trong bể máu. Sự kiện Cầu Khởi gây làn sóng phẫn nộ trong công nhân các đồn điền cao su. Nhiều đồn điền tổ chức quyên góp tiền bạc gửi về ủng hộ thân nhân các gia đình công nhân bị hại ở Cầu Khởi. Liên hiệp Nghiệp đoàn Nam Bộ gửi ủng hộ 700 đồng (tiền Đông Dương ngân hàng) và thư khen ngợi.

Câu 72: Người Pháp lập trung tâm nghiên cứu cây cao su đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào? 
A. Năm 1866

B. Năm 1877

C. Năm 1883 

D. Năm 1897 

Gợi ý:
Vào năm 1897, Toàn quyền Paul Doumer đã thành lập hai trung tâm nghiên cứu thí nghiệm ươm giống cây cao su từ hạt tươi. Một ở trạm thực nghiệm Ông Yệm (Bến Cát – Thủ Dầu Một) do E. Raoul, một dược sĩ, chuyên nghiên cứu thực vật chí ở vùng nhiệt đới phụ trách, và một ở Suối Dầu, thuộc viện Pasteur Nha Trang do bác sĩ A. Yersin chăm sóc. Sau đó cây cao su con và hạt cao su cũng đã được gởi đến trồng ở nhiều loại đất khác nhau, ở nhiều nơi như Gò Vấp, Thủ Đức, vườn thực nghiệm ở Huế, ở Tây Nguyên, và tận ngoài miền Bắc… nhưng đa phần cây được trồng đều bị chết vì trồng không đúng đất và khí hậu không thích hợp.

Câu 73: Hiệp hội những nhà trồng cao su Đông Dương được thành lập vào năm nào? 
A. Năm 1908

B. Năm 1910

C. Năm 1917
D. Năm 1920

Gợi ý:
Trong bước đầu thiết lập ngành trồng cây cao su tai Đông Dương, những người Pháp trồng cao su nhận thấy sự cần thiết phải tập hợp nhau lại thành những tổ chức được nhà nước công nhận, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhau. Tháng 7-1910, gần 40 nhà trồng cao su và 6 công ty cao su đã thành lập Hiệp hội những nhà trồng cao su Đông Dương. Đến tháng 7-1917, số hội viên đã lên đến 174 người, trong đó có 36 công ty. Để tăng cường khả năng làm việc của tổ chức, Hiệp hội đã chuyển thành Nghiệp đoàn những người trồng cao su Đông Dương. Điều lệ của Nghiệp đoàn được thống đốc Nam Kỳ phê duyệt.
Câu 74: Phương pháp ghép cây cao su trên thế giới được đưa ra vào năm nào? 

A. Năm 1910

B. Năm 1916

C. Năm 1930

D. Năm 1940

Gợi ý:
Năm 1916, một người Hà Lan tên là Van Helten, tìm ra phương pháp ghép cao su. Phương pháp này được Dr. Caramer, Giám đốc Vườn thực nghiệm Buitenzorg (Java) hoàn thiện với sự tham gia của ông Bodd. Giám đốc đồn điền cao su Paser Waringin (Java) và cơ sở nghiên cứu cao su Avros ở Sumatra. Đến năm 1924, Buitenzorg và Avros mới công bố kết quả.

Câu 75: Phương pháp ghép cao su ở Việt Nam bắt đầu thực hiện vào thời điểm nào? 
A. Năm 1916

B. Năm 1920

C. Năm 1925

D. Năm 1930

Gợi ý:
Việc ghép cây cao su được đưa ra từ năm 1916, nhưng ở Đông Dương giới tư bản cao su Pháp còn mất nhiều thời gian để cân nhắc. Bắt đầu từ năm 1925, ông Stible, Giám đốc đồn điền Xã Trạch đã cắt mắt ghép trên các cây cao sản của đồn điền và tiến hành ghép và trồng trên diện tích 25 ha. Năm 1935, vườn cây này được đưa vào cạo mủ, cho năng suất từ 727 đến 948 kg/ha, cao hơn các cây thực sinh lúc bấy giờ. 
Câu 76: Từ năm nào, các nhà sản xuất cao su ở Nam Kỳ mới tuyển dụng công nhân Bắc Kỳ và Trung Kỳ? 
A. Năm 1910

B. Năm 1915

C. Năm 1918

D. Năm 1926

Gợi ý: 

Những đồn điền đầu tiên của người Pháp tại Nam Kỳ đều sử dụng công nhân địa phương, những người có sức lao động tại chỗ. Từ năm 1910, việc khai phá các đồn điền cao su trong vùng đất đỏ phát triển mạnh những công nhân tự do không muốn đi vào vùng thiêng nước độc để làm việc. Nhiều công việc cần có tay nghề, kỹ thuật và các đồn điền cũng dần dẫn có những quy định làm việc. Do đó, nhu cầu cần tuyển dụng công nhân bên ngoài Nam Kỳ đặt ra. Tháng 11 năm 1918, toàn quyền Đông Dương ký nghị định về việc tuyển mộ công nhân ở Nam kỳ, từ nước ngoài hay từ một xứ trong liên bang Đông Dương. Từ đó, người ta mới mò đến các vùng đông dân ở Bắc Bộ để tuyên truyền và tuyển mộ người đi làm cao su.
Câu 77: Giai đoạn nào diện tích cây cao su phát triển nhanh nhất dưới thời Pháp thuộc? 
A. Từ năm 1910-1914
B. Từ năm 1919-1921
C. Từ năm 1925-1929

D. Từ năm 1933-1939

Gợi ý:
Trong giai đoạn trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cây cao su đã được đưa vào trồng ở Việt Nam chủ yếu là ở Nam Kỳ với diện tích trồng cao su không lớn và mức thu hoạch cao su cũng chưa cao. Nhưng sau chiến tranh thì công cuộc khai thác ngành cao su ở Việt Nam của thực dân Pháp đã diễn ra một bước ngoặt lớn, từ chỗ đầu tư cầm chừng chuyển sang đầu tư ồ ạt. Nếu như đến cuối năm 1921, mới có 29.000 hécta trồng cao su, với số vốn đầu tư ước lượng khoảng 40 triệu phơ-răng, thì với “cơn sốt cao su” sau chiến tranh, số vốn đầu tư vào việc trồng cao su đã tăng vọt hẳn lên, với khoảng 700 triệu phơ- răng trong thời gian từ năm 1925-1929, và diện tích trồng cao su cũng tăng rất nhanh. Năm 1925, diện tích cao su ở Đông Dương đạt 40.000 ha. Đến năm 1926, diện tích đạt 52.300 ha và năm 1929 diện tích cao su đạt 83.500 ha. Sau 4 năm diện tích trồng mới đạt 43.000 ha. Có thể nói đây là thời kỳ trồng mới lớn nhất của cây cao su ở Đông Dương. Chỉ trong 4 năm đã trồng thêm được một diện tích bằng 20 năm trước.

Câu 78: Trong thời Pháp thuộc số lượng công nhân Bắc Kỳ, Trung Kỳ được đưa vào Nam kỳ nhiều nhất là năm nào? 
A. Năm 1926
B. Năm 1927
C. Năm 1928
D. Năm 1929
Gợi ý:
Nguồn gốc của công nhân đồn điền cao su có sự thay đổi cùng với sự tiến triển của việc khai thác cao su. Lúc đầu do quy mô khai thác còn nhỏ bé, các chủ tư bản đồn điền tuyển người địa phương - nông dân người Kinh và người dân tộc vào làm. Sau đó do yêu cầu phát triển của sản xuất cao su, số dân địa phương không đủ cung cấp cho các đồn điền, buộc chúng phải ra miền Bắc, miền Trung tuyển mộ. Năm 1926 số công nhân công tra được tuyển vào Nam Bộ mới chỉ đạt con số khoảng 5.000 người, mức cao nhất là vào năm 1928 với gần 18.000 người được tuyển mới.

Câu 79: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại Đông Dương diễn ra trong giai đoạn nào? 
A. Từ năm 1858-1884

B. Từ năm 1914-1918

C. Từ năm 1897-1914

D. Từ năm 1918-1929

Gợi ý:
Sau khi hoàn thành việc xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp bắt tay vào quá trình khai thác thuộc địa. Tháng 3-1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer vạch ra một kế hoạch gồm 7 điểm: thiết lập bộ máy cai trị; lập hệ thống thuế khóa mới; xây dựng các thiết bị kinh tế; đường sắt; đường bộ; sông đào; bến cảng; phát triển công cuộc thực dân và sử dụng lao động bản xứ… Giai đoạn này được gọi là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất kéo dài từ năm 1897-1914. Cuộc khai thác thuộc địa này làm biến đổi toàn bộ nền kinh tế, chính trị xã hội ở Đông Dương. Nhiều ngành kinh tế mới ra đời, trong đó có ngành trồng và chế biến sản phẩm từ cây cao su thiên nhiên.
Câu 80: Lô cao su xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương vào năm nào? 
A. Năm 1904

B. Năm 1905

C. Năm 1909

D. Năm 1910

Gợi ý:
Sau khi cạo thử vào cuối năm 1904, đến mùa xuân năm 1905, đồn điền Suối Dầu bắt đầu cạo mủ trên các cây cao su trồng đầu tiên, được 1,316 kg (một kilo ba trăm mười sáu gram), gởi bán cho công ty lốp Michelin được 28,50 francs. Đây là lô cao su xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam (và cả Đông Dương).

Câu 81: Các chủ đồn điền cao su bắt đầu đưa ra chính sách định cư hóa công nhân công tra từ giai đoạn nào? 
A. Giai đoạn 1910-1915

B. Giai đoạn 1920-1925

C. Giai đoạn 1930-1935

D. Giai đoạn 1936-1939

Gợi ý:
Công nhân công tra có thời gian giao kèo thông thường là 3 năm. Hết hạn giao kèo, công nhân có thể về quê, hoặc có thể tiếp tục ở lại làm thuê bằng một giao kèo khác. Đội ngũ công nhân do đó mà không ổn định. Quá trình thu hoạch đòi hỏi công nhân phải có kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm và một trình độ kỹ thuật nhất định. Do đó công nhân lấy mủ phải được đào tạo nhất định về kỹ thuật. Điều này đòi hỏi phải giữ sự ổn định đối với bộ phận công nhân kỹ thuật. Chính vì vậy đối với chủ đồn điền cao su, việc ổn định bộ phận công nhân chuyên môn được đặt ra một cách khẩn thiết. Cho nên vào giai đoạn 1936-1939, các chủ đồn điền cố tạo ra điều kiện “định cư hóa” công nhân. Những dãy lán tạm thời cho công nhân trước kia được thay dần bằng những nhà gỗ, nhà gạch. Mỗi nhà đều có sân, có mảnh vườn nhỏ vài trăm mét vuông. Các nhà được xây dựng theo quy hoạch chung thành làng. Mỗi làng công nhân biến thành một đơn vị hành chính như mọi làng dân khác. Việc “định cư hóa” công nhân không chỉ do yêu cầu Kỹ thuật có lợi cho chủ tư bản, mà còn giải quyết cho chúng một khó khăn về nguồn lao động.

Câu 82: Để phá hoại kinh tế địch, công nhân các đồn điền cao su mở “mặt trận cao su chiến” vào thời điểm nào? 
A. Đầu năm 1946

B. Đầu năm 1947

C. Cuối năm 1948

D. Cuối năm 1949

Gợi ý:
Từ đầu năm 1947, Ban lãnh đạo Liên hiệp nghiệp đoàn Nam Bộ họp hội nghị để đánh giá phong trào công nhân Nam Bộ trong năm 1946 và đề ra phương hướng hoạt động trước tình hình mới. Đối với phong trào công nhân cao su, hội nghị đánh giá công nhân cao su đã làm được nhiều việc, từng bước ổn định đời sống và tham gia công cuộc kháng chiến có hiệu quả. Các tổ chức công đoàn cao su ở miền Đông Nam Bộ đã quy về một mối, hoạt động thống nhất trong Nghiệp đoàn cao su miền Đông Nam Bộ. Quán triệt chỉ thị của Xứ ủy lâm thời Nam Bộ, Liên hiệp nghiệp đoàn Nam Bộ đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các liên đoàn cao su:

+ Củng cố và phát triển tố chức công đoàn.

+ Đưa thanh niên ra tiền tuyến.

+ Mở mặt trận cao su chiến.

Mặt trận cao su chiến trở thành khẩu hiệu đấu tranh của công nhân cao su với nội dung “Biến đồn điền cao su thành chiến trường diệt địch”, “phá hoại kinh tế địch”. Từ chủ trương trên, từ mùa xuân 1947, cùng với việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn, tiếp tục đưa thanh niên công nhân gia nhập lực lượng Vệ quốc đoàn, “mặt trận cao su chiến” trở thành một phong trào phát triển rầm rộ khắp các đồn điền cao su.
Câu 83: Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng dân quân chuyên phá hoại cao su được thành lập vào năm nào? 
A. Tháng 01-1948

B. Tháng 05-1948


C. Tháng 01-1949
D. Tháng 05-1949
Gợi ý:
Vào các ngày 5 - 6 tháng 5 năm 1948, Hội nghị công nhân toàn Xứ Nam Bộ được triệu tập, có sự tham dự của đại diện Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ. Sau khi kiểm điểm công tác phá hoại cao su và hệ thống tổ chức các liên đoàn cao su ở các tỉnh, Hội nghị chủ trương tăng cường cán bộ có năng lực từ tổ chức công đoàn tỉnh vào các Liên đoàn cao su, trang bị vũ khí cho công nhân, xây dựng các đội dân quân cao su chuyên trách nhiệm vụ phá hoại. Thực hiện Nghị quyết hội nghị tháng 5-1948, Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ đề nghị xin súng thành lập lực lượng dân quân chuyên phá hoại cao su. Các đội này được trang bị vũ khí và đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tác chiến. Đồng thời với việc thành lập lực lượng dân quân cao su, Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ cử nhiều cán bộ công đoàn có kinh nghiệm công tác ở các đồn điền cao su tỉnh Biên Hòa sang hoạt động ở các đồn điền thuộc tỉnh Thủ Dầu Một. Hàng loạt cán bộ công đoàn ở Thủ Dầu Một được cử sang Biên Hòa tập huấn về công tác công đoàn, công tác chỉ đạo công nhân phá hoại kinh tế địch. Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ cũng đào tạo nhiều cán bộ phụ nữ đưa về hoạt động ở đồn điền cao su “để dễ len lỏi hơn”.

Câu 84: Từ giữa năm 1948, ai là người được Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ cử sang phụ trách phong trào công nhân cao su Cao Miên? 

A. Trần Tử Bình

B. Nguyễn Xuân Cừ

C. Trần Xuân

D. Lê Chí Dân

Gợi ý:

Từ trước, công nhân cao su ở Cao Miên sinh hoạt đoàn thể trong hội Việt kiều, có cơ quan Tổng bộ Việt kiều Cao Miên. Từ khoảng giữa 1948, phong trào phá hoại cao su ở Cao Miên chưa đáng kể. Để “tổ chức các công đoàn trong các sở cao su Cao Miên và huy động lực lượng dân chúng phá hoại”, từ giữa năm 1948, Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ cử nhiều đoàn cán bộ sang liên lạc với Tổng bộ Việt kiều Cao Miên. Sau đó Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ lần lượt đưa cán bộ tổ chức công đoàn cao su lên các đồn điền cao su Cao Miên, từng bước gây dựng cơ sở, tổ chức hệ thống công đoàn, phát động phong trào phá hoại cao su của tư bản Pháp. Đồng chí Trần Xuân, Ủy viên Liên hiệp Công đoàn Nam Bộ được cử sang phụ trách phong trào công nhân cao su Cao Miên. Sau này đồng chí Trần Xuân bị giặc bắn chết trong khi làm nhiệm vụ.
Câu 85: Ngày 23-5-1951, Hội nghị cán bộ Công đoàn cao su quyết định lấy ngày nào làm “Ngày căm thù của công nhân cao su Miên - Việt”? 
A. Ngày 14-06-1950
B. Ngày 16-06-1950
C. Ngày 14-06-1951
D. Ngày 16-06-1951
Gợi ý:
Giữa năm 1950, phong trào đấu tranh của công nhân cao su Miên phát triển mạnh mẽ. Công nhân các đồn điền Chup, Thmarpitt, Péamcheang liên tiếp đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ, chống đánh đập, cúp phạt... Hầu hết các nội dung yêu sách của các cuộc đình công nói trên đều không được chủ sở chấp nhận giải quyết. Nhưng sự nghỉ việc đồng loạt của công nhân làm cho chúng thiệt hại hàng triệu đồng. Bọn chủ đồn điền kêu lính Pháp đến bắt bớ, tra khảo người cầm đầu và giết chết nhiều công nhân. Đặc biệt, trong ngày 16-6-1950, hàng chục công nhân đã bị chúng giết chết. Tính cả 3 đồn điền Chup, Thmarpitt và Péamcheang, địch giết hại 30 người, làm bị thương 54 người, bắt trên 100 công nhân khác. Sự kiện công nhân cao su Cao Miên bị giết hại gây nên làn sóng căm phẫn trong khắp các đồn điền cao su Nam Bộ và Tây Nguyên. Ngày 23-5-1951, Hội nghị cán bộ công đoàn cao su quyết định “lấy ngày đấu tranh đổ máu 14-6-1950 của anh chị em công nhân cao su Cao Miên làm ngày căm thù của công nhân cao su Miên - Việt”. Ngày 16-6-1951 công đoàn cao su các đồn điền ở miền Đông Nam Bộ phát động cuộc đấu tranh “Ngày căm thù của công nhân cao su Miên - Việt”. Cuộc đấu tranh lôi cuốn hơn 6.000 công nhân tham gia với những khẩu hiệu lên án chế độ đồn điền Pháp, đòi ngày làm 8 giờ, đòi tăng lương, bớt phần cây cạo, chống đánh đập, cúp phạt.

THỜI KỲ TỪ NĂM 1955 ĐẾN NĂM 1983
Câu 86: Ngày 18-12-1955, ông được bầu làm Tổng thư ký Liên đoàn Đồn điền Việt Nam, ông là ai? 
A. Hà Xuân Thọ
B. Nguyễn Văn Tư
C. Nguyễn Văn Sa

D. Đặng Văn Vinh

Gợi ý:
Ngày 18-12-1955, Đại hội thành lập Liên đoàn Đồn điền Việt Nam được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao su Lai Khê (nay thuộc tỉnh Bình Dương), một trung tâm nghiên cứu lớn về cao su của Pháp ở Đông Dương. Đại hội bầu ra ban chấp hành gồm 15 người, theo hình thức bỏ phiếu kín. Đồng chí Hà Xuân Thọ được Ban chấp hành cử làm Tổng thư ký Liên đoàn Đồn điền Việt Nam. Kết quả này là một thắng lợi lớn về mặt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức của Đảng.
Câu 87: Ai là Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su Việt Nam giai đoạn (1975-1980)? 
A. Nguyễn Quang Ân

B. Đoàn Văn Dân

C. Lê Hồng Quang

D. Trần Mão

Gợi ý:
Trần Mão (Tư Trần) là người có công lao rất lớn trong việc củng cố, khôi phục và vực dậy ngành cao su sau ngày giải phóng. Trong kháng chiến, ông là người tiếp quản cán bộ đi B, từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam, là trưởng Ban Cao su Nam Bộ. Sau ngày giải phóng, ông được phân công về làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su (1975-1980). Về ngành cao su, công việc đầu tiên là ông cho phục hồi lại các vùng cao su bị tàn phá, thành lập mới các nông trường. Giai đoạn này vô cùng gian nan, thử thách, bom đạn còn dày đặc trên đất, nhân vật lực làm cao su ly tán khắp nơi. Để củng cố bộ khung quản lý làm cao su ở miền Nam, ông Tư Mão sử dụng đến cán bộ làm cao su ở miền Bắc.
Câu 88: Ông bị bắt trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau đó hy sinh ở Côn Đảo, tên ông được công nhân gọi thay cho đồn điền Dầu Tiếng, ông là ai? 

A. Nguyễn Văn Công
B. Trần Văn Lưu

C. Nguyễn Văn Ước
D. Đặng Văn Vinh
Gợi ý:
Tháng 7-1956, Ngô Đình Diệm mở chiến dịch Trương Tấn Bửu đánh phá phong trào cách mạng miền Đông. Liên đoàn Đồn điền Việt Nam trở thành mục tiêu khủng bố của địch bởi chúng biết Liên đoàn Đồn điền Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo. Trong Ban chấp hành Liên đoàn, các đồng chí Trần Văn Lưu, Hà Xuân Thọ, Nguyễn Văn Sa đều bị bắt, đày ra Côn Đảo. Về sau đồng chí Trần Văn Lưu hy sinh ngoài Côn Đảo. Để tưởng nhớ người cán bộ công vận tận tụy, kiên trung, công nhân cao su gọi đồn điền Dầu Tiếng là sở Ba Lưu.
Câu 89: Tháng 5-1979, ông được bầu làm Thư ký Công đoàn cao su Việt Nam, ông là ai? 
A. Lê Sắc Nghi
B. Lê Minh Hoàng

C. Hoàng Thiện Tâm
D. Nguyễn Quang Ân
Gợi ý:
Trong kháng chiến chống Mỹ, Ông giữ chức Phó ban, Ban Cao su Đông Nam Bộ. Sau giải phóng tham gia chỉ đạo công tác tiếp quản và khắc phục hậu hậu quả chiến tranh. Ngày 16-5-1979, tại tỉnh Tây Ninh Đại hội đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam (thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam) nhiệm kỳ 1979-1983 được triệu tập với 165 đại biểu đại diện cho các công đoàn quốc doanh cao su các tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam do đồng chí Hoàng Thiện Tâm (Tư Mỹ) làm Thư ký.
Câu 90: Ông là một tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh công nhân cao su Dầu Tiếng, là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông là ai? 

A. Bùi Hữu Sung
B. Lê Sắc Nghi

C. Đặng Văn Vinh

D. Võ Tấn Trạng

Gợi ý:
Đó là Võ Tấn Trạng - một tấm gương tiêu biểu ở đồn điền Dầu Tiếng. Từ 1965, Trạng là đoàn viên công đoàn bí mật, tham gia du kích làng 10 đã nổi tiếng về tài làm trái, đánh trái. Sau cuộc hành quân “cái nêm Átlát”, Võ Tấn Trạng được cử làm phó bí thư chi bộ bộ công đoàn bám lô, bám sở, bám công nhân, nhanh chóng xây dựng và khôi phục các cơ sở bên trong, đẩy mạnh hoạt động 3 mũi kết hợp hai lực lượng trong ngoài tấn công địch, diệt ác ôn, phá rã phòng vệ dân sự, đánh phá bình định, phát động công nhân nối dậy giành quyền làm chủ, nâng mức tranh chấp và bung ra ngoài sản xuất.

 Câu 91: Anh hùng lao động đầu tiên của ngành cao su là ai? 
A. Võ Tấn Trạng

B. Nguyễn Thị Ngời

C. Phan Thanh Liên

D. Đỗ Văn Nuống

Gợi ý:
Nguyễn Thị Ngời sinh năm 1931, dân tộc Kinh, quê ở xã Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Thị Ngời là công nhân cạo mủ cao su từ năm 1952. Năm 1975, Bà và gia đình tình nguyện vào làm tại Nông trường Hàng Gòn mới thành lập. Nguyễn Thị Ngời có tới 7 người con, nhưng bà liên tục là người có ngày công cao nhất nông trường và luôn vượt sản lượng và định mức của nông trường từ 15 đến 30% với chất lượng mủ tốt nhất. Nguyễn Thị Ngời không chỉ chăm lo đến sản lượng mủ mà còn chăm sóc cho cây tốt, với tinh thần lao động cần cù, tự giác, có trách nhiệm cao, được tập thể tin yêu và tín nhiệm. Bà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, nhiều bằng khen các loại và nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua. Ngày 29-8-1985, Bà Nguyễn Thị Ngời được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Khi được tuyên dương Anh hùng, Bà là công nhân cạo mủ cao su, Nông trường Hàng Gòn, Công ty Cao su Đồng Nai.

Câu 92: Trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển cây cao su 1975-1980, với thành tích nổi bật trong khai thác mủ cao su, cô được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen là “con người đẹp nhất”, cô là ai? 
A. Phạm Thùy Trang

B. Nguyễn Thị Huệ 

C. Phan Thanh Liên

D. Phan Thị Liên

Gợi ý:
Trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển cây cao su từ 1975 đến 1980, riêng Công ty cao su Đồng Nai xuất hiện hàng trăm chiến sĩ thi đua, hàng ngàn lao động tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là Phan Thị Liên, người công nhân khai thác mủ có năng suất 5.949 kg/năm cao gấp 3 lần công nhân khác. Với thành tích đó Phan Thị Liên đã được đồng chí Phạm Văn Đồng - ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng khen là: “Người công nhân cao su như Phan Thị Liên là con người đẹp nhất”.
Câu 93: Trong cuộc chống càn Gian-xơn Ci-ty (Junction City) 1967, ông đã có sáng kiến dùng chảng hai cây mãng cầu làm dàn thun bắn lựu đạn, ông là ai? 

A. Đỗ Văn Nuống

B. Hoàng Trọng

C. Bùi Hữu Sung
D. Võ Tấn Trạng

Gợi ý:
Đầu 1967, địch mở cuộc hành quân lớn mang tên Gian-xơn Xi-ty (Junction City). Để chống trả cuộc hành quân này, công nhân cao su đã phối hợp với bộ đội “đánh vào sau lưng địch”. Du kích công nhân cao su Dầu Tiếng cùng bộ đội hình thành thế trận áp sát các căn cứ Mỹ. Cầu làng 10, cầu lô 23, cầu làng 6... trở thành những chốt đánh chận xe quân sự Mỹ. Chiến sĩ tự vệ mật cao su Bùi Hữu Sung có sáng kiến dùng chảng hai cây mảng cầu nhà bà Cúc cách sân bay 60 mét làm dàn thun bắn lựu đạn phá 1 máy bay C130 trong sân bay. Ngoài ra công nhân cao su Dầu Tiếng còn tranh thủ bọn phiên dịch, tiến hành binh vận cả lính Mỹ bằng những hình ảnh bom đạn Mỹ phá hoại cao su, tàn sát nhân dân.
Câu 94: Ngày 01-5-1966, Ban công vận Khu miền Đông đã phát động công nhân cao su toàn Miền tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị quy mô lớn, cuộc đấu tranh có bao nhiêu công nhân tham gia? 
A. Gần 20.000 người

B. Gần 30.000 người

C. Gần 40.000 người

D. Gần 50.000 người

Gợi ý:
Ngày 1-5-1966, Ban công vận Khu miền Đông đã phát động công nhân cao su toàn Miền tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị quy mô lớn. Gần 40.000 công nhân cao su miền Đông đã nhất loạt bãi công và gửi kiến nghị lên Quốc hội ngụy và Tổng Liên đoàn lao công, phản đối việc Mỹ cho B52 bỏ bom rải thảm, dùng chất độc hóa học phá hủy cao su. Bản kiến nghị viết: “Chiến tranh tất có ngày kết thúc. Tại sao các ông lại để cho bọn Mỹ tác oai, dội bom cùng chất độc hóa học hủy diệt cây cao su, sau này lấy gì xây dựng nước nhà? Chúng tôi đòi Mỹ phải chấm dứt ngay tội ác này, có thế mới bảo vệ được tính mạng, tài sản của công nhân và cây công nghiệp nước nhà”.
Câu 95: Ông là người dẫn đầu đoàn cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu cây cao su ở Trung Quốc năm 1958, ông là ai? 
A. Hoàng Thiện Tâm

B. Đặng Văn Vinh
C. Phan Trọng Hiến

D. Trần Mão

Gợi ý:
Năm 1958, theo đề nghị của Bộ Nông trường, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cử một đoàn cán bộ gồm 5 người (2 cán bộ, 3 công nhân kỹ thuật) do đồng chí Đặng Văn Vinh (Năm Vinh) làm trưởng đoàn sang nghiên cứu, khảo sát về cây cao su ở đặc khu Việt Tây và đảo Hải Nam - một vùng đất thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ở vĩ độ 20 đã phát triển được cây cao su.Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc ở Cục nông khẩu Hải Nam, đoàn lập đề án phát triển cây cao su ở miền Bắc và được Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Thủ tướng chấp thuận.

Câu 96: Đơn vị đầu tiên hợp tác với Liên Xô (cũ) về phát triển cao su? 
A. Công ty cao su Dầu Tiếng

B. Công ty cao su Đồng Nai

C. Công ty cao su Phú Riềng

D. Công ty cao su Đồng Phú

Gợi ý:
Năm 1978, Bộ Nông nghiệp quyết định triển khai thực hiện chương trình hợp tác trồng mới 50.000 ha cao su với Liên Xô theo Hiệp định được chính phủ hai nước ký kết. Hướng triển khai là vùng đất ở Phú Riềng, Thuận Lợi. Ngày 06/09/1978, Công ty cao su Phú Riềng được thành lập theo quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông Nghiệp, và trở thành đơn vị đầu tiên hợp tác với Liên Xô.
Câu 97: Sau ngày giải phóng 30-4-1975, lực lượng công nhân cao su miền Nam có khoảng bao nhiêu người? 

A. 10.000 người

B. 20.000 người

C. 30.000 người

D. 40.000 người

Gợi ý:
Sau khi giải phóng, việc làm đầu tiên của Ban cao su Nam Bộ là khẩn trương tập hợp đội ngũ công nhân cao su tại chỗ để bàn kế hoạch khôi phục lại sản xuất. Đây là những công nhân cũ đã từng gắn bó nhiều năm với cây cao su trong các đồn điền của Pháp. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm và có tay nghề cao, mặc dù làm công nhân cho chủ Pháp nhưng đa số là những người ít nhiều có quan hệ với phong trào cách mạng địa phương. Do đó, với niềm lạc quan phấn khởi, họ nhanh chóng và tích cực đứng vào hàng ngũ của những người công nhân cao su trong chế độ mới. Phần lớn trong số công nhân này là những người trực tiếp khai thác mủ và chăm sóc vườn cây nên khi được động viên họ hăng hái tiếp tục tham gia sản xuất. Họ được bố trí, sắp xếp, lại được học tập chính trị. Qua học tập, họ nhận thức được vai trò, nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước. Lực lượng này đến giữa năm 1975 lên đến khoảng 10.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ (khoảng 70%) và người lớn tuổi. 

Câu 98: Là một đơn vị bộ đội làm kinh tế, được thành lập năm 1980 với nhiệm vụ phối hợp với Công ty cao su Phú Riềng khai hoang trồng mới 2000 ha cao su trong chương trình hợp tác với Liên Xô, đó là đơn vị nào? 

A. Binh đoàn 15

B. Binh đoàn 16

C. Binh đoàn 21

D. Binh đoàn 23

Gợi ý:
Năm 1980, Chính phủ và Bộ quốc phòng quyết định thành lập Binh đoàn 23 - đơn vị bộ đội làm kinh tế. Lực lượng của Binh đoàn là lực lượng hỗn hợp từ nhiều đơn vị, gồm một bộ phận của Sư đoàn 3 bộ binh từ miền Bắc vào, Trung đoàn 270 công binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn ở Campuchia về, Trung đoàn vật liệu của Quân khu 7 từ Bình Long sang, bộ khung cán bộ của trung đoàn vận tải, 2 trung đoàn bộ binh từ Thái Bình, Hải Hưng tăng cường, tổng số lao động của binh đoàn này lên đến hơn 4.000 người. Nhiệm vụ của binh đoàn là phối hợp với lực lượng của Công ty cao su Phú Riềng để khai hoang trồng mới thêm 2000 ha cao su hợp tác với Liên Xô trong năm đầu tiên.

Câu 99: Trong cuộc biểu tình ngày 1-5-1956, Liên đoàn Đồn điền Việt Nam đưa ra một văn bản với 16 điểm yêu sách cơ bản về quyền lợi, chế độ lao động đối với công nhân cao su, văn bản đó được gọi là gì? 

A. Bản Yêu sách 16 điểm

B. Bản Yêu sách của công nhân

C. Bản Công nhân chống tranh chấp

D. Bản Cộng đồng tranh chấp
Gợi ý:
Ngày 1-5-1956, Liên đoàn Đồn điền Việt Nam vận động 3.000 công nhân đại diện cho 40.000 công nhân cao su đi xe lửa về Sài Gòn biểu tình thị uy trong ngày lao động quốc tế. Công nhân cao su miền Đông đã cùng với giai cấp công nhân và lao động Sài Gòn, Chợ Lớn biến ngày Lao động quốc tế thành một ngày hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động toàn miền Nam, một cuộc biểu dương sức mạnh giai câp gây tiếng vang cả trong và ngoài nước. Trong cuộc biểu tình này, Liên đoàn đưa ra một văn bản với 16 điểm yêu sách cơ bản về quyền lợi, chế độ lao động đối với công nhân cao su, gọi là bản Cộng đồng tranh chấp. Bản Cộng đồng tranh chấp của Liên đoàn được gửi cho Ngô Đình Diệm, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn lao động và các cơ quan phát thanh trong, ngoài nước.
Câu 100: Mục tiêu hàng đầu của chính quyền Sài Gòn trong việc xây dựng ấp chiến lược tại các đồn điền cao su là gì? 

A. Đánh phá phong trào cách mạng của công nhân cao su

B. Tách ông nhân ra khỏi lực lượng bên ngoài

C. Tạo điều kiện cho tư bản đồn điền quản lý chặt đội ngũ công nhân.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Gợi ý:
Giữa năm 1962, kế hoạch Staley-Taylor bị thất bại, Mỹ-Diệm chuyển sang thực hiện quốc sách ấp chiến lược-xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. Khu vực tập trung nhiều đồn điền cao su hầu hết đều nằm trên những trục lộ giao thông chiến lược (Quốc lộ 1, 15, 13, 20, 14, liên tỉnh lộ số 2, 16, 20, lộ 8 Tây Nguyên Daklak); bao quanh các thị xã, thị trấn, nằm sát các căn cứ quân sự, cơ quan đầu não của địch; tiếp giáp vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ cách mạng-nơi có lực lượng vũ trang mạnh. Do vậy, các đồn điền được quyền chính quyền Sài Gòn xác định là vùng ưu tiên bình định. Mục tiêu hàng đầu của địch trong việc xây dựng ấp chiến lược trong đồn điền là đánh phá phong trào cách mạng của công nhân cao su, tách công nhân ra khỏi lực lượng cách mạng bên ngoài; đồng thời tạo điều kiện cho chủ tư bản quản lý chặt đội ngũ công nhân. 
Câu 101: Năm 1957, Chính quyền Sài Gòn lần đầu tiên áp dụng chương trình cao su này cho khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây là chương trình gì? 

A. Cao su dinh điền

B. Cao su đại điền

C. Cao su tiểu điền

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:

Năm 1957, Chính quyền Sài Gòn đề ra chương cao su dinh điền ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Nét đặc biệt của cao su dinh điền là sự thiết lập liên canh liên địa các tiểu điền cao su thành diện tích lớn. 
Câu 102: Khẩu hiệu hành động của cán bộ, công nhân các nông trường cao su quốc doanh miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ là gì? 

A. Tay thùng dao, tay súng

B. Tay thùng, tay súng

C. Tay dao, tay súng

D. Tay cạo, tay súng

Gợi ý:
Từ 1964, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, tăng cường đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng không quân và hải quân. Trong điều kiện đó, cán bộ, công nhân các nông trường cao su quốc doanh ở miền Bắc vừa phải lao động đảm bảo chi tiêu khai thác mủ do Bộ Nông trường giao, vừa phải rèn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc, bảo vệ thành quả lao động. Tay dao, tay súng là khẩu hiệu hành động của cán bộ, công nhân các nông trường cao su quốc doanh miền Bắc để thi đua cùng công nhân cao su miền Nam trên chiến tuyến chống Mỹ.
Câu 103: Đây là khẩu hiệu cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong những năm 1975-1978 của công nhân cao su Việt Nam? 

A. “Sáng thể thao, chiều thể dục, tối cất cao tiếng hát”
B. “Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”
C. “Chiều thể dục, sáng thể thao, tối cất cao tiếng hát”
D. “Chiều thể thao, sáng thể dục, tối cất cao tiếng hát”
Gợi ý:

Trong những năm 1975-1978, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển khá mạnh, ở hầu hết các cơ sở, nơi nào cũng có đội văn nghệ quần chúng nghiệp dư thường xuyên hoạt động và dự các cuộc hội diễn do địa phương và ngành tổ chức. Với khẩu hiệu “Sáng thế dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”, nhiều công nhân trẻ tích cực tham gia phong trào. Nhận thức rõ các hoạt động văn nghệ thể dục thế thao là món ăn tinh thần rất quan trọng nên các cấp lãnh đạo và tổ chức công đoàn từ trên xuống cơ sở đều hết sức quan tâm. Công đoàn sử dụng các đội văn nghệ vừa phục vụ giải trí, vừa phản ánh những sinh hoạt của đơn vị mình, giáo dục gương người tốt việc tốt, giới thiệu những điển hình tiên tiến và uốn nắn những mặt tiêu cực. Đến cuối năm 1978, hầu như ở nông trường, công ty, đơn vị sản xuất nào cũng thành lập được đội văn nghệ chuyên nghiệp, các đội bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông mạnh. Hoạt động của các đội văn nghệ thể thao này có tác dụng hỗ trợ tích cực cho phong trào sản xuất ở cơ sở.
Câu 104: Trung đội nữ pháo binh đầu tiên của miền Đông Nam Bộ ra đời tháng 11-1967 mang phiên hiệu gì? 
A. B1

B. B2

C. B3

D. B4

Gợi ý:
Tháng 11-1967, tại Dầu Tiếng, trung đội nữ pháo binh đầu tiên của của vùng cao su miền Đông Nam Bộ được hành lập, lấy phiên hiệu là B4, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh chỉ huy. Sau một tuần huấn luyện, Trung đội đã tiếp cận chốt của quân Mỹ ở Lô 35 (Làng 15 Dầu Tiếng) và dùng sung cối 60mm bắn hỏng 2 chiếc trực thăng của địch.

Câu 105: Tháng 10-1958, ta nhận từ Trung Quốc hơn 1.000 cây cao su Stum, số cây đó được trồng ở đâu? 
A. Trung tâm giống cây trồng hữu nghị Việt-Trung

B. Vườn ươm Hữu nghị Việt-Trung

C. Trung tâm nghiên cứu cây trồng Việt-Trung

D. Vườn cây Hữu nghị Việt-Trung
Gợi ý:
Thực hiện chủ trương phát triển cây cao su ở miền Bắc của Đảng và Chính phủ, năm 1958, Bộ Nông Trường tiến hành xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An một trạm nghiên cứu ban đầu có tên gọi là Trạm Tây Hiếu. Tháng 10-1958, ta nhận từ Trung Quốc hơn 1.000 cây cao su Stum và đưa về trồng Trạm Tây Hiếu và xây dựng nên vườn cây Hữu nghị Việt-Trung.
Câu 106: Đây là phương châm của các công ty cao su miền Đông Nam Bộ thực hiện năm 1983 để hỗ trợ cho các nông trường và Công ty cao su Tây Nguyên? 

A. Công ty lớn giúp công ty nhỏ

B. Công ty lớn hỗ trợ công ty nhỏ

C. Gà mẹ đẻ gà con

D. Gà mẹ giúp gà con

Gợi ý:
Chuẩn bị cho vụ trồng mới năm 1983, Tổng cục Cao su giao nhiệm vụ cho các Công ty cao su ở miền Đông Nam Bộ ra sức hỗ trợ tích cực cho các nông trường và các Công ty cao su Tây Nguyên theo phương châm gà mẹ đẻ gà con. Nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng Công ty cao su ở miền Đông Nam Bộ là: Công ty cao su Phú Riềng giúp phát triển và trồng mới cho 6 nông trường ở Đăklăk và Công ty cao su Đăk Nông; Công ty cao su Đồng Phú giúp cho Công ty cao su Dakmin, Công ty cao su Đồng Nai giúp cho Công ty cao su Ea H'leo; Công ty cao su Dầu Tiếng giúp cho Công ty cao su Krông Buk và Chư Sê; Công ty cao su Phước Hòa giúp cho công ty cao su huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai - Kontum). Nhận nhiệm vụ của Tổng cục giao, các Công ty cao su khẩn trương bàn kế hoạch thực hiện. Trước hết các Công ty quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tổng cục cho toàn thể cán bộ công nhân trong đơn vị mình. Tiếp theo là sắp xếp lại lực lượng và bố trí người chi viện cho Tây Nguyên để thành lập các bộ khung lãnh đạo ở các Công ty và các nông trường mới.
Câu 107: Đây là loại cao su sơ chế độc đáo của Việt Nam, ra đời vào cuối thập kỷ 50 của thế kỷ XX, đó là loại cao su gì? 

A. Cao su tổng hợp

B. Cao su tinh sét

C. Cao su gốm

D. Cao su nhựa

Gợi ý:
Cao su tinh sét là một loại cao su sơ chế độc đáo của Việt Nam ra đời vào cuối thập kỷ 50 của thế kỷ XX. Chính Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam (IRCV) đã phát hiện tính chất tăng cường của một số loại đất sét ở miền Đông Nam Bộ đối với cao su, nếu người ta trộn tinh sét dưới gạng gel với cao su. Viện IRCV, với hai cộng tác viên của mình là Liponski và Vũ Đình Độ đã nghiên cứu vấn đề này và đưa ra sản xuất hỗn hợp cao su tinh sét với đất sét trắng và nhất là với đất đỏ basalte. Đồn điền Dầu Tiếng đã sản xuất loại cao su tinh sét trắng (với đất sét lấy từ đồn điền Minh Thạnh) cung cấp cho nhà mấy lốp Michelin (Hóc Môn) làm lốp xe đạp xuất khẩu, mãi cho đến sau ngày giải phóng miền Nam.

Câu 108: Đây là một cách thức mà công nhân dùng để tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho lực lượng cách mạng trong thời kỳ 1969-1971? 

A. Cơm lô

B. Cơm công nhân

C. Cơm cách mạng

D. Cơm cao su

Gợi ý:
Từ 1969 - 1971, cùng với khó khăn về vật chất (lương không đủ trang trải, nhà cửa, vườn tược bị tàn phá), đời sống tinh thần còn luôn căng thẳng vì chính sách bình định nông thôn của địch. Nhưng đội ngũ công nhân cao su vẫn luôn tìm cách liên lạc giúp đỡ cho cán bộ, chiến sĩ bên ngoài. Đây là thời kỳ xuất hiện từ Cơm lô. Do địch phong tỏa kinh tế, đời sống của lực lượng cách mạng thoát ly trên địa bàn cao su rất khó khăn. Chính nhờ dựa vào Cơm lô (cơm để ăn trưa) của công nhân (anh chị em phải đấu tranh gay gắt mới được mang theo), cán bộ, chiến sĩ đồn điền cao su mới có sức để chiến đấu. Cơm lô là một biểu hiện của sự thương yêu đùm bọc của công nhân cao su đối với cách mạng.

Câu 109: Hai câu thơ: “Bán thân đổi lấy đồng xu/ thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng!” trích từ bài thơ nào?

A. Đời ta có Đảng

B. Ba mươi năm ta có Đảng

C. Ba mươi năm đời ta có Đảng

D. Ba mươi năm đời có Đảng 
Gợi ý:
Bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” do nhà thơ Tố Hữu sáng tác vào năm 1960. Đó là một bài thơ về ba mươi năm lịch sử của Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Bố cục toàn bài rất rõ rệt. Tác giả đã giới thiệu các thời kỳ lịch sử gắn liền với sự ra đời, phát triển và lãnh đạo của Đảng: thời kỳ Đảng ra đời; thời kỳ phong trào cách mạng 1930 - 1931; thời kỳ đấu tranh để khôi phục lực lượng cách mạng 1932 - 1935; cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939; cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945) đưa đến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945; thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946 - 1954); nhiệm vụ cách mạng của cả nước từ sau Hiệp định Giơnevơ (1954) và những thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng Miền Bắc XHCN trước năm 1960, những bài học quan trọng được rút ra từ lịch sử Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.
Câu 110: Đầu năm 1980, Công đoàn cao su phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, phong trào đó là gì? 
A. Thi thợ giỏi
B. Tăng năng suất
C. Làm cao su giỏi
D. Luyện tay nghề
Gợi ý:

Đầu năm 1980, Công đoàn cao su phát động phong trào làm cao su giỏi trong toàn ngành, phong trào kết hợp nhiều mặt (phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hợp lý hóa tổ chức cải tiến lề lối làm việc…) được công đoàn và lãnh đạo từng đơn vị vận dụng chỉ đạo thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện, Công ty quốc doanh Đồng Nai - con chim đầu đàn, đã đưa phong trào vào kế hoạch thi đua xây dựng nhiều nông trường mới với mô hình mới một cách toàn diện.

Câu 111: Trong Phong trào Đồng Khởi, công nhân cao su miền Đông Nam Bộ đã nổi dậy và làm chủ bao nhiêu ấp và làng sở?

A. 30 ấp và 10 làng

B. 40 ấp và 10 làng

C. 30 ấp và 20 làng

D. 40 ấp và 20 làng

Gợi ý:
Phong trào đồng khởi của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ. Sôi nổi nhất là ở đồn điền Bến Củi, Dầu Tiếng đã thể hiện được khí thế cách mạng và sự chuyển biến mới của phong trào công nhân cao su. Trong đồng khởi, công nhân cao su miền Đông Nam Bộ đã nổi dậy làm chủ 40 ấp và 10 làng/22 làng sở, hình thành được ủy ban tự quản ở Bến Củi, Dầu Tiếng là một hình thức chính quyền cách mạng mới của công nhân.
Câu 112: Ngày 15-7-1981, Tổng cục Cao su quyết định thành lập Vụ động viên trong toàn ngành cao su, đó là quyết định nào?

A. Quyết định số 301/QĐ-TCCS

B. Quyết định số 302/QĐ-TCCS

C. Quyết định số 303/QĐ-TCCS

D. Quyết định số 304/QĐ-TCCS

Gợi ý:
Ngày 23-4-1981, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 165/CP về việc lập kế hoạch công tác quân sự động viên ở các cơ quan hành chánh và các ngành chuyên môn. Thực hiện nghị định trên, Tổng cục cao su ra Quyết định số 303/QĐ-TCCS ngày 15-7-1981 thành lập vụ động viên trong toàn ngành. Theo tinh thần của quyết định trên, mỗi đơn vị trực thuộc Tổng cục đều tiến hành thành lập Ban chỉ huy quân sự cho đơn vị mình. Giám đốc công ty làm chỉ huy trưởng, bí thư Đảng ủy làm chính trị viên, phó giám đốc làm chỉ huy phó. Ban chỉ huy quân sự các công ty có trách nhiệm tiến hành tổ chức, củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ cho đơn vị. Kết quả là từ năm 1982, toàn ngành đã xây dựng được 15 tiểu đoàn, 17 đại đội, 12 trung đội tự vệ. 
Câu 113: Được thành lập ngày 24-4-1961, đây là một tổ chức thuộc Công đoàn Miền, đó là tổ chức nào?

A. Hội Lao động giải phóng

B. Hội Lao công giải phóng

C. Hội Lao động

D. Hội Giải phóng

Gợi ý:
Nghị quyết Hội nghị Trung ương cục lần thứ I, đề ra công tác công vận cho từng vùng đô thị, đồn điền. Đối với vùng đồn điền cao su, Công đoàn lấy miền Đông Nam Bộ là nơi tập trung hầu hết các đồn điền cao su ở miền Nam, có lực lượng công nhân cao su đông nhất, làm điểm chỉ đạo, lấy vùng đồn điền Tây Nguyên (Khu 5) và Khánh Hòa (khu 6) làm đại diện. Công đoàn Miền xác định nhiệm vụ trung tâm của phong trào công nhân là góp phần đánh đổ ngụy quyền, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trước mắt là đánh bại quốc sách ấp chiến lược của Mỹ ngụy, giữ vững quyền lợi công nhân đã giành được (được cụ thể hóa trong các văn bản, nghị định mà ngụy quyền buộc phải ký), qua đó tập hợp công nhân vào tổ chức cách mạng chủ yếu là Hội Lao động giải phóng (thành lập 24-4-1961), xây dựng phát triển lực lượng chính trị, vũ trang, xây dựng căn cứ địa (đặc biệt ở Tây Nguyên). Công đoàn nhấn mạnh đấu tranh kinh tế phải kết hợp với đấu tranh chính trị, kết hợp 3 mũi đấu tranh chính trị, quân sự, binh vận.
Câu 114: Có bao nhiêu diện tích cây cao su ở miền Bắc bị bom đạn Mỹ tàn phá trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ vào miền Bắc nước ta?

A. 2.000 hecta
B. 3.000 hecta
C. 4.000 hecta
D. 5.000 hecta
Gợi ý:
Sau trận “Điện Biên Phủ trên không” (từ 19 đến 30-12-1972), đế quốc Mỹ phải ngưng hoàn toàn các hoạt động phá hoại bằng không quân ở miền Bắc. Cục cao su thuộc Bộ Nông trường đã chỉ đạo ngay các nông trường quốc doanh tiến hành kiểm tra thực trạng vườn cây, khôi phục các lô cao su bị thiệt hại, sửa chữa nhà xưởng để nhanh chóng khai thác lại các vườn cây cao su. Sau tháng 1-1973, ở miền Bắc, diện tích cao su còn lại ở các nông trường quốc doanh chỉ khoảng 4.000 hecta (bị bom đạn Mỹ tàn phá 2.000 ha, trong đó Vĩnh Linh (Quảng Bình) bị thiệt hại đến 30%, Phủ Quỳ (Nghệ An) 30%,...). Lực lượng lao động trong ngành cao su lại thiếu. Trước tình hình ấy, Cục cao su chỉ đạo tập trung lực lượng công nhân, cán bộ cho các nông trường điểm (như nông trường Quyết Thắng anh hùng), nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, nhanh chóng khôi phục vườn cây, ổn định đời sống để đi vào sản xuất.
Câu 115: Có bao nhiêu công ty tham gia thực hiện chương trình hợp tác với Liên Xô giai đoạn 1981-1985 (Hiệp định I)?

A. 1 Công ty
B. 2 Công ty
C. 3 Công ty
D. 4 Công ty
Gợi ý:

Thực hiện chủ trương mở rộng hợp tác đầu tư khai hoang trồng mới cao su với các nước Liên Xô, Bungari, nhiều công ty cao su chủ động mở rộng thêm diện tích các vườn cây. Theo Hiệp định được ký giữa hai Chính phủ Việt Nam và Liên Xô, phía Việt Nam trồng mới 50.000ha cao su cho Liên Xô (trong 5 năm 1981-1985), ngược lại, phía Liên Xô đầu tư vốn, máy móc và xăng dầu cho Việt Nam. Chi tiêu trên thoạt tiên, Tổng cục Cao su giao cho Công ty Phú Riềng thực hiện trong 5 năm (1981-1985). Thế nhưng qua khảo sát tình hình thực tế của các công ty, ngày 20-7-1981, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 228/CP phân chia diện tích cao su hợp tác trên cho Phú Riềng 2 vạn hecta, Dầu Tiếng 2 vạn hecta, Bình Long 0,6 vạn hecta và Đồng Phú 0,6 vạn hecta.
Câu 116: Đây là nơi đi đầu trong phong trào “Đồng Khởi” của công nhân cao su? 
A. Dầu Tiếng

B. Bến Củi

C. Cẩm Mỹ

D. Xà Bang

Gợi ý:
Đầu 1960, trong lúc các đồn điền tích cực chuẩn bị lực lượng thì ngày 25 và 26-1-1960, cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre nổ ra, và chiến thắng Tua Hai (2-1960), đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền cao su. Công nhân đồn điền Dầu Tiếng kéo về thị trấn Dầu Tiếng biểu tình gây khí thế. Đêm 25-2-1960, lực lượng vũ trang và cán bộ Ban cán sự Dầu Tiếng tiến hành tuyên truyền vũ trang tại làng 3 và làng 5. Công nhân hai làng đã nổi trống mõ uy hiếp tinh thần bọn tề ngụy, phóng lửa đốt cháy trụ sở phong trào cách mạng quốc gia. Bọn tề xã, dân vệ hốt hoảng, hoang mang bỏ trốn ngay trong đêm. Với khí thế mới, chỉ trong tháng 3-1960, từ chỗ gần như trắng, Dầu Tiếng đã xây dựng, phát triển được 10 chi bộ Đảng, 14 công đoàn viên và gần 300 nòng cốt, mỗi nòng cốt phụ trách 5 công hội viên.
Câu 117: Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi được giải phóng đầu tiên? 

A. Dầu Tiếng

B. Cẩm Mỹ

C. Long Thành

D. Lộc Ninh

Gợi ý:
Là vùng đất được giải phóng sớm nhất ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (4-1972), lại có vị trí chiến lược nối liền với hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, có đội ngũ công nhân cao su đấu tranh kiên cường, bất khuất, Lộc Ninh đã được Trung ương cục quyết định xây dựng toàn diện thành thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, nơi đặt trụ sở của các cơ quan ban ngành Trung ương, một hậu phương tại chỗ có tính chất quyết định cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau khi tiếp quản Lộc Ninh, Trung ương cục phân công Ban cao su Nam Bộ đến tiếp quản ngay các đồn điền, các cơ sở sản xuất chế biến cao su trong khu vực và xây dựng thành cơ sở quốc doanh. 

Câu 118: Trong kháng chiến chống Mỹ, ở miền Bắc, nơi nào có diện tích trồng cao su nhiều nhất? 

A. Vĩnh Linh

B. Phủ Quỳ

C. Sao Vàng

D. Cờ Đỏ

Gợi ý:
Năm 1964, sau hơn 6 năm triển khai trồng cây cao su ở miền Bắc, với tinh thần lao động tích cực, 14 nông trường quốc doanh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình đã trồng và phát triển được khoảng 6.000 ha cây cao su xanh tốt. Trong đó Vĩnh Linh (Quảng Bình) là vùng có cây cao su chiếm tỷ lệ nhiều nhất chiếm 40%; tiếp đến là Phủ Quỳ (Nghệ An) chiếm 30%). 

Câu 119: Khi triển khai trồng cây cao su (1958), ở miền Bắc có bao nhiêu nông trường quốc doanh? 
A. 04 nông trường quốc doanh

B. 14 nông trường quốc doanh

C. 20 nông trường quốc doanh

D. 24 nông trường quốc doanh

Gợi ý:
Năm 1958, sau khi được Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Thủ tướng chấp thuận đề án phát triển cây cao su ở miền Bắc, Bộ Nông trường tiến hành quy hoạch, khai hoang và xây dựng 14 nông trường quốc doanh, như: Cờ Đỏ, Sao Vàng, 1-5, 19-5, Phủ Quỳ, Sông Con, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Lam Sơn, Vân Du, Thạch Thành, Vĩnh Linh, Quyết Thắng, Bến Hải. Những nông trường này không chuyên canh cao su mà trồng xen cao su với các loại cây công nghiệp khác như chè, cà phê, các loại cây ăn trái cam, quýt...
Câu 120: Ở nước ta, đâu là nơi có ưu thế trong việc sản xuất loại cao su tinh sét? 

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Tây Bắc

D. Bắc Trung Bộ

Gợi ý:
Cao su tinh sét là một loại cao su sơ chế độc đáo của Việt Nam ra đời vào cuối thập kỷ 50 của thế kỷ XX. Đây là một chất liệu quý và là một ưu thế của vùng cao su nước ta ở miền Đông Nam Bộ, nhờ nó ít gây ô nhiễm trong khi cán luyện và việc sử dụng chất liệu này cho phép giảm được một cách đáng kể lượng carbon black dung làm phụ gia, giúp tiết kiệm được ngoại tệ. Trước đây, đồn điền Dầu Tiếng đã sản xuất loại cao su tinh sét trắng (với đất sét lấy từ đồn điền Minh Thạnh) cung cấp cho nhà máy lốp Michelin (Hóc Môn) làm lốp xe đạp xuất khẩu.
Câu 121: Ngày 29-4-1975, hai đồn điền cao su cuối cùng được giải phóng, đó là đồn điền nào? 

A. Lai Khê, Xà Bang
B. Lai Khê, Cẩm Mỹ 
C. Phước Hòa, Lai Khê
D. Phước Hòa, Bình Ba
Gợi ý:
Ngày 29-4-1975, phối hợp với cuộc tiến công của các lực lượng giải phóng thị xã Thủ Dầu Một, công nhân và du kích sở Phước Hòa nổi dậy giải phóng toàn đồn điền. Cùng ngày, công nhân Lai Khê đã mưu trí buộc địch đầu hàng, tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của đồn điền. Như vậy đến ngày 29-4-1975, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp của đội ngũ công nhân cao su Việt Nam đã hoàn thành. Toàn bộ các đồn điền cao su từ miền Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên đã hoàn toàn thuộc về công nhân.
Câu 122: Trong phong trào đấu tranh phá ấp chiến lược, Ban công vận đã chọn nơi nào làm điểm để chỉ đạo đánh phá ấp chiến lược?

A. Dầu Tiếng

B. Bà Rịa
C. Biên Hòa
D. Lộc Ninh

Gợi ý:
Một tháng sau khi ngụy quyền Sài Gòn triển khai thí điểm thực hiện ấp chiến lược, tháng 5 năm 1962, Trung ương cục miền Nam đã đề nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là “phải tăng cường đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận của quần chúng để đập tan âm mưu bình định của kẻ thù”. Ban công vận Miền, Khu ủy miền Đông, các tỉnh ủy, các Ban cán sự đồn điền (Dầu Tiếng, Bà Rịa, Biên Hòa...) đều xác định đánh bình định, phá ấp chiến lược là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của phong trào công nhân cao su. Để thực hiện nhiệm vụ này, phải xây dựng lực lượng chính trị vững mạnh, trên cơ sở đó kết hợp đấu tranh vũ trang, chính trị, binh vận, tạo thành phong trào du kích chiến tranh rộng khắp trong các đồn điền, tập trung trên hai khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đồn điền Dầu Tiếng được Khu ủy và Ban công vận Khu chọn làm điểm để chỉ đạo đánh phá ấp chiến lược, xây dựng phong trào du kích chiến tranh vùng cao su.
Câu 123: “Đứng thẳng người để lãnh đạo công nhân” là khẩu hiệu của Ban chỉ huy tổ chức này phát động đảng viên cán bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

A. Xà Bang
B. An Tịnh

C. Bình Sơn
D. Bình Ba

Gợi ý:
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, tại sở cao su Bình Sơn (Long Thành, Biên Hòa), Ban chỉ huy đã phát động đảng viên, cán bộ “đứng thẳng người lãnh đạo công nhân”. Hàng trăm công nhân đã đố về khu trurg tâm, nhà máy, hạ cờ “ba que” ngụy, trương cờ giải phóng, dán truyền đơn, đồng thời phát loa kêu gọi binh sĩ hãy buông súng về với nhân dân. Tiếng loa, tiếng súng, tiếng hô “đả đảo Mỹ-Thiệu” vang dội khắp làng, khiến bọn địch bên trong đồn bót co thụt lại không dám phản ứng. Công nhân hoàn toàn làm chủ đồn điền và làng Bình Sơn trong suốt 3 ngày.
Câu 124: “Liên đoàn Đồn điền Việt Nam” được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

A. 12-08-1955

B. 08-12-1955

C. 18-12-1955
D. 28-12-1955
Gợi ý:
Ngày 18-12-1955, Đại hội thành lập Liên đoàn Đồn điền Việt Nam được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao su Lai Khê (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Tham dự đại hội có 250 đại biểu các đồn điền cao su, trà, cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên, đại biểu các nghiệp đoàn cao su ở miền Đông Nam Bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 người, do đồng chí Hà Xuân Thọ làm Tổng thư ký. Trong cuộc họp đầu tiên, Ban Chấp hành Liên đoàn Đồn điền Việt Nam xác định: Liên đoàn là một tổ chức đoàn thể chính trị hợp pháp của công nhân cao su. Tôn chỉ, mục tiêu đấu tranh của Liên đoàn là bảo vệ quyền lợi lao động, kinh tế và các quyền tự do khác của công nhân. Trước mắt, nhiệm vụ của Liên đoàn là lãnh đạo công nhân cao su vạch trần âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, chia cắt lâu dài đất nước của Mỹ-ngụy; đồng thời lãnh đạo toàn thể công nhân cao su đấu tranh tập trung quy mô lớn, buộc tư bản và ngụy quyền phải xóa bỏ toàn bộ chế độ lao động đã lỗi thời và thi hành một chính sách lao động mới cho công nhân cao su miền Nam.
Câu 125: Cây cao su được trồng ở miền Bắc nước ta từ năm nào? 
A. Năm 1957 
B. Năm 1958 
C. Năm 1964 
D. Năm 1968 
Gợi ý:
Năm 1958, sau khi nghiên cứu thực sinh, Bộ Nông trường thấy rằng có thể phát triển cây cao su từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 19 với điều kiện có giống thích hợp và kỹ thuật tốt, khắc phục được khó khăn do thời tiết gây ra. Bộ Nông trường đã tiến hành quy hoạch, khai hoang và xây dựng 14 nông trường quốc doanh ở miền Bắc; đồng thời tiến hành xây dựng các vườn ươm cao su, đào tạo công nhân lai ghép. Đến năm 1964, 14 nông trường quốc doanh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình đã trồng và phát triển được khoảng 6.000 ha cây cao su xanh tốt (trong đó Vĩnh Linh chiếm 40%, Phủ Quỳ chiếm 30%). Đồng thời các nông trường cũng đã tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân đáp ứng được sự phát triển của ngành cao su ở miền Bắc.
Câu 126: Các nông trường cao su quốc doanh ở miền Bắc bước vào khai thác mủ cao su lần đầu tiên vào năm nào? 
A. Năm 1958

B. Năm 1964

C. Năm 1968

D. Năm 1974

Gợi ý:
Năm 1964 là năm đầu tiên các nông trường cao su quốc doanh ở miền Bắc bước vào khai thác mủ cao su sau 6 năm trồng.  Trong điều kiện đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, tăng cường đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng không quân và hải quân. Cán bộ, công nhân các nông trường cao su vừa phải lao động đảm bảo chi tiêu khai thác mủ do Bộ nông trường giao, vừa phải rèn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc, bảo vệ thành quả lao động. 
Câu 127: Phong trào “Dũng sĩ diệt Mỹ” được Công đoàn cao su miền Đông phát động vào khi nào? 
A. Tháng 02-1967

B. Tháng 03-1967

C. Tháng 04-1967

D. Tháng 05-1967

Gợi ý:
Dũng sĩ diệt Mỹ các cấp do Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền đề xướng, Cục Chính trị bổ sung cụ thể và quy định trên toàn miền Nam theo tiêu chuẩn sau: Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3: diệt 2 tên Mỹ hoặc làm chết, bị thương 5 tên; Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2: diệt 6 tên Mỹ hoặc làm chết, bị thương 10 tên; Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 1: diệt 9 tên Mỹ hoặc làm chết, bị thương 14 tên; Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú: diệt 15 tên Mỹ hoặc làm chết, bị thương 18 tên. Thực hiện chủ trương của cấp trên, tháng 3-1967, Công đoàn cao su miền Đông phát động phong trào diệt Mỹ giành danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” cho công nhân cao su trong toàn Miền.
Câu 128: Ban Cao su Nam Bộ được thành lập vào khi nào? 

A. Năm 1972

B. Năm 1973

C. Năm 1974

D. Năm 1975

Gợi ý:
Đầu năm 1973, Trung ương cục thành lập Ban cao su Nam Bộ do đồng chí Trần Mão làm trưởng ban, các đồng chí Phan Trọng Hiến (Năm Thành), Hoàng Thiện Tâm (Tư Mỹ) làm phó ban. Đồng chí Phạm Hùng - Bí thư Trung ương cục trực tiếp giao cho Ban cao su Nam Bộ cùng Tỉnh ủy Bình Phước (do đồng chí Đỗ Văn Nuống (Tư Nguyện) làm bí thư) nhiệm vụ khôi phục lại vườn cây, nhà máy chế biến ở Lộc Ninh, Bù Đốp, nhất là Lộc Ninh, nhằm góp phần xây dựng Lộc Ninh thành một hậu phương tại chỗ vững mạnh, một vành đai tập kết các lực lượng, các đơn vị bộ đội chuẩn bị cho cuộc tiến công cuối cùng giải phóng toàn miền Nam.
Câu 129: Ban Cao su Nam Bộ được đổi thành Tổng cục Cao su khi nào? xem lại
A. Năm 1974

B. Năm 1975

C. Năm 1976

D. Năm 1977

Gợi ý:
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung ương Cục miền Nam đã chú trọng chỉ đạo công tác tiếp quản và phát triển ngành cao su trong điều kiện lịch sử mới: “Đối với ngành cao su, quản lý toàn bộ các đồn điền, tiếp tục khai thác và mở rộng diện khai thác ở các đồn điền vùng giải phóng cũ, tổ chức khai thác trở lại ở các đồn điền vùng mới giải phóng… Tổ chức ngành cao su Miền đã thống nhất quản lý các khâu khai thác mủ và chế biến mủ, bảo đảm mọi việc cung cấp vật tư kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chăm sóc các vườn ươm, thực hiện tốt công tác nông vụ cao su, chống xói mòn, từng bước mở thêm diện tích trồng cao su mới”. Để thực hiện tốt công tác tiếp quản, Ban cao su Nam Bộ được quyết định đổi thành Tổng cục cao su. 
Câu 130: Tổng cục Cao su được đổi thành Tổng Công ty Cao su vào khi nào? 

A. Năm 1975

B. Năm 1976

C. Năm 1977

D. Năm 1978

Gợi ý:
Năm 1977, Chính phủ quyết định chuyển Tổng cục Cao su thành Tổng công ty Cao su trực thuộc Bộ Nông nghiệp và được giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý tất cả các vườn cao su ở 5 tỉnh phía Nam và các nông trường ở phía Bắc. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa IV đề ra 3 mục tiêu, trong đó ngành Cao su thực hiện chủ yếu 2 mục tiêu đó là: Phải làm ra thật nhiều mủ để có hàng hóa xuất khẩu và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này cung cách hoạt động vẫn theo kiểu Tổng cục. Do đó đến tháng 3 năm 1980, Hội đồng chính phủ quyết định chuyển thành Tổng cục Cao su trực thuộc Bộ Nông nghiệp, quản lý ngành cao su trong phạm vi cả nước.
Câu 131: Phong trào “Làm cao su giỏi” được Công đoàn cao su đề ra từ khi nào? 

A. Năm 1978

B. Năm 1979

C. Năm 1980

D. Năm 1981

Gợi ý:
Đầu năm 1980, Công đoàn cao su phát động phong trào làm cao su giỏi trong toàn ngành, phong trào kết hợp nhiều mặt (phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, hợp lý hóa tổ chức cải tiến lề lối làm việc…) được công đoàn và lãnh đạo từng đơn vị vận dụng chỉ đạo thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện, Công ty quốc doanh Đồng Nai con chim đầu đàn, đã đưa phong trào vào kế hoạch thi đua xây dựng nhiều nông trường mới với mô hình mới một cách toàn diện.
Câu 132: Kết quả sản lượng khai thác mủ sáu tháng cuối năm 1975 (sáu tháng đầu tiên thống nhất đất nước) đạt được bao nhiêu tấn?

A. 10.000 tấn

B. 12.000 tấn

C. 15.000 tấn

D. 20.000 tấn

Gợi ý:
Sau khi tiếp quản các cơ sở, đồn điền cao su từ chế độ cũ. Trung ương đề ra kế hoạch phát triển ngành cao su trong thời gian trước mắt. Theo đó, trong sáu tháng cuối năm 1975, Trung ương đề ra ra cho ngành cao su phải đạt sản lượng khai thác mủ 12.000 tấn. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, các nông trường cao su thuộc Trung ương quản lý đã đạt 15.000 tấn, vượt kế hoạch 25%.
Câu 133: Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định hợp tác phát triển cao su được ký kết với Liên Xô vào khi nào?

A. 10-07-1977
B. 07-10-1977
C. 10-07-1978
D. 07-10-1978

Gợi ý:

Ngày 10-7-1978, Chính phủ ta ký với chính phủ Liên Xô một hiệp định hợp tác kinh tế, thông qua đó Liên Xô cho ta vay 45 triệu rúp để trồng mới 50.000ha cao su, thời gian thực hiện trong vòng 5 năm (1981-1985). Ban đầu Tổng cục Cao su giao cho Công ty Phú Riềng thực hiện trong 5 năm (1981-1985). Thế nhưng qua khảo sát tình hình thực tế của các công ty, ngày 20-7-1981, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 228/CP, bổ sung thêm Công ty Dầu Tiếng, Công ty Bình Long và Công ty Đồng Phú.
Câu 134: Phương châm “Bám ấp, bám dân, bám lô” được các đội công tác cao su thực hiện trong thời gian nào?

A. Năm 1961

B. Năm 1962

C. Năm 1963

D. Năm 1964

Gợi ý:
Một tháng sau khi ngụy quyền Sài Gòn triển khai thí điểm thực hiện ấp chiến lược, tháng 5 năm 1962, Trung ương cục miền Nam đề ra nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là “phải tăng cường đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận của quần chúng để đập tan âm mưu bình định của kẻ thù”. Ban công vận Miền, Khu ủy miền Đông, các tỉnh ủy, các ban cán sự đồn điền (Dầu Tiếng, Bà Rịa, Biên Hòa...) đều xác định đánh bình định, phá ấp chiến lược là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của phong trào công nhân cao su. Để thực hiện nhiệm vụ này, phải xây dựng lực lượng chính trị vững mạnh, trên cơ sở đó kết hợp đấu tranh vũ trang, chính trị, binh vận, tạo thành phong trào du kích chiến tranh rộng khắp trong các đồn điền, tập trung trên hai khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Do chỉ đạo thiếu thống nhất, chưa chặt chẽ, lại không dự kiến hết âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nên khi địch triển khai ồ ạt việc lập ấp chiến lược (tháng 8 năm 1962), hầu hết các lực lượng ở các đồn điền cao su đều bị giạt ra ngoài, mất liên lạc với tổ chức và cơ sở công nhân bên trong. Đến cuối 1962, cán bộ công vận, các đội vũ trang, đội công tác cao su bắt đầu thực hiện phương châm bám ấp, bám dân, bám lô, móc nối xây dựng lại cơ sở mật, tổ chức lại chi bộ mật, du kích mật làm nòng cốt phối hợp với lực lượng vũ trang bên ngoài vào tuyên truyền, diệt ác, phát động công nhân từng bước nổi dậy.
Câu 135: Năm 1978, lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam ký một hiệp định thư với một quốc gia về việc hợp tác phát triển ngành cao su, đó là quốc gia nào? 

A. Trung Quốc

B. Liên Xô

C. Srilanka

D. Malayxia

Gợi ý:
Năm 1978, Bộ Nông nghiệp ký với Liên Xô một hiệp định thư. Theo nghị định thư đã được ký giữa hai Chính phủ Việt Nam và Liên Xô, phía Việt Nam trồng mới và chế biến mủ với 50.000 ha cao su cho Liên Xô (trong 5 năm 1981-1985), ngược lại, phía Liên Xô đầu tư vốn, máy móc và xăng dầu cho Việt Nam. Sau khi ký kết, Bộ Nông nghiệp quyết định triển khai thực hiện chương trình. Hướng triển khai là vùng đất ở Phú Riềng, Thuận Lợi.
Câu 136: Năm 1960, Nghiệp đoàn khai thác cao su Việt Nam đã ký kết một văn bản với Tổng liên đoàn lao công Việt Nam, Liên đoàn đồn điền Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, văn bản đó gọi là gì? 
A. Bản “Cộng đồng tranh chấp”
B. Bản “Yêu sách của công nhân”
C. Bản “Cộng đồng hiệp ước cao su Việt Nam”
D. Bản “Cộng đồng tranh chấp hiệp ước cao su Việt Nam”
Gợi ý:

Bản “Cộng đồng hiệp ước cao su Việt Nam” được ký kết ngày 12-3-1960 giữa một bên là Nghiệp đoàn khai thác Cao su Việt Nam (gồm các công ty: Đất Đỏ, CEXO, SIPH, Michelin, Hévéas Tây Ninh, Cao su Đồng Nai (LCD), Hévéas Xuân Lộc, Cao su Đông Dương, Công ty cao su Phước Hòa, Hévéas Cầu Khởi, Công ty nông nghiệp Thành Tuy Hạ, Viện khảo cứu cao su Việt Nam tại Lai Khê, Labbé chủ sở hữu đồn điền Phước Hòa, Viện Pasteur) và một bên gồm Tổng liên đoàn lao công Việt Nam do Trần Hữu Quyền làm Tổng thư ký, Liên đoàn đồn điền Việt Nam do Vũ Hà Thành làm Tổng thư ký và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do Nguyễn Văn Của làm chủ tịch. Bản “Cộng đồng hiệp ước Cao su Việt Nam” gồm 21 chương, 257 điều, quy định chi tiết về chế độ làm việc, tiền lương và các quyền công nhân như: tự do nghiệp đoàn, tự do tư tưởng, chế độ đại biểu công nhân, thâm niên, ngày làm, vệ sinh và an ninh xã hội...
Câu 137: Phong trào này xuất hiện đầu năm 1964, là một sáng tạo của công nhân cao su Dầu Tiếng? 
A. Ba trút, một đi, sáu cạo

B. Sáu cạo, một đi, ba trút

C. Sáu cạo, ba trút, một đi
D. Một đi, ba trút, sáu cạo
Gợi ý:
Phong trào Sáu cạo, ba trút, một đi được phát triển từ phong trào “Choàng cho nhau”. Theo đó, công nhân Dầu Tiếng sắp xếp cứ 10 công nhân rút ra được một người khỏe lên đường, mà không mất phần lương vì đã có người ở lại làm thay. Dân công, thanh niên xung phong được sắp xếp thành 3 loại: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Đi 6 tháng vẫn có người làm thay, vẫn ăn lương. Nhờ đó đồn điền Dầu Tiếng lúc nào cũng có hàng trăm người sẵn sàng phục vụ chiến trường, tạo được thế đấu tranh công khai, bán công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp, đi dân công mà vẫn ăn lương… Đồng chí Phạm Hùng (Ủy viên Bộ Chính trị) xác định đó là những điều mới lạ, rất sáng tạo của Dầu Tiếng. Trung ương Cục miền Nam ra thông báo khen ngợi sáng kiến Sáu cạo, ba trút, một đi. Về sau phong trào lan ra, cách đó được áp dụng trên nhiều đồn điền.
Câu 138: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 18-12-1955, một tổ chức nghiệp đoàn cao su được ra đời để lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân cao su, tổ chức đó tên là gì? 
A. Liên minh Đồn điền Việt Nam

B. Liên đoàn Đồn điền Việt Nam
C. Liên đoàn lao động Việt Nam

D. Liên hiệp Đồn điền Việt Nam

Gợi ý:
Năm 1955, Liên đoàn Đồn điền Việt Nam được thành lập, do đồng chí Hà Xuân Thọ làm Tổng thư ký. Việc thành lập Liên đoàn Đồn điền Việt Nam dưới hình thức hoạt động công khai, ta có một tổ chức đối trọng với tổ chức “Hiệp hội các nhà trồng tỉa cao su” (của các Công ty tư bản đồn điền) và tạo sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân cao su toàn miền. Sau ngày thành lập, Liên đoàn Đồn điền Việt Nam phát triển lực lượng rất nhanh trong các đồn điền cao su. Tính đến tháng 4-1956, Liên đoàn đã có 20.000 đoàn viên ở các đồn điền cao su.

Câu 139: Theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đến năm 1985, tổng diện tích cao su cả nước đạt bao nhiêu ha? 

A. 14-15 vạn ha

B. 15-16 vạn ha

C. 16-17 vạn ha

D. 17-18 vạn ha

Gợi ý:
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ V đề ra nhiệm vụ của ngành cao su trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 là “trồng mới nhiều cao su, chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên để tăng nguồn xuất khẩu, phấn đấu đến năm 1985, tổng diện tích cao su cả nước đạt 15 - 16 vạn ha”. Kết quả trong đến cuối năm 1985, tổng diện tích cao su cả nước đạt được 18 vạn ha, so với chỉ tiêu kế hoạch Đảng và Nhà nước giao vượt 2-3 vạn ha.
Câu 140: Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập từ năm 1970, là một diễn đàn quốc tế về phân tích và hoạch định chính sách liên quan đến lợi ích của các nhà sản xuất cao su thiên nhiên? Đây là tổ chức gì? 

A. Hiệp hội các Quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên

B. Hiệp hội cao su quốc tế

C. Viện Nghiên cứu cao su quốc tế

D. Tổ chức Hợp tác cao su Quốc tế

Gợi ý:

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) là tổ chức liên chính phủ được thành lập từ năm 1970. ANRPC là nguồn thống kê đáng tin cậy và các thông tin khác về ngành cao su thiên nhiên của các nước hội viên. Là một diễn đàn quốc tế về phân tích và hoạch định chính sách liên quan đến lợi ích của các nhà sản xuất cao su thiên nhiên ở các nước hội viên. 
Câu 141: Trong một trận đánh địch tại Núi Thị (1970), trong tình trạng bị thương nặng, địch gọi hàng, ông đã nói to “Tao là du kích không biết đầu hàng” ông là ai? 
A. Ông Trần Mão

B. Ông Hoàng Trọng

C. Ông Đào Khuê

D. Ông Trần Công Khanh

Gợi ý:

Đào Khuê là người dân tộc Chơ-ro, du kích công nhân đồn điền Suối Tre (An Lộc) trong một trận đụng độ với địch tại Núi Thị năm 1970, ông bị thương nặng, địch gọi hàng, ông hét lớn “Tao là du kích không biết đầu hàng”, tiếp tục chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh. 
Câu 142: Tháng 3-1983, ông được bầu làm Thư ký Công đoàn cao su Việt Nam, ông là ai? 
A. Ông Hoàng Thiện Tâm

B. Ông Lê Sắc Nghi

C. Ông Trần Mão

D. Ông Đoàn Văn Dân

Gợi ý: 
Đại hội đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ I (thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam) được tổ chức tại Khu văn hóa Suối Tre (Công ty cao su Đồng Nai) từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 1983. Tham dự đại hội có 203 đại biểu công đoàn các công ty cao su ở Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh, Đắc Lắc... Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam do đồng chí Đoàn Văn Dân làm Thư ký.

Câu hỏi 143: Ai là Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su Việt Nam (1980-1987)?
A. Ông Trần Mão

B. Ông Lê Sắc Nghi

C. Ông Đỗ Văn Nuống

D. Ông Phan Đắc Bằng

Gợi ý:
Đỗ Văn Nuống (Tư Nguyện) Sinh năm 1927, tại xã Hiệp Ninh, huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh. Tham gia cách mạng tháng 8-1945, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ Châu Thành - Tây Ninh, Tỉnh uỷ viên - Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Thường vụ Khu uỷ viên Khu 10, Bí thư Tỉnh uỷ Phước Long, Khu uỷ viên dự khuyết khu VI - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước, Bí thư Tỉnh uỷ Sông Bé, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cao su Việt Nam (1980-1987), Uỷ viên Trung ương Đảng khoá IV, V; đại biểu Quốc hội khoá IV, V. 
Câu 144: Trong chiến dịch Bình Giã, Ban cán sự cao su Bà Rịa thành lập một đại đội “dân công hỏa tuyến”, đội trưởng của đại đội này là ai? 
A. Ông Tư Hiền

B. Ông Hoàng Trọng

C. Ông Võ Tấn Trạng

D. Ông Đỗ Văn Nuống

Gợi ý:

Tham gia chiến dịch Bình Giã, Ban cán sự cao su Bà Rịa thành lập một đại đội “dân công hỏa tuyến” gồm 60 thanh niên nam nữ công nhân cao su do Hoàng Trọng làm đội trưởng, Tư Hiền làm chính trị viên đề tham gia phục vụ chiến dịch. Trong suốt chiến dịch từ ngày 2-12-1964 đến ngày 3-1-1965, dưới mưa bom lửa đạn, đại đội dân công hỏa tuyến của công nhân cao su Bà Rịa khi thì tiếp lương, tải đạn, tải thương, khi thì cầm súng trực tiếp chiến đấu cùng bộ đội. Sự đóng góp tích cực của công nhân cao su khu vực lộ 2 đã góp phần làm cho chiến dịch Bình Giã toàn thắng.
Câu 145: Năm 1983, Tổng cục Cao su chuyển hướng sang sản xuất cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR) và đã xây dựng nên thương hiệu cao su định chuẩn gì? 

A. CSV

B. SVR

C. CVS

D. CSR

Gợi ý:
Cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR) được Tổng cục Cao su đưa ra thị trường từ năm 1983 dưới thương hiệu CSV. Tiêu chuẩn cao su CSV đã được Nhà nước ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia với ký hiệu TCVN 3769 - 83. Để hoàn chỉnh hệ thống cao su định chuẩn TCVN 3769-83, Tổng cục Cao su đã lần lượt đầu tư xây dựng thêm 10 phòng kiểm phẩm cho các công ty cao su với công suất thấp nhất là 50 mẫu/ngày và cao nhất là 200 mẫu/ngày.

Câu 146: Để khuyến khích phát triển cao su, Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh thành lập “Quốc gia nông tín cuộc” để khuyến khích nông nghiệp và mở một trương mục đặc biệt, trương mục đó là gì? 

A. “Quỹ khuếch trương phát triển đồn điền”
B. “Quỹ khuyến khích phát triển nông nghiệp”
C. “Quỹ khuyến khích trồng tỉa cao su”
D. “Quỹ khuếch trương trồng tỉa cao su”
Gợi ý:
Sau khi lên nắm chính quyền, để đảm bảo sự tồn tại của chế độ, ngoài việc thanh trừ các phe phái chông đối, xây dựng bộ máy hành chính, quân đội, công an... Ngô Đình Diệm chú trọng vấn đề phát triển nông nghiệp, trong đó cao su được xem là ngành có thu lợi lớn. Giữa năm 1958, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập “Quốc gia nông tín cuộc” để khuyến khích nông nghiệp. Đồng thời mở trương mục đặc biệt lấy tên Quỹ khuếch trương trồng tỉa cao su nhằm mục đích cho vay vốn để tư bản phát triển cao su.
Câu 147: Ngày 29-4-1975, diễn ra sự kiện đánh đấu một mốc quan trọng đối với phong trào công nhân cao su, đó là sự kiện gì? 
A. Đồn điền cao su Lộc Ninh giải phóng 

B. Đồn điền cao su Phú Riềng giải phóng 

C. Đồn điền cao su Dầu Tiếng giải phóng 

D. Tất cả các đồn điền cao su ở miền Nam được giải phóng

Gợi ý:
Ngày 29-4-1975, phối hợp với cuộc tiến công của các lực lượng giải phóng thị xã Thủ Dầu Một, công nhân và du kích sở Phước Hòa nổi dậy giải phóng toàn đồn điền. Cùng ngày, công nhân Lai Khê đã mưu trí buộc địch đầu hàng, tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất của đồn điền. Như vậy đến ngày 29-4-1975, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp của đội ngũ công nhân cao su Việt Nam đã hoàn thành. Toàn bộ các đồn điền cao su từ miền Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên đã hoàn toàn thuộc về công nhân. Gần một thế kỷ lao động làm thuê trong kiếp sống nô lệ, tủi nhục ở các đồn điền cao su một thời được gọi là “địa ngục trần gian”, đội ngũ công nhân cao su dưới sự lãnh đạo của Đảng đã liên tục đấu tranh vươn lên làm chủ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Câu 148: Khẩu hiệu của phong trào thi đua giành 3 điểm cao năm 1977 là gì?

A. Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều

B. Năng suất cao, chất lượng cao, tiết kiệm nhiều
C. Năng suất cao, chất lượng tốt, lợi nhuận nhiều
D. Năng suất cao, chất lượng cao, lợi nhuận nhiều 

Gợi ý:
Năm 1977, vốn đầu tư cho ngành cao su vẫn còn rất hạn chế. Bước vào việc thực hiện kế hoạch khai hoang trồng mới, toàn ngành gặp nhiều khó khăn về vốn, máy móc và nhiên liệu. Thế nhưng với tinh thần tự lực cánh sinh, với ý thức làm chủ tập thể, công nhân trong toàn ngành đã ra sức phấn đấu hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm. Điều đó đã thể hiện sức chịu đựng bền bỉ, ý chí kiên cường, lòng quyết tâm vô hạn và khả năng sáng tạo của công nhân. Trong năm, tất cả các đơn vị đều liên tục phát động những đợt thi đua giành 3 điểm cao là Năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều. Các phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã góp phần khắc phục khó khăn trong các khâu chế biến, cơ điện, xây dựng cơ bản,... được đông đảo công nhân tham gia hưởng ứng.
Câu 149: Từ tháng 8 đến tháng 9-1954, đã diễn ra hai cuộc đấu tranh của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ, hai cuộc đấu tranh đó diễn ra ở đâu? 
A. Dầu Tiếng

B. Lộc Ninh

C. An Lộc

D. Phú Riềng

Gợi ý:

Hai cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân cao su miền Đông Nam Bộ đã diễn ra tại An Lộc do Huyện ủy Xuân Lộc lãnh đạo vào tháng 8 và 9 năm 1954. Cuộc đấu tranh thứ nhất, yêu sách của công nhân gồm hai điểm: ngày làm 8 giờ, tăng lương từ 13 đồng lên 16 đồng/ngày. Cuộc đấu tranh thứ hai có sự lãnh đạo của Liên tỉnh ủy miền Đông, công nhân đình công 4 ngày. Ngoài việc đòi tăng lương từ 16 đồng lên 24 đồng/ngày, công nhân còn đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương, đòi được tự do lập nghiệp đoàn. Cả hai cuộc đấu tranh đều thắng lợi. Sau 2 cuộc đấu tranh ở An Lộc, hàng loạt cuộc đấu tranh với quy mô từng đồn điền đã diễn ra bằng các hình thức đưa kiến nghị, bãi công, đấu tranh trực diện với tư bản, chính quyền Sài Gòn, đòi giải quyết lương, gạo, cải thiện sinh hoạt và lao động như các cuộc đấu tranh của công nhân cao su Hớn Quản ngày 14-11-1954, Dầu Giây 1-3-1955, Bình Ba 7-2-1955, Suzanah Xuân Lộc 23-2-1955, An Lộc 26-2-1955, Phước Hòa 1-5-1955.
Câu 150: Tháng 8-1958, lần đầu tiên sau 1954, quân cách mạng có sự góp mặt của công nhân cao su đã tiến công và làm chủ một quận lỵ ở miền Nam trong nhiều giờ, đó là quận lỵ nào? 

A. Lộc Ninh

B. Dầu Tiếng

C. Xuân Lộc

D. Bình Ba

Gợi ý:
24 giờ đêm 10 rạng sáng 11-8-1958, lực lượng vũ trang bí mật tập kích địch ở Dầu Tiếng. 02 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng ta làm chủ hoàn toàn khu vực hành chính quận, diệt một số tên ác ôn, giáo dục rồi thả một số tên, tịch thu 300 đôla và 1 triệu đồng tiền Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên sau 1954, quân cách mạng có sự góp mặt của công nhân cao su, đã tiến công và làm chủ một quận lỵ ở miền Nam trong nhiều giờ. Thắng lợi ở Dầu Tiếng có tiếng vang lớn, hạ uy thế bọn tư bản đồn điền, cổ vũ tinh thần công nhân cao su ở miền Đông Nam Bộ.
Câu 151: Địch gọi hai sở cao su này là “đồn điền Việt Cộng”? 

A. Cốc Rưới, Xà Bang

B. Bình Ba, Xà Bang

C. Berêlinh, Cốc Rưới

D. Berêlinh, Bình Ba

Gợi ý:
Từ tháng 5-1966, địch mở nhiều cuộc hành quân đánh vào các vùng cao su giải phóng. Bom đạn, chất độc hóa học của Mỹ hủy diệt các làng cao su. Công nhân bị địch gom vào các khu vực trung tâm gần các căn cứ, chốt Mỹ. Hàng trăm nhà cửa của công nhân bị san bằng để Mỹ lập căn cứ quân sự. Trước tình hình này, vấn đề giành và giữ công nhân được Ban công vận đặt ra, có giữ được công nhân mới phát động được phong trào đấu tranh và mới có khả năng hình thành được thế bao vây địch, xây dựng vành đai diệt Mỹ. Tại Lộc Ninh, đặc biệt ở 2 sở cao su Berêlinh, Cốc Rưới, toàn bộ 100 gia đình công nhân và đồng bào dân tộc đều trở thành cơ sở cách mạng, những chiến sĩ nhân dân. Địch gọi hai sở cao su này là “đồn điền Việt Cộng”. Toàn bộ các lực lượng vũ trang về Lộc Ninh hoạt động đều được công nhân hai sở tận tình giúp đỡ từ thông báo tin, giao liên đến tiếp tế ủng hộ lương thực.
Câu 152: Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây còn được gọi là “Rừng Chính phủ”? 

A. Căn cứ Rừng Lá

B. Chiến khu D

C. Chiến khu Dương Minh Châu

D. Căn cứ Tà Thiết

Gợi ý:
Ngày 8-4-1975, tại “Rừng Chính phủ” ở Tà Thiết (Lộc Ninh) Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được thành lập do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng - Bí thư Trung ương cục làm chính ủy. Đến ngày 14-4-1975, căn cứ Tà Thiết đã nhận được điện 37 TK của Bộ Chính trị “đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh”.

Câu 153: Huyện Cao Su thuộc tỉnh Bà Rịa-Long Khánh trong kháng chiến chống Mỹ, bây giờ thuộc Huyện nào? 
A. Biên Hòa

B. Long Khánh

C. Xuân Lộc

D. Cẩm Mỹ

Gợi ý:

Tháng 4 năm 1964, thị xã Biên Hòa được tách ra thành lập một đơn vị hành chính riêng, trực thuộc Khu ủy miền Đông. Tỉnh Biên Hòa còn lại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Cao Su, Ban cán sự di cư. Đầu năm 1965, thị xã Biên Hòa được nâng lên thành một đơn vị tương đương cấp tỉnh. Trên địa bàn Đồng Nai, thời kỳ này có 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh: Biên Hòa (nông thôn), Long Khánh và U1 (Biên Hòa thị). Bên cạnh U1, tỉnh Biên Hòa có các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Ban cán sự Cao Su; tỉnh Long Khánh có thị xã Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Định Quán và Cao Su. Tháng 12 năm 1967, thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và cao su Bình Sơn được sáp nhập với quận 1, quận 9, Nam huyện Thủ Đức, quận Cần Giờ (Sài Gòn), để lập Phân khu 4. Tháng 10 năm 1972, tỉnh Bà Rịa - Long Khánh và tỉnh Biên Hòa được lập lại. Tỉnh Biên Hòa thời kỳ này có các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (từ tháng 10 năm 1973 trở thành huyện Thống Nhất), Long Thành, Nhơn Trạch, Duyên Hải, Tân Uyên, Dĩ An (từ năm 1973, Tân Uyên, Dĩ An trở về tỉnh Thủ Dầu Một), huyện cao su Bình Sơn và thị xã Biên Hòa. Tháng 6 năm 1973, tỉnh Biên Hòa được tách thành hai đơn vị ngang cấp tỉnh: Biên Hòa nông thôn có các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Duyên Hải, Cao Su. Biên Hòa đô thị được gọi là Thành phố Biên Hòa. Tháng 2 năm 1976, tỉnh sáp nhập với Bà Rịa (kể cả Vũng Tàu) (tức tỉnh Phước Tuy của Việt Nam Cộng hòa) và Long Khánh thành tỉnh Đồng Nai. Tỉnh lỵ đặt tại Biên Hòa. Đến tháng 7 năm 1976, huyện Cao Su giải thể sáp nhập với huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Câu 154: Theo kết quả khảo sát ngày 30-5-1975, tổng diện tích cây cao su khoảng bao nhiêu ha? 

A. Gần 30.000 ha

B. Gần 40.000 ha

C. Hơn 40.000 ha

D. Hơn 70.000 ha

Gợi ý:
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Ban cao su Nam Bộ được quyết định đổi thành Tổng cục cao su Việt Nam. Thực hiện chủ trương trực tiếp quản lý toàn bộ các đồn điền cao su và bắt tay vào việc ổn định sản xuất, Tổng cục Cao su tổ chức hai đoàn cán bộ đi khảo sát tình hình các đồn điền và các cơ sở sản xuất ngành cao su. Kết quả khảo sát đến ngày 30 tháng 5 năm 1975 của cả 2 đoàn kiểm tra cho thấy tổng diện tích cao su còn lại là 42.076 ha (số liệu cũ do địch để lại là 74.127 ha). Như vậy số diện tích vườn cây còn lại khoảng 60%. Trong tổng diện tích còn lại đó, có nhiều vườn cây mật độ cây còn lại thấp. Phần lớn vườn cây đã già cỗi, khả năng khai thác mủ ít, số khác do bọn chủ cũ khai thác cạn kiệt nguồn mủ nên cây đã bị lão hóa không còn khả năng để khai thác tiếp. 

Câu 155: Đại hội thành lập “Liên đoàn Đồn điền Việt Nam” được tổ chức ở đâu? 
A. Công ty cao su Đất Đỏ
B. Công ty cao su Tây Ninh

C. Viện Nghiên cứu cao su Lai Khê
D. Đồn điền cao su Dầu Tiếng

Gợi ý:
Ngày 18-12-1955, Đại hội thành lập “Liên đoàn Đồn điền Việt Nam” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao su Lai Khê (nay thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tham dự đại hội có 250 đại biểu các đồn điền cao su, trà, cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên, đại biểu các nghiệp đoàn cao su ở miền Đông Nam Bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 người, do đồng chí Hà Xuân Thọ làm Tổng thư ký. 
Câu 156: Năm 1976, lần đầu tiên đoàn cán bộ nghiên cứu cao su của nước ta đi dự hội nghị quốc tế về cây cao su, hội nghị đó diễn ra ở nước nào? 
A. Pháp

B. Srilanka

C. Trung Quốc

D. Indonexia

Gợi ý:
Cuối năm 1976, đoàn cán bộ Viện nghiên cứu cao su gồm 3 đồng chí được cử ái dự Hội nghị Quốc tế về cây cao su ở Srilanka. Tại hội nghị này, đoàn ta đã tranh thủ được sự đồng tình và giúp đỡ ủng hộ của các Viện nghiên cứu cao su thế giới như Viện nghiên cứu cao su Phi châu và Pháp, của các Hiệp hội quốc tế về cao su như Hiệp hội các nước sản xuất cao su thế giới (ANRPC), Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (IRRDB). Các viện đều hứa sẽ giúp ta về giống cao su tốt có năng suất cao và có khả năng kháng bệnh...
Câu 157: Chính sách “Dinh điền” (hay còn gọi là “cao su dinh điền”) được Chính quyền Sài Gòn đã áp dụng ở khu vực nào? 

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Miền Bắc

D. Cả A và B đều đúng

Gợi ý:
Chính sách dinh điền được chính quyền Diệm thực hiện từ tháng 4 năm 1957 ở miền Đông Nam Bộ và từ 1959 ở Tây Nguyên, có sự đầu tư của cơ quan nông nghiệp Hoa Kỳ. Tham vọng của Diệm là muốn biến những dinh điền thành những đồn điền cao su với diện tích đến 150.000 ha (tức cao hơn cả diện tích cao su của Pháp và tư sản Việt, Hoa đến năm 1963 là 142.770 ha). Từ 1957 đến 1963, Diệm đã triển khai 13 khu dinh điền ở cả vùng III và vùng II chiến thuật. Với tham vọng nói trên, Diệm đã thực hiện kế hoạch dinh điền trồng cao su khá quy mô với tốc độ nhanh, vừa mở đất phá rừng, vừa đầu tư cây giống, hạt giống, vừa định cư dân, đến 1959, Diệm đã mở được 84 điểm dinh điền, định cư 128.374 người (90.434 người di cư từ miền Bắc vào).
Câu 158: Vào những năm 70 của thế kỷ XX, tỉnh nào ở Đông Nam Bộ có diện tích cao su lớn nhất trong cả nước? 

A. Tỉnh Gia Định

B. Tỉnh Bình Long

C. Tỉnh Long Khánh

D. Tỉnh Phước Long

Gợi ý:

Vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, Bình Long là tỉnh có diện tích trồng cao su lớn nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ (trên 22 ngàn ha), kế đến là Long Khánh (trên 17 ngàn ha).

Câu 159: Vào những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào tiêu thụ cao su thiên nhiên của Việt Nam nhiều nhất? 
A. Pháp

B. Nhật

C. Đức

D. Ý

Gợi ý:
Theo số liệu thống kê năm 1970 thì Pháp đứng đầu về mức tiêu thụ cao su thiên nhiên của Việt Nam, với mức tiêu thụ là trên 13 triệu kilogam, vượt xa so với quốc gia xếp thứ hai là Nhật Bản (trên 2 triệu kilogam).

Câu 160: Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành cao su phát triển nhất giai đoạn nào?

A. 1955-1961

B. 1957-1961
C. 1959-1961
D. 1961-1964
Gợi ý:
Từ năm 1955-1961 có thể coi là thời kỳ tạm bình ổn của chính quyền tay sai ở Sài Gòn, chính sách khuyến khích phát triển cao su của Diệm và lợi nhuận cao của ngành đã thúc đẩy ngành khai thác cao su phát triển nhanh. Tính từ 1959-1961, diện tích trồng mới cây cao su đã tăng hơn 45.000 ha về chế biến, xuất khẩu, tư bản đồn điền Pháp gần như chiếm độc quyền so với tư bản người Việt, Hoa mà diện tích đồn điền thường dưới 500 ha. Chính sách dinh điền cục bộ với vai trò Mỹ phát triển khá mạnh từ 1957, bắt đầu chậm lại từ 1961- 1962 và đi đến phá sản vào 1964. Tóm lại thời kỳ 1955-1961, là thời kỳ phát triển cao nhất của ngành kinh tế trồng và khai thác cao su thiên nhiên ở miền Nam Việt Nam.

Câu 161: Tháng 6-1974, Hội nghị triển khai Nghị quyết 21 Trung ương và Nghị quyết 12 Trung ương cục được tổ chức ở đâu? 

A. Làng 4 xã Lộc Tấn
B. Làng 6 xã Lộc Tấn
C. Làng 4 xã Lộc Khánh
D. Làng 6 xã Lộc Khánh
Gợi ý:
Sau khi được giải phòng, Lộc Ninh trở thành trung tâm chính trị cách mạng của miền Nam, một căn cứ địa chiến lược, là ngọn cờ hiệu triệu toàn quân, toàn dân miền Nam tiếp tục chiến đấu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Vào tháng 6-1974, tại Hội trường H.6 ở Làng 4 xã Lộc Khánh, Trung ương cục đã triển khai Nghị quyết 21 Trung ương và Nghị quyết 12 Trung ương cục, đây là Nghị quyết mang tính chất đồng khởi sau Hiệp định Pa-ri của quân và dân miền Nam. Tại Lộc Ninh đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sự có ý nghĩa, quyết định đến sự toàn thắng cuối cùng của cách mạng miền Nam.
Câu 162: Chính sách độc quyền xuất cảng cao su được chính quyền Sài Gòn thực hiện từ năm nào? 
A. Năm 1961

B. Năm 1962

C. Năm 1963

D. Năm 1964

Gợi ý:
Năm 1962, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách độc quyền xuất cảng cao su. Theo đó, từ năm 1962, việc xuất cảng cao su được chính quyền Ngô Đình Diệm trợ cấp 5/7, nhưng lại phải chịu thuế suất đến 40%. Ngoài ra, tư bản đồn điền muốn xuất cảng cao su phải thông qua Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu). Việc tăng thuế xuất khẩu và độc quyền xuất cảng cao su của chính quyền Ngô Đình Diệm tạo tâm lý bất mãn và gây khó khăn cho chủ tư bản đồn điền trong việc đầu tư phát triển ngành cao su ở Việt Nam. Đây là một trong những nguyên nhân kiến cho ngành cao su miền Nam ngày một giảm sút kể cả sản lượng và xuất khẩu.
Câu 163: Trong giai đoạn chiến tranh cục bộ, Khu ủy miền Đông đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về đồn điền cao su, hội nghị đó diễn ra khi nào?

A. Tháng 6-1965

B. Tháng 7-1965

C. Tháng 6-1966

D. Tháng 7-1966

Gợi ý:
Thực hiện chỉ đạo của Ban công vận Miền, tháng 7-1965, Khu ủy miền Đông đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đồn điền cao su với sự tham gia của đoàn cán bộ chỉ đạo Ban công vận Miền do đồng chí Trần Việt Trung (Tư Trung) phụ trách. Hội nghị xác định nhiệm vụ công tác đồn điền là “Lợi dụng thời cơ, tranh thủ thời gian, phóng tay phát động quần chúng nổi dậy với tính chất đồng khởi nhằm phá thế kềm kẹp, phá ấp chiến lược, giải phóng đồn điền, làm chủ hẳn về chính trị, đấu tranh nâng cao hơn nữa đời sống công nhân, ra sức xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, góp phần giành một bước thắng lợi”. 

Câu 164: Trong thơ chúc tết 1966 của Bác Hồ, Người có nhắc “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công; Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây-me, Đà Nẵng…”. Chiến công Dầu Tiếng mà Bác nhắc tới diễn ra khi nào? 

A. 26-11-1966

B. 27-11-1966

C. 26-12-1966

D. 27-12-1966

Gợi ý:
5 giờ 45 phút sáng 27-11-1966, Công trường 9 (Sư đoàn 9) và bộ đội cao su Dầu Tiếng thực hiện tiến công địch ở các lô 32, 33, 34 với hỏa lực mạnh. Máy bay địch lên ứng cứu, ném bom bừa bãi vào các lô cao su. Công nhân từ làng 4 đến làng 10 tự nguyện lao qua lửa đạn phục vụ khiêng thương binh ra khỏi trận địa. Nhà công nhân quanh khu vực chiến trận trở thành các trạm tiếp tế cho bộ đội. Sức chiến đấu dũng mãnh kiên quyết của bộ đội Công trường 9 đã tạo khí thế cho công nhân vào cuộc. Ngược lại tinh thần tận tụy không ngần ngại hy sinh của công nhân đã cổ vũ Quân giải phóng. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Công trường 9 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt hai tiểu đoàn của Chiến đoàn 7 ngụy, xác giặc nằm ngổn ngang trong các lô cao su. Chiến thắng Dầu Tiếng và tinh thần ngoan cường của công nhân cao su Dầu Tiếng đã cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân cao su các nơi và nhân dân lao động ở thành thị, nông thôn. Dầu Tiếng trở thành mảnh đất lịch sử vùng cao su Đông Nam Bộ. 
Câu 165: Ban Cao su tỉnh Bình Phước thành lập khi nào? 

A. 27-01-1973

B. 27-01-1974

C. 27-01-1975

D. 27-01-1976

Gợi ý:
Ngày 27-01-1975, theo sự chỉ đạo của Ban cao su Nam Bộ và Tỉnh ủy Bình Phước, Ban cao su tỉnh Bình Phước được thành lập do đồng chí Trần Công Khanh làm trưởng ban, đồng chí Phan Trọng Hiến (Năm Thành) làm phó ban, Ban cao su tỉnh Bình Phước có nhiệm vụ quản lý, nhanh chóng khôi phục và đưa vào khai thác toàn bộ các đồn điền vừa được giải phóng với diện tích hơn 7.000 ha cao su.

Câu 166: Tổng cục cao su chính thức trở thành một cơ quan ngang bộ, trực thuộc Hội đồng Chính phủ từ khi nào? 

A. 01-04-1981
B. 04-04-1981
C. 10-04-1981
D. 14-04-1981
Gợi ý:
Bước vào kế hoạch 5 năm (1981 - 1985), ngành cao su được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, sản xuất ra nguồn hàng chiến lược chủ lực cho xuất khẩu. Do đó, vào ngày 14-04-1981, Hội đồng Chính phủ có Nghị định số 159/1981/NĐ-CP về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cao su. Tổng cục Cao su là cơ quan ngang Bộ trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm xây dựng và phát triển sản xuất cao su theo đúng chính sách, luật pháp của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cao su phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Công đoàn cao su trước trực thuộc Công đoàn ngành nông nghiệp nay trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Câu 167: Ban cao su Đông Nam Bộ ra đời khi nào? (Dễ)
A. 07-5-1974

B. 17-5-1975

C. 15-7-1975

D. 17-7-1975

Gợi ý:
Này 17-5-1975, Khu ủy miền Đông thành lập Ban Cao su Đông Nam Bộ, gồm 9 người. Ông Lê Sắc Nghi khu ủy viên ở Ban Công Vận Trung ương Cục và Công đoàn cao su Nam Bộ được cử làm trưởng ban.
Câu 168: Khẩu hiệu “1 ngày lao động bằng 1,5 - 2 ngày công”, được Tổng cục Cao su phát động vào khi nào?

A. Năm 1981

B. Năm 1982

C. Năm 1983

D. Năm 1984

Gợi ý:
Năm 1983, Công nhân toàn ngành cao su đã đóng góp nhiều ngày công lao động xã hội chủ nghĩa lấy tiền ủng hộ cho chiến sĩ biên giới, giúp đồng bào bị bão lụt, góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh liệt sĩ và tham gia phong trào thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả với khẩu hiệu “1 ngày lao động bằng 1,5 - 2 ngày công” để đóng góp ủng hộ cho đồng bào Bình Trị Thiên đang bị thiên tai. 
Câu 169: Đây là một phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào dân tộc và công nhân cao su Lộc Ninh, Bù Đốp trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX?

A. Rẫy cách mạng

B. Đồn điền cách mạng

C. Đồn rẫy cách mạng

D. Cả B và C đều đúng

Gợi ý:
Đến cuối năm 1961, các đồn điền ở Lộc Ninh đều xây dựng được cơ sở trong công nhân. Lộc Thiện tổ chức được Chi bộ đảng. Ban cán sự Bù Đốp do đồng chí Hai Công Chánh làm bí thư được bổ sung kiện toàn. Các hoạt động đấu tranh vũ trang, chính trị ở Lộc Ninh, Bù Đốp phát triển mạnh từ cuối năm 1961. Đặc biệt phong trào đồng bào dân tộc, công nhân cao su xây dựng rẫy cách mạng đã đóng góp thêm nhiều lương thực cho lực lượng cách mạng.
Câu 170: Đây là hình ảnh mà người thổ dân Mainas xưa dùng để nói về mủ cao su?
A. Nước mắt của cây

B. Vàng Trắng

C. Sữa cây

D. Nước của cây

Gợi ý:
Cây cao su (danh pháp hai phần: Hevea brasiliensis), là một loài cây thân gỗ thuộc về họ Đại kích (Euphorbiaceae) và là thành viên có tầm quan trọng kinh tế lớn nhất trong chi Hevea. Nó có tầm quan trọng kinh tế lớn là do chất lỏng chiết ra tựa như nhựa cây của nó (gọi là mủ) có thể được thu thập lại như là nguồn chủ lực trong sản xuất cao su tự nhiên. Cây cao su có thể cao tới trên 30m, nhựa mủ màu trắng hay vàng có trong các mạch nhựa mủ ở vỏ cây, chủ yếu là bên ngoài libe, các mạch này tạo thành xoắn ốc theo thân cây theo hướng tay phải, tạo thành một góc khoảng 30 độ với mặt phẳng. Khi cây đạt độ tuổi 5-6 năm thì người ta bắt đầu thu hoạch nhựa mủ: các vết rạch vuông góc với mạch nhựa mủ, với độ sâu vừa phải sao cho có thể làm nhựa mủ chảy ra mà không gây tổn hại cho sự phát triển của cây và nhựa mủ được thu thập trong các thùng nhỏ. Quá trình này gọi là cạo mủ cao su. Các cây già hơn cho nhiều nhựa mủ hơn, nhưng chúng sẽ ngừng sản xuất nhựa mủ khi đạt độ tuổi 26-30 năm. Cây cao su ban đầu chỉ mọc tại khu vực rừng mưa Amazon. Cách đây gần 10 thế kỷ, thổ dân Mainas sống ở đây đã biết lấy nhựa của cây này dùng để tẩm vào quần áo chống ẩm ướt, và tạo ra những quả bóng vui chơi trong dịp hội hè. Họ gọi chất nhựa này là Caouchouk (“Cao” là gỗ, “uchouk” là chảy ra hay khóc), theo Thổ ngữ Mainas nghĩa là nước mắt của cây. 

THỜI KỲ TỪ NĂM 1984 ĐẾN NAY
Câu 171: Ai là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của Tổng Công ty Cao su Việt Nam? 

A. Huỳnh Văn Bình

B. Dương Kỳ Trung

C. Trương Văn Tươi

D. Nguyễn Văn Chính

Gợi ý:

Ông Huỳnh Văn Bình (Năm Bình) sinh năm 1935 ở làng Mĩ Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, nay là xã Mĩ Lộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau năm 1975 ông công tác ở ngành nông nghiệp Đồng Nai, làm Phó, rồi Trưởng ty Nông nghiệp tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phụ trách khối Nông – lâm, kiêm giữ chức Trưởng ban cải tạo nông nghiệp (1975-1987). Đến năm 1987, ông được cử làm quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, rồi chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từ năm 1989 cho đến đầu năm 1995. Ông về Tổng công ty cao su Việt Nam từ tháng 2-1995 cho đến tháng 10-1998. Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia sang lập Hội Khuyến học của tỉnh Đồng Nai, trở thành Chủ tịch đầu tiên của Hội Khuyến học tỉnh.

Câu 172: Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam hiện nay là ai? 

A. Võ Sỹ Lực

B. Trần Ngọc Thuận

C. Lê Minh Châu

D. Huỳnh Trung Trực

Gợi ý:
Ông Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam từ tháng 2-2010 theo Công văn số 1032/VPCP-TCCV do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký.
Câu 173: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được vào Top 10 Sao Vàng Đất Việt mấy lần? 

A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 4 lần
Gợi ý:
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế, do Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phố hợp với Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức được bắt đầu từ năm 2003. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã 2 lần vinh dự lọt vào Top 10 Sao vàng Đất Việt. Năm 2010, Các thương hiệu được bình chọn là TOP10 Sao Vàng Đất Việt là: FPT, THACO, HANAKA, PVC, TISCO, VIỆT TIẾN, CAFÉ TRUNG NGUYÊN, NHỰA TIỀN PHONG, VIETINBANK, Tập đoàn công nghiệp Cao Su (VRG). Năm 2013, các thương hiệu được được bình chọn là TOP10 Sao Vàng Đất Việt: THACO, Hoa Sen Group, Đạm Phú Mỹ, PVEP, FPT, Viettinbank, Traphaco, Thiên Long, Vissan, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
Câu 174: Cơ quan ngôn luận của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam hiện nay có tên là gì? 
A. Báo Cao su.

B. Báo Cao su Việt Nam.

C. Tạp chí Cao su Việt Nam.

D. Tạp chí Cao su.

Gợi ý:
Tạp chí Cao su Việt Nam (tiền thân là Báo cao su Việt Nam) ra đời ngày 4-10-1982 theo Quyết định số 660/TCCB-QĐ của Tổng cục Cao su Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Hiện nay, toà soạn của tạp chí đặt trụ sở tại 236bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 175: Ai là trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đầu tiên ngành Cao su?

A. Trần Ngọc Thành.
B. Trương Văn Cao.
C. Lê Quang Thung.
D. Nguyễn Văn Tư.
Gợi ý:
Thực hiện theo công văn số 1164 NN-TCCB/CV ngày 12-04-1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và xây dựng chương trình hành động của Phụ nữ nhằm cải thiện đời sống, địa vị và nâng cao năng lực của Phụ nữ, tạo điều kiện cho Phụ nữ  được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, vào ngày 05-05-1997, Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã ban hành quyết định số 399/QĐ-TCCB về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ gồm 07 đồng chí, do Đồng chí Lê Quang Thung Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm Trưởng Ban. Qua quá trình hoạt động, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ liên tục có sự thay đổi, đến nay Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Tập đoàn gồm 15 đổng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Hồng Phú Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng Ban theo Quyết định số 225/QĐ-CSVN ngày 04-04-2011 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Câu 176: Trong đợt tổng kết phong trào dân quân tự vệ trong toàn Quân khu 7 năm 1985, Công ty này được tặng cờ luân lưu “đơn vị khá nhất”, đó là công ty nào?

A. Công ty cao su Dầu Tiếng

B. Công ty cao su Bình Long

C. Công ty cao su Đồng Nai

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:
Trong đợt tổng kết phong trào dân quân tự vệ trong toàn Quân khu 7 năm 1985, công nhân Công ty cao su Đồng Nai được Quân khu 7 tặng cờ luân lưu “đơn vị khá nhất”. Kế đến là công nhân cao su Bình Long đoạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, đoạt giải nhì về đồng đội nữ, giải ba về đồng đội nam. Các đơn vị khác như Dầu Tiếng, Phú Riềng, Tây Ninh, Đồng Phú, Phước Hòa, Lộc Ninh đều là những đơn vị khá. Riêng công ty cao su Đồng Nai năm 1985, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã kiêm tra bắn đạn thật ở 6 tiểu đoàn dân quân tự vệ, tất cả đều đạt loại giỏi và được Ban chỉ huy quân sự tỉnh chọn làm đơn vị điển hình trong toàn tỉnh.
Câu 177: Năm 2012, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đón nhận Huân chương do Đảng và Nhà nước tặng thưởng, đó là Huân chương gì? 

A. Huân chương Lao động hạng nhất

B. Huân chương Hồ Chí Minh

C. Huân chương Độc lập

D. Huân chương Sao vàng

Gợi ý:
Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc và tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Huân chương Sao vàng không chia hạng. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Sao vàng do Chủ tịch nước quyết định. Ngày 8-4-2012, tại hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng trao Huân chương Sao Vàng do Đảng và Nhà nước tặng Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao thành tích mà cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn nói riêng và ngành cao su cả nước đã đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.
Câu 178: Hiện nay, Việt Nam đứng thứ mấy trên toàn thế giới về lượng xuất khẩu cao su tự nhiên? 

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Gợi ý:
Theo số liệu của Hiệp hội Cao su Việt Nam thì hiện nay, Việt Nam là nước đứng thứ tư trên toàn thế giới về lượng xuất khẩu cao su tự nhiên, sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Câu 179: Cao su tự nhiên được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực nào? 

A. Vỏ xe

B. Sản phẩm từ Latex

C. Sản phẩm công nghiệp

D. Giày

Gợi ý:
Cao su là một loại vật liệu polymer có tính đàn hồi, chịu ma sát, chịu nén và lâu hỏng nên có nhiều ứng dụng, trong đó, lĩnh vực ứng dụng nhiều nhất của cao su chính là vỏ xe. Có đến 70% sản lượng cao su được sử dụng làm vỏ, ruột xe. Chính vì vậy, các thị trường ôtô phát triển nhất thế giới đều là những nước nhập khẩu cao su lớn như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil. 

Câu 180: Sản phẩm nào của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được nhận giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất năm 2012? 

A. Sản phẩm Cao su định chuẩn kỹ thuật SVR 3L

B. Sản phẩm Gỗ ván MDF VRG Quảng Trị

C. Sản phẩm Gỗ ván MDF VRG Dong Wha

D. Cả A và B đều đúng

Gợi ý:
Ngày 14-11-2012, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Bông lúa Vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012. Trong lần trao giải đầu tiên này, giải thưởng Bông lúa Vàng được trao tặng cho 56 tập thể, cá nhân là tác giả của 56 sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho gần 300 sản phẩm thuộc các lĩnh vực của ngành được đề cử, đạt đỉnh cao về các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm gồm: Các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hóa thủ công mỹ nghệ; các mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; thương hiệu hàng hóa có uy tín. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vinh dự được nhận giải với sản phẩm “Cao su định chuẩn kỹ thuật SVR 3L” và sản phẩm “Gỗ ván MDF VRG Quảng Trị” của Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.
Câu 181: Tháng 12-2006, Hiệp hội cao su Việt Nam đã lập ra một loại quỹ nhằm hỗ trợ các hội viên về mặt xuất khẩu cao su. Đó là quỹ gì? 

A. Quỹ Tương thân tương ái

B. Quỹ Mái ấm công đoàn

C. Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

D. Quỹ Tấm lòng vàng

Gợi ý:
Tháng 12-2006, Hiệp hội cao su Việt Nam đã đưa vào hoạt động Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su, nguồn quỹ do các doanh nghiệp trong Hiệp hội đóng góp. Quỹ bảo hiểm có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho các thành viên khi xuất khẩu cao su bị lỗ do mặt hàng mới, thị trường mới, hoặc do giá cao su giảm đột ngột, gặp rủi ro trong quá trình xuất khẩu do các nguyên nhân khách quan. Quỹ còn hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn để tạm trữ cao su chờ xuất khẩu, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, cho hội viên vay ngắn, trung hạn để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị công nghệ chế biến cao su.

Câu 182: Tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được viết tắt là gì? 

A. VRA

B. VAR

C. VRG

D. VGR

Gợi ý:
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Các công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm Các Tổng công ty, các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các công ty liên kết do Tập đoàn năm giữ dưới 50% vốn điều lệ; các đơn vị sự nghiệp có thu. Tên giao dịch quốc tế của Tập đoàn là Vietnam Rubber Group, viết tắt là VRG.
Câu 183: Tính đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội thao quốc phòng được mấy lần?

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Gợi ý:

Thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (trước là Tổng Công ty Cao su Việt Nam) đã tổ Hội thao quốc phòng lần thứ nhất vào năm 1998, tại Công ty Cao su Dầu Tiếng; Lần thứ hai vào năm 2002, tại Công ty Cao su Chư Sê; Lần thứ ba vào năm 2007 tại Công ty Cao su Mang Yang có sự tham dự của 21 đoàn với tổng số 712 vận động viên tham gia thi đấu các môn: ba môn thể thao quân sự phối hợp (nam, nữ), võ chiến đấu (nam, nữ), tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, bắn súng K54 bài 1, khối duyệt đội ngũ và bóng chuyền nam; Lần thứ 4 vào năm 2012 tại Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa có sự tham dự của 25 đoàn thuộc 28 đơn vị với tổng số 1.436 vận động viên tham gia thi đấu các môn: ba môn quân sự phối hợp, bắn súng máy phòng không 12,7 mm và tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, bắn súng K54 Bài 1, võ chiến đấu tự vệ. Qua 04 lần hội thao quốc phòng của Tập đoàn được Bộ Quốc phòng đánh giá cao, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Quốc phòng khen thưởng.
Câu 184: Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày tháng năm nào?

A. 05-01-2013

B. 10-01-2013

C. 01-10-2013

D. 05-10-2013

Gợi ý:
Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05-01-2013 với mục tiêu bảo đảm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; tích cực tham gia bảo đảm an sinh, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 
Câu 185: Lần đầu tiên Trại hè cho các cháu thiếu nhi là con CNVC-LĐ trong ngành Cao su được tổ chức vào năm nào?

A. Năm 1986

B. Năm 1987

C. Năm 1988

D. Năm 1989

Gợi ý:

Sau Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ (1988 – 1993) được tổ chức Suối Tre thuộc Công ty Cao su Đồng Nai. Vào tháng 8 năm 1988 cũng tại Suối Tre ngành cao su tổ chức trại hè thiếu nhi cho khoảng 600 cháu thiếu nhi là con CNVC-LĐ trong ngành Cao su chủ yếu là các đơn vị khu vực Miền đông Nam bộ với nhiều nội dung dự thi phong phú như lễ hội hóa trang các nước láng giềng và các nước Xã hội Chủ nghĩa, tiếng hát hoa phượng đỏ, báo tường, cắm trại nhanh,….

Câu 186: Tính đến 31/12/2013, tổng số lao động toàn ngành cao su có bao nhiêu người?
A. 126.347 người
B. 126.374 người
C. 126.437 người
D. 126.743 người
Gợi ý: 

Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn, tổng số lao động có mặt đến 31/12/2013 của 66 đơn vị thành viên và Công ty Mẹ - Tập đoàn là 126.374 người, tăng 1,07% so với lao động có mặt cuối năm 2012. Trong đó lao động nữ là 50.321 người (chiếm 39,82%), lao động là người dân tộc là 33.856 người (chiếm 26,79%). Tổng số lao động bình quân năm 2013 là 119.002 người, xấp xỉ bằng lao động bình quân thực hiện năm 2012 là 119.143 người.

Câu 187: Hiện nay, tỉnh nào có diện tích trồng cây cao su lớn nhất trong cả nước? 
A. Tỉnh Gia Lai.

B. Tỉnh Đồng Nai

C. Tỉnh Bình Dương

D. Tỉnh Bình Phước

Gợi ý:
Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có độ cao trung bình trên 50m so với mặt nước biển. Đất canh tác ở Bình Phước rất màu mỡ, thích hợp phát triển cây công nghiệp. Tổng diện tích trồng cây lâu năm của toàn tỉnh là 369.190 hecta, trong đó diện tích trồng cây cao su 223.130 hecta. Bình Phước là tỉnh có diện tích trồng cao su lớn nhất cả nước, chiếm 22% diện tích cả nước và 36% tổng diện tích trồng cao su của vùng Đông Nam Bộ. Bình Dương chiếm khoảng 18%, kế đến là Tây Ninh 10%, Gia Lai 11%, Đồng Nai 6% diện tích cả nước. 
Câu 188: Quốc gia nào là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam hiện nay? 

A. Malaysia

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Hàn Quốc

Gợi ý:
Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam đối với sản phẩm cao su. Cao su xuất khẩu sang Trung Quốc luôn chiếm tới trên 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.
Câu 189: Tính đến cuối năm 2013, quốc gia nào đứng đầu thế giới về diện tích trồng cây cao su? 

A. Thái Lan

B. Trung Quốc

C. Việt Nam 
D. Indonesia
Gợi ý:
Theo thống kê từ Hiệp hội các quốc gia trồng cao su thế giới (ANRPC), Indonesia là quốc gia có diện tích trồng cây cao su lớn nhất trên thế giới, với diện tích (3,492 triệu hecta), kế đến là Thái Lan với diện tích trên 3 triệu hecta, Trung Quốc (1,167 triệu hecta), Malaysia (1,057 triệu hecta), Việt Nam (0,920 triệu hecta). 
Câu 190: Ở Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nào? 
A. Thành phố Hà Nội.
B. Tỉnh Quảng Ninh.
C. Thành phố Hải Phòng
D. A và B đúng

Gợi ý:

Hiện nay, Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Hà Nội, địa chỉ số 56 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Câu 191: Năm 2012, chung kết Đại hội Thể dục thể thao CNVC-LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được tổ chức ở đâu?

A. Thành phố Hồ Chí Minh

B. Tỉnh Bình Dương

C. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

D. Tỉnh Đồng Nai 

Gợi ý:

Từ những năm đầu sau giải phóng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển khá mạnh tại cơ sở. Sau này, cứ 2 năm 1 lần Hội thao CNVC-LĐ ngành cao su được tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích, giao lưu trong CNVC-LĐ toàn ngành. Từ năm 2010, Tập đoàn bắt đầu tổ chức vòng loại tại các khu vực và chọn các đội xuất sắc vào vòng chung kết, vòng chung kết được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, Hội thao CNVC-LĐ ngành cao su được đổi tên thành Đại hội Thể dục thể thao CNVC-LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đại hội được tổ chức tranh tài tại 2 khu vực, khu vực 1 tại tỉnh Hà Tĩnh, khu vực 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chung kết Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Câu 192: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

A. 28-10-2006

B. 29-10-2006

C. 30-10-2006

D. 31-10-2006

Gợi ý: 

Quyết định 249/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đây là một sự kiện có tính bước ngoặt lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển của Tổng Công ty, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Tổng Công ty trong nền kinh tế quốc dân, nâng tầm từ Tổng Công ty thành Tập đoàn kinh tế, mở ra xu thế phát triển không chỉ trong nước mà còn còn đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài theo hướng đa sản phẩm, đa ngành nghề, đa hình thức sở hữu.
Câu 193: Hội thị thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su Việt Nam có quy mô lớn nhất là năm nào? 
A. Năm 2006

B. Năm 2008

C. Năm 2010

D. Năm 2012

Gợi ý: 

Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ Ngành Cao su Việt Nam năm 2012 được tổ chức từ ngày 10-13/12/2012, Đây là một hội thi đặc biệt, vì hội thi được tổ chức với quy mô lớn nhất nhất từ trước đến nay. Ngoài 28 Công ty Cao su thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Ban tổ chức còn mời thêm 6 doanh nghiệp cao su thuộc các thành phần khác tham gia hội thi, với số lượng 180 thí sinh tham gia cao nhất từ 10 năm trở lại đây (năm 2002 là 135 thí sinh, 2004 là 149 thí sinh, 2006 là 155 thí sinh, 2008 là 150 thí sinh, 2010 là 148 thí sinh), đặc biệt đây cũng là năm đầu tiên có thí sinh người nước ngoài dự thi và đạt giải cao tại Hội thi. Không chỉ gói gọn ở việc thi tay nghề, hội thi thực sự đã trở thành một ngày hội văn hóa truyền thống độc đáo, vinh danh người công nhân và Ngành Cao su Việt Nam.
Câu 194: Tổng Công ty Cao su Việt Nam bắt đầu triển khai trồng cao su tại Lào từ năm nào? 

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2008

Gợi ý:
Năm 2005, Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam) bắt đầu triển khai trồng cao su tại Lào theo ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào. Đến nay, Tập đoàn đã triển khai 8 dự án với tổng diện tích gần 30.000 ha trong tổng số 60.000 ha đã được phê duyệt. Tổng mức đầu tư cho các dự án là 6.000 tỷ đồng. Năm 2012, sau khi trồng thành công tại Nam Lào, Tập đoàn đã thành lập Công ty Cao su Điện Biên - Bắc Lào để mở rộng diện tích ở tỉnh Oudomxay (Bắc Lào), dự kiến sẽ tăng diện tích cao su tại Lào lên 100.000 ha.

Câu 195: Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam bắt đầu triển khai trồng cao su tại Campuchia từ năm nào? 

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2008

Gợi ý:
Theo ký kết của hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam bắt đầu thực hiện các dự án trồng cao su từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2015, với tổng diện tích 100.000 ha. Đến nay, có 19 dự án của các công ty thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam được chấp thuận và đã triển khai 16 dự án. Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đã trồng được khoảng 70.000 ha cao su, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Vườn cây phát triển tốt, bộ giống phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu, bảo đảm thuần giống từ các vườn ươm cao su của công ty mẹ tại Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt phấn đấu trong năm 2014 kết thúc dự án đạt 100.000 ha tại Campuchia, sớm hơn 1 năm.

Câu 196: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam bắt đầu đưa giống cây cao su lên trồng ở khu vực miền núi phía Bắc từ năm nào? 

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2008

Gợi ý:
Năm 2007, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần đầu tiên đưa cây cao su lên trồng ở Tây Bắc, đầu tiên là Sơn La, sau đó phát triển ở cả Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đưa giống cây cao su lên trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần bố trí cơ cấu sản xuất phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp của địa phương và tạo việc làm, thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay đã trồng được 25.000 ha cao su.
Câu 197: Quy chế “Quỹ Khuyến học 28-10” của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam được ban hành vào ngày tháng năm nào? 

A. 22-10-2012
B. 22-10-2013
C. 24-10-2013

D. 28-10-2013

Gợi ý:
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã có quyết định thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội khuyến học “28/10” theo quyết định số 307/QĐ-HĐTVCSVN ngày 22-10-2012. Ban chấp hành lâm thời có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khuyến học trong Tập đoàn. Quỹ ra đời nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các em học sinh, sinh viên con cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành vượt khó, học giỏi; đồng thời khen thưởng kịp thời cho những học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Qua 1 năm triển khai thực hiện, để công tác quản lý quỹ có hiệu quả, vào ngày 24-10-2013 Tập đoàn đã ban hành Quy chế “Quỹ Khuyến học 28-10” theo quyết định số 375/HĐTVCSVN. Đến nay, tổng số tiền “Quỹ Khuyến học 28-10” có được hơn 6,6 tỷ đồng.

Câu 198: Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? 

A. 05-01-2002

B. 10-05-2002

C. 11-05-2002

D. 05-11-2002


Gợi ý: 
Trên cơ sở tham dự chương trình gặp gỡ các nhà Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 1999, 2000, 2001. Ngày 05-11-2002 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã  ký quyết định số 141/QĐ-TN về việc thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Hội Doanh nhân trẻ là tổ chức của những nhà Doanh nghiệp trẻ, quản lý trẻ tại các đơn vị thành viên. Hội thực hiện việc tập hợp, đoàn kết các nhà Doanh nhân trẻ, quản lý trẻ tại các đơn vị, cùng phấn đấu và cống hiến nhiều công sức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Cao su.

Câu 199: Hiện nay Tập đoàn Cao su Việt Nam có bao nhiêu người được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”?

A. 1 người.
B. 2 người.
C. 3 người.
D. 5 người.
Gợi ý:
Người đầu tiên của ngành cao su được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” là bà Trần Thị Ngời, được tặng vào tháng 8-1985. Người thứ hai được nhận danh hiệu này là ông Lê Văn Khoa, được tặng vào tháng 12-2006. Người thứ ba được nhận danh hiệu này là ông Hồ Văn Ngừng, được tặng vào tháng 10-2009.
Câu 200: Quy chế “Câu lạc bộ 2 tấn” đầu tiên của ngành cao su được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 18-12-2005

B. 28-12-2005

C. 11-06-2007
D. 06-11-2007
Gợi ý:

Trong Hội nghị tổng kết Công tác Kỹ thuật Nông nghiệp ngành cao su năm 2005, Quy chế hoạt động Câu lạc bộ 2 tấn đầu tiên được ban hành theo quyết định số 2117/QĐ-HĐQT ngày 28-12-2005 của chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam, trong đó ngoài việc khen thưởng các đơn vị tiếp tục duy trì và có thành tích vượt trội về khai thác mủ (cụ thể là Nông trường đạt năng suất trên 2 tấn/ha khu vực MĐNB và 1,8 tấn/ha khu vực Tây Nguyên, Công ty đạt năng suất trên 1,9 tấn/ha khu vực MĐNB và 1,8 tấn khu vực Tây Nguyên). Qua 2 năm thực hiện, để quy định các chỉ tiêu xem xét hàng năm được rõ ràng, cụ thể hơn và có chế độ khen thưởng cá nhân đứng đầu đơn vị,… vào ngày 06-11-2007 Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có Quyết định số 1149/QĐ-CSVN ban hành Quy chế hoạt động Câu lạc bộ 2 tấn thay thế quyết định số 2117/QĐ-HĐQT.
Câu 201: Đến nay, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có bao nhiêu Ban chuyên môn trực thuộc?

A. 10 Ban chuyên môn
B. 11 Ban chuyên môn
C. 12 Ban chuyên môn
D. 13 Ban chuyên môn
Gợi ý:

Hiện nay, Tập đoàn có 12 ban trực thuộc, đó là Ban Công nghiệp, Ban Công tác Thanh niên, Ban Hợp tác Đầu tư, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Lao động Tiền lương, Ban Quản lý Kỹ thuật, Ban Tài chính Kế toán, Ban Thanh tra- Bảo vệ quân sự, Ban Thi đua – Tuyên truyền – Văn thể, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Xây dựng cơ bản, Ban Xuất nhập khẩu.

Câu 202: Tính đến 31/12/2013, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có tất cả bao nhiêu người.
A. 5 người
B. 6 người
C. 7 người
D. 8 người
Gợi ý:
Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn có 1 Tổng Giám đốc (Trần Ngọc Thuận) và 7 Phó Tổng Giám đốc: Lê Minh Châu, Trần Thoại, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Hồng Phú, Lê Xuân Hoè, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Văn Tân.

Câu 203: Tác giả của bài hát “Vinh quang cao su Việt Nam” là ai?
A. Hải Yến

B. Phương Anh

C. Hoàng Hà
D. Trương Tuyết Mai
Gợi ý:
Nhạc sĩ Hoàng Hà tên thật là Hoàng Phi Hồng, sinh ngày 1/12/1929 tại Tây Hồ, Hà Nội. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, vào tháng 10/1945, ông thoát ly gia đình tham gia cách mạng và trở thành Tổng phụ trách thiếu niên toàn huyện Yên Lãng (Phúc Yên). Cùng năm đó ông chuyển sang Tỉnh đảng bộ Phúc Yên và bắt đầu sáng tác nhạc. Ca khúc đầu tiên ông sáng tác là Kháng chiến ca vào năm 18 tuổi (1947) với bút danh Hoàng Hà. Nhạc sĩ Hoàng Hà còn là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Đất nước trọn niềm vui, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Cùng hành quân giữa mùa xuân... Ông đã qua đời ngày 4-9-2013 tại bệnh viện Lê Lợi (Vũng Tàu).
Câu 204: Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 2010, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

B. Năm 2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Năm 2011, tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

D. Năm 2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gợi ý:

Ngày 22-06-2011 Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam  đã có quyết định số 100 QĐ/TWH về việc thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vào ngày 27-28/6/2011 tại Hội trường Khách sạn Cao su Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ (2011-2016) được tiến hành và tại Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 39 Anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Anh Phan Tấn Hải được chọn cử là Chủ tịch Hội.

Câu 205: Quy chế “Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam” được ban hành vào ngày tháng năm nào?

A. 04-01-2007

B. 10-04-2007

C. 04-10-2007

D. 14-10-2007

Gợi ý:

“Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam” là hình thức khen thưởng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để tặng cho những cá nhân đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Cao su Việt Nam. Quy chế được ban hành theo Quyết định số 1035/QĐ-CSVN ngày 04-10-2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế theo Quyết định số 361/QĐ-HĐTVCSVN ngày 14-10-2013 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 
Câu 206: Nguồn quỹ nào sau đây của Công đoàn Cao su Việt Nam dùng để hỗ trợ hợp pháp cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà ở?

A. Quỹ “Tấm lòng vàng”
B. Quỹ “Hỗ trợ công nhân vay vốn vượt khó”
C. Quỹ “Mái ấm Công đoàn”

D. Quỹ “Khuyến học 28/10”
Gợi ý:

Từ năm 2006, Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn hưởng ứng tích cực. Qua đó, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và toàn xã hội đồng cảm, chung tay trợ giúp giải quyết khó khăn về nhà ở cho người lao động nghèo. Trên cơ sở đó tháng 7/2008 được sự thống nhất của Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2003 – 2008 tại kỳ họp lần thứ 9, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đã xây dựng chương trình và điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Sau hơn 5 năm thực hiện, đã hỗ trợ 194 căn nhà với kinh phí hơn 4 tỷ đồng và hỗ trợ 54 trường hợp bệnh hiểm nghèo với kinh phí hơn 500 triệu đồng.
Câu 207: Làn đầu tiên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đoàn Cán bộ, công nhân viên chức đi thăm quần đảo Trường Sa vào thời gian nào?

A. Tháng 5-2010

B. Tháng 6-2010

C. Tháng 5-2011

D. Tháng 5-2011

Gợi ý:

Năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã làm việc với Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư Lệnh Hải quân để tổ chức đoàn công tác đi thăm quần đảo Trường Sa với mục đích tìm hiểu, giúp đỡ, giao lưu nhằm chia sẽ tấm lòng của cán bộ CNVC - LĐ đối với Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa. Từ ngày 04-13/5/2011 Tập đoàn đã tổ chức đoàn công tác với số lượng gần 120 CB-CNV đi thăm các đảo Trường Sa Lớn, Đá Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Tiên Nữ, An Bangvới chương trình giao lưu, tặng quà cho Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa trị giá 350 triệu đồng. Đồng thời tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa tại đảo Sinh Tồn trị giá 16,414 tỷ đồng do Công ty CP Điện tử Tin học và Hóa chất Bộ Quốc Phòng thiết kế, thi công trong thời gian 9 tháng. Số tiền trên được đóng góp từ Cán bộ CNVC - LĐ toàn ngành.
Câu 208:  “Tháng công nhân” được Công đoàn Cao su Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên năm nào?

A. Năm 2010

B. Năm 2011

C. Năm 2012

D. Năm 2013

Gợi ý:

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”. Năm 2012, Công đoàn Cao su Việt Nam đã triển khai đến cấp cơ sở tổ chức họat động “Tháng công nhân” với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động. Tại cấp ngành đã tổ chức phát động “Tháng Công nhân” tại 4 khu vực tổ chức thăm tặng quà, khám bệnh, phát thuốc,… cho công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 209: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước vào ngày tháng năm nào?

A. 04-09-2007

B. 23-02-2009

C. 20-03-2009 

D. 28-05-2009

Gợi ý:

 
Ngày 04/09/2007, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã nộp đơn lên Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký Logo và nhãn hiệu bảo hộ hàng hóa trong nước. Đến ngày 20-03-2009 đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 121481 theo Quyết định số 5324/QĐ-SHTT, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn). Tiếp sau đó, Tập đoàn cũng đã đăng ký Logo và nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài được bảo hộ tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cấp giấy chứng nhận số 1 000 832 ngày 28-05-2009, có hiệu lực trong 10 năm tính từ ngày 26-02-2009. Với logo gồm hình và chữ như sau:
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Vietnam Rubber Group,




Câu 210: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng bức trướng cho Công nhân ngành Cao su Việt Nam với nội dung gì?

A. “Đoàn kết, năng động, sáng tạọ và đổi mới”

B. “Đoàn kết, năng động, đổi mới và phát triển”

C. “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển”

D. “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”
 Gợi ý:

Nhằm động viên khích lệ tinh thần của người lao động trong ngành cao su. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2009) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có tờ trình đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước xét trình Nhà nước tặng bức trướng theo Tờ trình số số 1960/TTr-CSVN ngày 30-9-2009. Được sự đồng ý của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Văn phòng chủ tịch nước có công văn số 1163/VPCTN-TĐKT ngày 12-10-2009 về việc thống nhất nội dung Bức trướng: Công nhân ngành Cao su Việt Nam “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”.

Câu 211: Đến cuối năm 2013, có bao nhiêu công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam.

A. 60 Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc

B. 61 Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc

C. 62 Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc

D. 63 Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc

Gợi ý:

Theo số liệu báo cáo của Công đoàn Cao su Việt Nam. Đến cuối năm 2013, có 62 Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc, gồm 24 công đoàn là Công ty TNHH MTV, 05 công đoàn là đơn vị hành chính sự nghiệp, 31 công đoàn là Công ty Cổ phần, 01 công đoàn là Công ty TNHH (hơn 02 thành viên) và 01 công đoàn là đơn vị liên doanh với nước ngoài.
Câu 212: Tổng Công ty Cao su Việt Nam ra đời khi nào? 

A. 23-03-1989
B. 27-03-1989
C. 23-07-1989
D. 27-07-1989

Gợi ý:
Năm 1989, nguồn lực của Ngành Cao su gặp nhiều khó khăn, hụt hẫng. Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Tổng Công ty Cao su Việt Nam theo Quyết định số 32-HĐBT ngày 27-03-1989 là đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển cao su, còn Tổng cục Cao su là một tổ chức quản lý Nhà nước ngang cấp Bộ - trực thuộc Chính phủ thay mặt Nhà nước quản lý Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Đến đầu năm 1990, Chính phủ có quyết định giải thể Tổng cục Cao su, bộ máy của Tổng cục chuyển về Tổng Công ty. Đến tháng 3/1994, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 91/TTg về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh. Các tổ chức kinh doanh được hình thành theo quyết định này thời gian đầu được gọi là tổng công ty 91. Ngày 29-4-1995, Tổng công ty Cao su Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về cao su thuộc Trung ương và địa phương theo mô hình Tổng Công ty 91 theo Quyết định số 252/TTg của Chính phủ.

Câu 213: Năm 1985, công ty này được Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé tặng cờ luân lưu “Đơn vị có thành xuất sắc nhất trong công tác tuyển quân”, đó là công ty nào?

A. Công ty cao su Bình Long

B. Công ty cao su Lộc Ninh

C. Công ty cao su Dầu Tiếng

D. Công ty cao su Thủ Dầu Một

Gợi ý:
Trong 5 năm (1980-1985), đơn vị này đã có 359 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 129 nam công nhân và 18 công nhân nữ. Với thành tích trên, năm 1985 Công ty cao su Bình Long được Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé tặng cờ luân lưu “Đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tuyển quân”. Các công ty khác như Dầu Tiếng, Phú Riềng, Tây Ninh, Đồng Nai... cũng đạt được thành tích loại khá.
Câu 214: Tên giao dịch quốc tế của Hiệp hội cao su Việt Nam được viết tắt là gì? (Vừa)
A. VRA

B. VAR

C. ARV

D. AVR

Gợi ý:
Hiệp hội Cao su Việt Nam được thành lập từ năm 2004, là một tổ chức tự nguyện có mục đích là phối hợp hoạt động hiệu quả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, thúc đẩy ngành cao su Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và hợp tác quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam. Hiệp hội có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Rubber Association, viết tắt là VRA.
Câu 215: Mô hình cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc chủ yếu là mô hình cao su gì? 

A. Cao su đại điền

B. Cao su tiểu điền

C. Cao su đại điền và cao su tiểu điền

D. Cao su xen cây ăn trái

Gợi ý:
Hầu hết diện tích cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc được trồng theo hình thức đại điền, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư theo mô hình liên kết. Các hộ dân, doanh nghiệp góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất và được tuyển dụng làm công nhân. Các công ty Cổ phần cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành lập sẽ phụ trách toàn bộ các khâu cung ứng giống, kỹ thuật, quản lý chăm sóc và thu mua sản phẩm.

Câu 216: Đến cuối năm 2013, Việt Nam là quốc gia đứng thứ mấy trên thế giới về sản lượng khai thác cao su tự nhiên? 
A. Thứ ba
B. Thứ tư
C. Thứ năm
D. Thứ sáu
Gợi ý:
Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), năm 2013 sản lượng khai thác cao su tự nhiên của Việt Nam đạt 949,1 tấn, tăng 9,9% so với năm 2012 và 20,8% so với năm 2011, Việt Nam đã vượt lên từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ ba sau Thái Lan và Indonesia.
Câu 217: Slogan (khẩu hiệu) của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam hiện nay là gì? 

A. Cao su – Dòng chảy cuộc sống

B. Dòng nhựa trắng – niềm tin phát triển

C. Cao su Việt Nam – màu xanh tương lai

D. Cao su Việt Nam – phát triển và hội nhập

Gợi ý:
Năm 2011, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết slogan (khẩu hiệu) về cao su Việt Nam. Tác giả Trần Ngọc Xuân Trang đã được trao giải nhất với slogan: “Cao su – Dòng chảy cuộc sống”. Ngay sau đó, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã đăng ký bản quyền và triển khai áp dụng câu slogan này trong tất cả các bảng hiệu, logo cũng như mọi hoạt động của Tập đoàn.

Câu 218: Tiền thân của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam có tên là gì? 
A. Viện nghiên cứu cao su An Nam

B. Viện nghiên cứu cao su Đông Nam Á

C. Viện Nghiên cứu cao su Đông Dương

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:
Viện Nghiên cứu Cao su Đông Dương (I'Institut des Recherchers sur le Caoutchouc en Indochine - IRCI) được thành lập năm 1941. Qua quá trình phát triển với nhiều biến động, từ năm 1990 Viện Nghiên cứu Cao su Đông Dương chính thức đổi tên thành Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Rubber Research Institute of Vietnam - RRIV). Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững của ngành cao su thiên nhiên Việt Nam trong môi trường toàn cầu thông qua các chương trình R-D và chuyển giao kỹ thuật hiệu quả.

Câu 219: Những năm gần đây, Việt Nam nhập khẩu cao su nhiều nhất của quốc gia nào? 

A. Singapore

B. Campuchia

C. Thái Lan

D. Ấn Độ

Gợi ý:

Từ năm 2010 đến nay, Campuchia là nước cung cấp cao su lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 59% về lượng và 60% về giá trị. Tiếp đến là Thái Lan chiếm 17% về lượng và 18% về giá trị. Đây là những thị trường có lợi thế về vị trí địa lý và mức giá hấp dẫn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu. 
Câu 220: Nhà máy chế biến mủ của Công ty cổ phần Cao su Việt Lào bắt đầu hoạt động vào năm nào?
A. Năm 2009

B. Năm 2010

C. Năm 2011

D. Năm 2012

Gợi ý:
Qua 5 năm trồng mới và chăm sóc. Vào năm 2010, Công ty cổ phần Cao su Việt-Lào đã bước vào thời kỳ thu hoạch mủ, để có được sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Công ty đã xây dựng nhà máy chế biến mủ. Vào năm 2012 là năm đầu tiên nhà máy chế biến mủ của Công ty Cao su Việt - Lào đi vào hoạt động, cho ra 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty đã chế biến và tiêu thụ 5.655,833 tấn mủ, đạt chất lượng 100%. Sản phẩm sản xuất đến đâu công ty chủ động tìm khách hàng tiêu thụ hết đến đó, lợi nhuận đạt 56 tỷ đồng.
Câu 221: Hiện nay, Hội đồng doanh nghiệp Cao su ASEAN (ARBC) có bao nhiêu thành viên? 

A. 4 thành viên
B. 5 thành viên
C. 6 thành viên
D. 7 thành viên
Gợi ý:

Hội đồng doanh nghiệp Cao su ASEAN (ARBC). Mục tiêu của tổ chức này nhằm hỗ trợ các thành viên của ASEAN trong việc sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên. Hiện nay, ARBC có 6 thành viên gồm Hiệp hội Phát triển cao su Cambodia, Hiệp hội Cao su Indonesia (Gapkindo), Sở Giao dịch cao su Malaysia & Liên Hiệp hội thương mại cao su Malaysia, Hiệp hội Thương mại Cao su Singapore, Hiệp hội Cao su Thái Lan và Hiệp hội Cao su Việt Nam.
Câu 222: Cùng với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, vào năm 2012, có hai đơn vị thành viên của Tập đoàn được trao chứng chỉ quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn FSC, đó là 2 đơn vị nào? 
A. Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHHMTV Cao su Dầu Tiếng

B. Công ty TNHHMTV Cao su Dầu Tiếng và Công ty Cao su Bình Phước

C. Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bình Phước

D. Công ty Cao su Bình Phước và Công ty Cao su Phú Riềng

Gợi ý:

Từ năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững theo 10 nguyên tắc và tiêu chuẩn FSC của hội đồng quản lý rừng bền vững thế giới, tiến hành thí điểm tại 4 nông trường, 2 nhà máy chế biến tại Công ty TNHH Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Sau 18 tháng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 2 công ty được chọn thí điểm mô hình quản lý rừng bền vững chính thức nhận được giấy chứng nhận số CU - FM/ CoC do tổ chức chứng nhận Control Union Certification (Hà Lan) cấp. Sản lượng mủ cao su có chứng nhận FSC của VRG tại 2 công ty Đồng Nai và Dầu Tiếng là 16.000 - 18.000 tấn/năm, đứng đầu thế giới về sản lượng mủ cao su có chứng nhận FSC. Về nguyên liệu gỗ cao su có chứng nhận FSC hàng năm thanh lý ước đạt 35 - 40 ngàn m3 gỗ tròn để cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ của Việt Nam.

Câu 223: Ai được bầu là Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tại Hội nghị BCH lần thứ nhất nhiệm kỳ VII (2013-2018)? 

A. Phan Mạnh Hùng

B. Phan Tấn Hải

C. Nguyễn Văn Minh

D. Lê Thanh Bình

Gợi ý:
Đại hội đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ VII (2013-2018) được tổ chức tại Hội trường Thành ủy số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, trong ba ngày 11 đến 13-3-2013. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 39 đồng chí. Vào ngày 12-03-2013, Hội nghị BCH lần thứ nhất nhiệm kỳ VII (2013-2018) và đã bầu Ban thường vụ gồm 13 người, trong đó đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Cao su Bình Long được bầu làm Chủ tịch công đoàn Cao su Việt Nam.

Câu 224: ARBC là viết tắt của tổ chức nào? 

A. Hội đồng cao su Châu Á

B. Hội đồng doanh nghiệp Cao su ASEAN

C. Hội đồng cao su thế giới

D. Hội đồng cao su châu Âu

Gợi ý:
Hội đồng doanh nghiệp Cao su ASEAN có tên tiếng Anh là ASEAN Rubber Business Council, viết tắt là ARBC. Tiền thân của tổ chức này là ASEAN Rubber Business Club (Câu lạc bộ doanh nghiệp ASEAN), được thành lập ngày 23-10-1992 tại Indonesia. Từ ngày 1-1-2005, tổ chức này đổi tên thành ASEAN Rubber Business Council (Hội đồng doanh nghiệp Cao su ASEAN ). Mục tiêu của tổ chức này nhằm hỗ trợ các thành viên của ASEAN trong việc sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên. 
Câu 225: Hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được Chính phủ cho phép được kinh doanh bao nhiêu ngành nghề chính?
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Gợi ý:
Theo Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015. Để bảo đảm có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su. Theo đó, các ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn được phê duyệt bao gồm: 

· Trồng, chế biến, kinh doanh cao su.
· Chế biến gỗ nhân tạo.
· Công nghiệp cao su.
· Đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.
Câu 226: Năm 2013, thương hiệu này đã lọt vài top 10 “Thương hiệu nổi tiếng ASEAN”. Đó là thương hiệu nào? 
A. Vietnam Rubber Group

B. Phu Rieng Rubber Company 

C. Dong Phu Rubber Company

D. Tất cả đều sai

Gợi ý:
Thương hiệu Vietnam Rubber Group (VRG ) đã được tham gia bình chọn và lọt vào tốp 10 “Thương hiệu nổi tiếng ASEAN” năm 2013. Lễ trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 17-8-2013, tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu, đơn vị thực hiện chương trình bình chọn và trao giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng ASEAN”, đây là chương trình được thực hiện định kỳ, thường niên, quy mô toàn khu vực ASEAN nhằm cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, đặc biệt là 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia có nhiều đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy tín chất lượng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng…

Câu 227: Ai là chủ tịch đầu tiên của Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam)?

A. Nguyễn Thị Gái
B. Trần Ngọc Thuận
C. Trần Đức Thuận
D. Phan Tấn Hải
Gợi ý:

Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam được tổ chức vào ngày 07-9-2003 tại Hội trường Tổng Công ty Cao su Việt Nam với 120 Đại biểu tham dự, tại Đại hội đã hiệp thương chọn cử 17 Anh chị tham gia ủy Ban Hội, 05 Anh chị tham gia Ban thư ký và 05 Anh chị tham gia Ban kiểm tra. Chủ tịch là Anh Trần Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch gồm Chị Nguyễn Thị Gái, Anh Trần Đức Thuận, Anh Phan Tấn Hải và đã được Ủy Ban Trung ương Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam công nhân tại Quyết định số 16 QĐ/DNT VN ngày 07-07-2004.
Câu 228: Hiện nay Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) có bao nhiêu hội viên? 
A. 10 hội viên
B. 11 hội viên
C. 12 hội viên
D. 13 hội viên
Gợi ý:
Tính đến nay, Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) có 11 hội viên là chính phủ của các quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippin, Singapore, Srilanka, Thái Lan và Việt Nam. 
Câu 229: Tiêu chuẩn ISO này dựa trên dấu vết carbon của sản phẩm, ra đời từ năm 2012. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là đơn vị đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn ISO này vào năm 2013. Đây là tiêu chuẩn ISO gì? 

A. ISO 14001

B. ISO 14067

C. ISO 9001

D. ISO 9000

Gợi ý:

Đây là tiêu chuẩn ISO dựa trên dấu vết carbon trên sản phẩm, ra đời từ năm 2012. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là tính toán lượng khí thải CO2 vào khí quyển trong một chuỗi hoạt động tạo ra sản phẩm; tất cả những số liệu đó sẽ được tính toán đo lường và hiển thị bằng một con số gọi là carbon footprint – dấu chân carbon. Con số càng lớn thì tác động xấu đến môi trường càng mạnh. Theo tiêu chuẩn, khi chúng ta tính toán lượng carbon của một chuổi sản phẩm do mình tạo ra để từ đó nhận ra lượng carbon đó ảnh hưởng đến trái đất như thế nào, và từ đó buộc chúng ta thay đổi để giảm dần dấu chân carbon trong sản phẩm của mình bằng những giải pháp cụ thể. Trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14067, doanh nghiệp nắm vững về quy trình sản xuất, vòng đời của sản phẩm, chuỗi cung ứng sản phẩm. Từ những hiểu biết đó, doanh nghiệp có thể nhận biết được khâu sản xuất nào chưa hiệu quả, chi phí cao để cắt giảm chi phí hiệu quả sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng. Từ đó, tính cạnh tranh của sản phẩm sẽ được nâng cao so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và quốc tế, tăng lượng hàng hóa xuất khẩu tại những thị trường hiện tại và mở ra cơ hội xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật (giảm thiểu rủi ro của các rào cản kỹ thuật tại các thị trường như EU, Nhật Bản,…).
Câu 230: Cao su định chuẩn Việt Nam được chuyển từ CSV thành SVR từ năm nào? 

A. Năm 1994

B. Năm 1995

C. Năm 1996

D. Năm 1997

Gợi ý:
Cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR) được Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam đưa ra thị trường từ năm 1983 dưới thương hiệu CSV được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam về cao su thiên nhiên TCVN 3769 - 83. Đến năm 1995 tiêu chuẩn này được xét duyệt lại thành TCVN 3769 - 95 nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tiêu thụ và buộc các nhà máy của Tổng Công ty không ngừng nâng cao năng lực trong sản xuất, bảo đảm và duy trì chất lượng ổn định và tên goi CSV cũng được sửa đổi thành SVR.Tổng Công ty luôn quan tâm đến bao bì đóng gói và hiện nay cao su Định chuẩn kỹ thuật (SVR) được gởi đến các khách hàng dưới các hình thức như trong: palét gỗ, palét đóng trong túi nhựa co rút, hàng rời trong container...
Câu 231: Vào năm 1985, ngành cao su đã trồng mới được bao nhiêu hecta cao su?
A. 126.223 hecta

B. 126 233 hecta

C. 126.322 hecta
D. 162.322 hecta
Gợi ý:

Năm 1985 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm (1981-1985), đồng thời cũng là năm công nhân cao su phải phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội Đảng lần thứ V đề ra cho ngành cao su. Tổng cục Cao su đã chỉ đạo cho tất cả các Công ty phải chủ động chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu năm các điều kiện để phục vụ cho vụ trồng mới. Kết quả trong năm 1985, toàn ngành đã khai hoang được 126.322 hecta tăng 658% kế hoạch so với thời kỳ 1976-1980.

Câu 232: Đến cuối năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đầu tư bao nhiêu dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF? 
A. 1 nhà máy
B. 2 nhà máy
C. 3 nhà máy
D. 4 nhà máy
Gợi ý:
Theo định hướng đầu tư phát triển, lãnh đạo VRG đã xác định ngành công nghiệp chế biến gỗ là ngành ưu tiên thứ hai sau phát triển cao su. Đến nay, với sản phẩm gỗ MDF Tập đoàn đã đầu tư và liên doanh thành lập ba nhà máy chế biến gỗ MDF. Đầu tiên là dự án nhà máy chế biến gỗ MDF VRG Quảng trị đặt tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Dây chuyền thiết bị nhập khẩu do Tập đoàn Dieffenbacher (Cộng hòa Liên bang Đức) cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ, có công suất 60.000m3/năm; Dự án chế biến gỗ MDF thứ hai của VRG là Công ty CP VRG DONGWHA, được khởi công xây dựng vào ngày 13-7-2010 tại KCN Minh Hưng III, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. là Công ty là liên doanh giữa VRG và Tập đoàn DONGWHA (Hàn Quốc). Nhà máy gỗ MDF VRG DONGWHA có công suất 1.000m3/ngày và sản lượng 300.000m3/năm, với tổng vốn đầu tư 125 triệu USD; Nhà máy chế biến gỗ thứ ba của Tập đoàn là Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang, được khởi công xây dựng vào ngày 7-2-2014, tại KCN Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, với tổng mức đầu tư 1.491 tỷ đồng (tương đương 70 triệu USD), trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là 1.360 tỷ, chi phí đầu tư vùng nguyên liệu là 131 tỷ đồng.
Câu 233: Tổng cục Cao su quyết định sắp xếp lại toàn bộ các đơn vị sản xuất cao su thành các công ty trực thuộc Tổng Cục vào khi nào? 
A. Năm 1981

B. Năm 1982

C. Năm 1983

D. Năm 1984

Gợi ý:
Cuối năm 1984, Tổng cục Cao su quyết định chính thức sắp xếp lại toàn bộ các đơn vị sản xuất cao su thành các công ty cao su trực thuộc Tổng cục. Trước đây toàn ngành có 8 công ty, đến 1984 tăng lên 18 công ty với 118 nông trường. Mỗi công ty đều có cơ sở sản xuất riêng từ nhà máy chế biến mủ, kho tàng, trạm trại đến đội cơ khí, trạm vật tư... Kể từ khi Tổng cục Cao su trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, việc chỉ đạo của Trung ương đối với Tổng cục, việc phối hợp giữa Tổng cục với các địa phương được chặt chẽ và kịp thời hơn trước. Nhờ vậy việc quy hoạch vùng chuyên canh cao su, sử dụng lực lượng lao động và việc hỗ trợ qua lại được thuận lợi hơn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh.
Câu 234: Khu vực nào tiêu thụ cao su thiên nhiên nhiều nhất thế giới? 

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Châu Mỹ 

Gợi ý:
Theo thống kê của Tập đoàn Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2012 đạt 10,9 triệu tấn, tăng 0,23% so với năm 2011. Châu Á là khu vực tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, chiếm 69,7% tổng nhu cầu trên thế giới, kế đến là Châu Âu (13,5%), Bắc Mỹ (10,7%).
Câu 235: Tỉnh nào ở miền núi phía Bắc được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chọn làm nơi thí điểm trồng cây cao su? 
A. Lai Châu

B. Sơn La

C. Điện Biên

D. Yên Bái

Gợi ý:
Năm 2007, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần đầu tiên đưa cây cao su lên trồng ở Tây Bắc và tỉnh được chọn là nơi thí điểm đầu tiên là Sơn La.Tháng 8-2008, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần Cao su Sơn La và triển khai trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự kiến đến năm 2020, Sơn La sẽ triển khai trồng tập trung từ 10.000 đến 30.000 ha cây cao su trên địa bàn.

Câu 236: Quốc gia nào là nước đầu tiên thành công trong việc sản xuất cao su tổng hợp ở quy mô thương mại? 

A. Đức

B. Pháp

C. Anh

D. Mỹ

Gợi ý:
Đức là quốc gia đầu tiên thành công trong việc sản xuất cao su tổng hợp ở quy mô thương mại. Việc này diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khi nước này không tìm đủ nguồn cao su tự nhiên. Cao su tổng hợp này có cấu trúc khác với sản phẩm của Bouchardt, nó dựa trên sự trùng hợp butadien là thành quả của nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học Nga Sergei Lebedev. Khi chiến tranh chấm dứt, loại cao su này bị thay thế bằng cao su tự nhiên, mặc dầu vậy các nhà khoa học vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm các chất cao su tổng hợp mới và các quy trình sản xuất mới. Kết quả của những nỗ lực này là phát minh ra cao su “Buna S” (Cao su styren-butadien). Đây là sản phẩm đồng trùng hợp của butadien và styren, ngày nay, nó chiếm một nửa sản lượng cao su tổng hợp toàn cầu.
Câu 237: Hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có văn phòng đại diện tại những nước nào trên thế giới,? 

A. Campuchia, Lào, Ukraine, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ

B. Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc

C. Lào, Campuchia, Nga, Ukraine

D. B và C đúng

Gợi ý:
Tính đến cuối năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện có 6 văn phòng đại diện tại nước ngoài: Campuchia, Lào, Ukraine, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Ở mỗi văn phòng đại diện đều có một người phụ trách, có thể là người Việt Nam (Ukraine, Nga, Trung Quốc) hay người của nước sở tại (Campuchia, Hoa Kỳ).
Câu 238: Chung kết Hội diễn Nghệ thuật CNVC-LĐ  Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam năm 2011 được tổ chức ở đâu?

A. Thành phố Vũng Tàu
B.  Thành phố Hồ Chí Minh
C. Tỉnh Bình Phước

D. Tỉnh Quảng Trị 

Gợi ý:

Như thường lệ, cứ 2 năm 1 lần, Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Cao su được tổ chức. Sau thời gian bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân, vào năm 2011 Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Cao su được tiếp tục và tính chuyên nghiệp được nâng cao, do đó được đổi tên thành Hội diễn Nghệ thuật CNVC-LĐ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Hội diễn được tổ chức tại 3 khu vực: khu vực tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, khu vực 2 tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, khu vực 3 tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chung kết tại Nhà hát Quân Đội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 239: Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam được trao chứng chỉ quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn FSC vào năm nào? 
A. 07-06-2012
B. 01-07-2012
C. 06-07-2012
D. 16-07-2012
Gợi ý:
Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC - FM/ CoC, do tổ chức chứng nhận Control Union Certification (Hà Lan) cấp. Vào ngày 6-7-2012, tại Khách sạn Legend, quận 1, VRG long trọng tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC - FM/ CoC. Tham dự buổi lễ có ông Trần Ngọc Thuận - TGĐ, ông Lê Minh Châu, Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG;  ông Jos Schellaars - Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM, ông Richard De Boer - Phó Giám đốc Công ty TNHH Control Union Việt Nam. Tại buổi lễ, VRG đã ký biên bản ghi nhớ về việc tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu hàng hóa theo tiêu chuẩn FSC - FM/CoC với các đối tác khách hàng. Sự kiện này đã đưa Việt Nam thành quốc gia thứ năm trên thế giới có chứng nhận FSC cho rừng cao su và là quốc gia thứ ba trên thế giới có nguyên liệu mủ cao su FSC. Việc đón nhận chứng chỉ này giúp sản phẩm từ gỗ và mủ cao su xuất khẩu của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam có nhãn hiệu riêng và có giá bán cao hơn trên thị trường trong nước và thế giới; nâng cao được giá trị thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp, dễ dàng xâm nhập được vào thị trường có đòi hỏi cao về nguồn gốc của nguyên liệu, công nghệ sản xuất, về sử dụng lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng cũng như xã hội.
Câu 240: Cây cao su được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn công nhận là cây đa mục đích vào ngày tháng năm nào? 

A. 01-09-2008
B. 09-09-2008
C. 11-09-2008
D. 19-09-2008
Gợi ý:
Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 19-9-2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích, có thể sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp. Quyết định này đã tạo điều kiện cho phép chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đất đai, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên.

Câu 241: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Việt Nam thời kỳ 1995-1999 là ai? 
A. Trương Văn Tươi

B. Đỗ Văn Nuống

C. Phạm Văn Hy

D. Phạm Sơn Tòng

Gợi ý:

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh. Vào ngày 29/4/1995 Tổng cục Cao su Việt Nam đổi thành Tổng Công ty Cao su Việt Nam, giữa năm 1995 đồng chí Phạm Sơn Tòng Tổng giám đốc nghỉ hưu, Ông Trương Văn Tươi (Tư Cao) được đề bạt làm Tổng giám đốc. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình nông dân, xuất thân là công nhân cao su tại Dầu Tiếng thuộc đồn điền Michelin của Pháp. Tham gia cách mạng trong phong trào Đồng Khởi năm 1960, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đội trưởng Đội công tác vũ trang tuyên truyền, Trưởng Công an, rồi Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng. Đến năm 1981 ông chuyển sang ngành cao su, làm Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng, sau đó chuyển về làm việc tại Tổng cục Cao su Việt Nam. Ông nghỉ hưu vào tháng 12/1999.
Câu 242: Ai là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội cao su Việt Nam? 
A. Trần Ngọc Thuận

B. Lê Quang Thung

C. Trần Ngọc Thành

D. Nguyễn Quang Hợp

Gợi ý:
Hiệp hội Cao su Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt động trong ngành cao su hoặc có liên quan đến ngành cao su nhằm đoàn kết, hỗ trợ phát triển và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thúc đẩy quan hệ quốc tế về ngành cao su. Ngày 24-6-2004, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2005 và thành lập Ban Chấp hành lâm thời, tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lâm thời gồm 17 thành viên và Ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam. Đến nay Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 21 thành viên, Ông Trần Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam.
Câu 243: Hiện nay ai là chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam? 

A. Ông Võ Sỹ Lực

B. Ông Trần Ngọc Thuận

C. Ông Trần Đức Thuận

D. Ông Trần Thoại

Gợi ý:
Theo quyết định số 989/QĐ-TTg, ngày 24-6-2013 của Thủ tướng chính phủ, ông Võ Sỹ Lực, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn . 
Câu 244: Tính đến ngày 31/12/2013, Hội đồng thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có bao nhiêu người?
A. 3 người
B. 4 người
C. 5 người
D. 6 người
Gợi ý:
Đến cuối năm 2013, Hội đồng Thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có tất cả 4 người, gồm 1 chủ tịch (ông Võ Sỹ Lực) và 3 thành viên (Trần Ngọc Thuận, Trần Thoại, Trần Đức Thuận).
Câu 245: Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trải qua mấy lần đại hội?
A. 5 lần
B. 6 lần

C. 7 lần

D. 8 lần

Gợi ý:

Đảng bộ khối cơ sở Tổng cục Cao su trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội nhiệm kỳ I (1983-1986) đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí, Bí thư là đồng chí Dương Văn Anh; Đại hội nhiệm kỳ II (1986-1990) đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí, Bí thư là đồng chí Phạm Sơn Tòng; Đại hội Đảng bộ khối cơ sở Tổng Công ty Cao su Việt Nam nhiệm kỳ III (1991-1995) có 100 đại biểu tham dự, Ban chấp hành gồm 17 đồng chí, Bí thư là đồng chí Trương Văn Cao; Đại hội nhiệm kỳ IV (1996-2000) từ ngày 27 - 28/3/1996, có 114 đại biểu tham dự, Ban chấp hành gồm 19 đồng chí, Bí thư là đồng chí Dương Kỳ Trung; Đại hội nhiệm kỳ V (2000-2005),  từ ngày 08 -09/12/2000 có 120 đại biểu tham dự đại diện cho 17 cơ sở đảng trực thuộc, Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, Bí thư là đồng chí Trần Ngọc Thành;  Đại hội nhiệm kỳ VI (2005-2010) từ ngày 01 -03/11/2005 có 160 đại diện cho 17 cơ sở đảng trực thuộc, Ban chấp hành có 17 đồng chí, Bí thư là đồng chí Lê Mười. Đến năm 2007 đổi tên thành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Quang Thung được chỉ định là Bí thư thay đồng chí Lê Mười nghỉ hưu; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ VII (2010-2015) từ ngày 29-30/7/2010 có 150 đại biểu tham dự đại diện cho 29 cơ sở đảng trực thuộc, Ban chấp hành có 21 đồng chí, Bí thư là đồng chí Trần Ngọc Thuận. 
Câu 246: Hiện nay Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đầu tư phát triển khu công nghiệp trên mấy tỉnh, thành phố?
A. 3 Tỉnh, Thành phố
B. 4 Tỉnh, Thành phố
C. 5 Tỉnh, Thành phố
D. 6 Tỉnh, Thành phố
Gợi ý:
Hiện nay, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đầu tư phát triển khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố sau: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hải Dương.
Câu 247: Năm 1985, Liên hoan Thanh niên tiên tiến ngành Cao su lần thứ nhất được tổ chức ở đâu?
A.   Khu nghỉ mát Bàu Sen, Tỉnh Long Khánh.

B.   Khu nghỉ mát Bàu Sen, Tỉnh Đồng Nai.

C. Khu nghỉ mát Xà Bang, Tỉnh Bà Rịa.
D. Khu nghỉ mát Xà Bang, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Gợi ý:

Rừng Bàu Sen nằm  trên vùng sình lầy quanh năm ngập nước, với diện tích khoảng 120ha (dài khoảng 3.000m, rộng chừng 400m), độ sâu trung bình 3,5m. Từ đầu những năm 1980, khu vực phía nam rừng Bàu Sen đã được Công ty cao su Đồng Nai khai phá, xây dựng thành nơi nghỉ mát, với những vườn hoa, cây cảnh, nhà thủy tạ, hồ sen…, Năm 1983 Ủy Ban Nhân Tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định 1050/QĐ-UBT xếp hạng bảo vệ di tính lịch sử khu căn cứ Bàu Sen. Vào năm 1985 lần đầu tiên Tổng Công ty Cao su Việt Nam tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến ngành Cao su tại khu nghỉ mát Bàu Sen với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên toàn ngành để phát động phong trào thanh niên thi đua lao động sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu 1.000.000 tấn mủ cao su/năm với khẩu hiệu “ Ra sức trồng và sản xuất thật nhiều cao su cho Tổ quốc” (Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Lê Duẫn, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về thăm và làm việc tại Tổng cục cao su Việt Nam). Đến nay đã tổ chức được 13 lần Liên hoan.
Câu 248: Nghị quyết 281/NQ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, trong đó có phần nói nhiệm vụ của ngành Cao su Việt Nam được ban hành vào thời gian nào?
A. 02-12-1985
B. 12-12-1985
C. 20-12-1985
D. 22-12-1985
Gợi ý:

Nghị quyết 281/NQ-HĐBT ngày 12-12-1985 của Hội đồng Bộ trưởng trong đó có phần nói nhiệm vụ của ngành Cao su Việt Nam như sau “… nhanh chóng phát triển ngành sản xuất cao sut hiên nhiên thành ngành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa mang tính chất công- nông nghiệp, đi từ khâu sản xuất nguyên liệu đến chế biến công nghiệp và phân phối lưu thông (kể cả xuất khẩu), phấn đấu đạt sản lượng 1 triệu tấn mủ cao su trên diện tích định hình khoảng 600.000 ha trong thời gian sớm nhất. Trước mắt phấn đấu đến năm 2000 trồng xong 600.000 ha để đạt sản lượng từ 500.000 – 600.000 tấn mủ. Muốn vậy, trong kế hoạch 5 năm 1986 – 1990, phải trồng tối thiểu 160.000 ha theo hiệp định đã ký với 6 nước xã hội chủ nghĩa”.
Câu 249: Giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần đầu tiên được được tổ chức vào năm nào, ở đâu?
A. Năm 2003, tại TP Hồ Chí Minh
B. Năm 2003, tại TP Đà Lạt
C. Năm 2004, tại TP Hồ Chí Minh
D. Năm 2004, tại TP Đà Lạt
Gợi ý:

Trên cơ sở Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam tại Hội trường Tổng Công ty Cao su Việt Nam vào ngày 07-9-2003 với 120 Đại biểu tham dự. Nhằm tôn vinh các nhà doanh nghiệp, quản lý trẻ đã góp phần tích cực trong việc tăng doanh thu, lợi nhuận cho ngành Cao su. Từ 10-11/7/2004, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lần đầu tiên Hội Doanh nghiệp trẻ Tổng Công ty Cao su Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các nhà doanh nghiệp, quản lý trẻ và Lễ trao giải thưởng “Sao vàng Cao su” lần thứ I cho 10 nhà quản lý trẻ xuất sắc trong toàn ngành với khẩu hiệu hành động “Doanh nghiệp trẻ; quản lý trẻ quyết tâm thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; góp phần xây dựng và phát triển ngành Cao su vì mục tiêu – Công nhân giàu; Tổng Công ty mạnh”. Đến nay đã tổ chức được 10 lần.
Câu 250: Chương trình “Ánh sáng Công đoàn” của Công đoàn Cao su Việt Nam được sử dụng để hỗ trợ hoạt động nào?
A. Hỗ trợ máy phát điện, pin năng lượng mặt trời
B. Hỗ trợ các dự án nước sạch
C. Hỗ trợ xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà trẻ
D. Cả 3 câu trên đều đúng
Gợi ý:

Chương trình “Ánh sáng công đoàn” được Công đoàn Cao su Việt Nam triển khai thực hiện từ cuối năm 2011 đến nay. Chương trình tạo nên hiệu quả rất tốt đối với vai trò của tổ chức công đoàn, nội dung của chương trình hết sức phong phú và đa dạng như: hỗ trợ các công trình thủy điện, điện mặt trời, nước sạch qui mô nhỏ cho các đơn vị khó khăn, hỗ trợ trang thiết bị nhà trẻ, mẫu giáo cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa…, với tổng kinh phí đã thực hiện đến cuối năm 2013 là hơn 860 triệu đồng.
Câu 251: Ngành Cao su ban hành Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác trồng mới, chăm sóc và khai thác được áp dụng chính thức vào năm nào?

A. Năm 1989
B. Năm 1990

C. Năm 1993

D. Năm 1997
Gợi ý:

Để nâng cao vị trí công tác quản lý kỹ thuật trong Ngành Cao su. Quy trình “Trồng mới – Chăm sóc và khai thác Cao su” lần đầu tiên ra đời vào năm 1990 được áp dụng chính thức trong toàn ngành. Qua quá trình liên tục cập nhật các tiến bộ trong công tác khoa học kỹ thuật về cây cao su, Quy trình đã được bổ sung, sửa đổi mới và ban hành lần thứ 2 năm 1997, lần thứ 3 năm 2004, lần thứ 4 năm 2012 theo quyết định số 497/QĐ-CSVN ngày 25-12-2012 và bắt đầu áp dụng từ ngày 01-01-2013 với tên gọi là “Quy trình kỹ thuật cây cao su”.
Câu 252: Trong giai đoạn phát triển cao su đến vùng đất mới. Đơn vị nào trong ngành Cao su có tốc độ phát triển cao su nhanh nhất (diện tích trồng cây cao su nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất).
A. Công ty CP Cao su Lai Châu.
B. Công ty CP Cao su Sơn La.
C. Công ty CP cao su Việt – Lào.
D. Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom. 

Gợi ý:

Từ năm 2005, ngành Cao su phát triển diện tích cao su đến những vùng đất mới ngoài vùng truyền thống như: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Nhiều Công ty Cổ phần được thành lập mới như Công ty CP cao su Việt – Lào, Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom, Công ty CP Cao su Sơn La,.... Để triển khai dự án đúng tiến độ đề ra, các Công ty đã nỗ lực khai hoang, trồng mới hoàn thành kế hoạch. Theo đó, Công ty CP cao su Việt – Lào trong giai đoạn 2005-2008 đã hoàn thành dự án với diện tích 10.016,56 ha, riêng năm 2006 đã trồng 5.499,42 ha bằng stum trần là đa số. Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom trong giai đoạn 2010-2013 đã hoàn thành 13.883,20 ha, riêng năm 2013 đã trồng 4.539,12 ha bằng stump bầu trong thời gian 1,5 tháng (07/6 – 23/7/2013) với chất lượng trồng mới đạt tỷ lệ sống là 99,6% và giữ kỷ lụt về tốc độ phát triển cao su nhanh nhất của ngành cao su.

Câu 253:  Chỉ tiêu phát triển diện tích cây cao su đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bao nhiêu ha?

A. 430.000 ha  

B. 450.000 ha 

C. 480.000 ha

D. 500.000 ha

Gợi ý:

Theo quyết định 514/QĐ-TTg ngày 02-05-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, trong đó chỉ tiêu về diện tích cây cao su đến năm 2015 là 500.000 ha. Tính đến cuối năm 2013, diện tích cây cao su Tập đoàn đang quản lý là 392.238 ha, trong đó diện tích cao su khai thác là 168.580,22 ha, diện tích cao su kiến thiết cơ bản là 179.659,9 ha, diện tích trồng mới tái canh là 43.998,81 ha. Hiện nay chương trình chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su của Chính phủ tạm dừng và việc thay đổi chính sách đất đai của các nước Lào, Campuchia. Do đó để thực hiện chỉ tiêu phát triển diện tích cao su theo kế hoạch là rất khó khăn, vì vậy Tập đoàn kiến nghị điều chỉnh quy mô diện tích cao su đến năm 2015 cò từ 430.000 ha và có thể lên 450.000 ha nếu được cho phép tiếp tục thực hiện việc chuyển đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su ở một số tỉnh như Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng,…
Câu 254: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Tổng cục Hải Quan công nhận là doanh nghiệp gì?

A. Doanh nghiệp uy tín xuất khẩu.
B. Doanh nghiệp uy tín.
C. Doanh nghiệp ưu tiên xuất khẩu.
D. Doanh nghiệp ưu tiên.
Gợi ý:


Theo Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13-5-2011 và Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính Quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện, trong đó có Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu hàng hóa là thủy sản, nông sản, dầu thô có xuất xứ thuần tuý Việt Nam, có kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 70 triệu đô la Mỹ /01 năm. Thực tế, kim ngạch xuất khẩu và doanh thu cao su từ năm 2007 đến nay của Tập đoàn luôn vượt trên 01 tỷ đô la Mỹ/năm, do đó Tập đoàn đã đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Ngày 14/01/2012 Tổng cục Hải quan ra quyết định số 49/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, với thời hạn 12 tháng, trong cả nước có 12 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên. Trong quá trình thực hiện Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Thông tư và Tập đoàn liên tiếp được gia hạn, lần gia hạn gần nhất từ ngày 14-01-2014 với thời hạn 36 tháng. Đến nay cả nước có 16 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, đây đều là những doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ pháp luật tốt và có quy trình kiểm soát hiện đại, có yêu cầu đặc biệt về quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm.
Câu 255: Kết quả cuộc vận động sáng tác Thơ - Ký - Nhạc về ngành cao su Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành Cao su (28/10/1929 - 28/10/2013) là?

A. 350 Thơ - 51 Ký -  240 Nhạc

B. 350 Thơ - 51 Ký -  244 Nhạc

C. 351 Thơ - 50 Ký -  240 Nhạc

D. 351 Thơ - 50 Ký -  244 Nhạc
Gợi ý:

Vào ngày 27-12-2012, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có thông báo số 3356/TB-CSVN về việc mở cuộc vận động sáng tác Thơ - Ký - Nhạc về ngành cao su Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 116 năm cây cao su có mặ ở Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống ngành Cao su (28/10/1929-28/10/2013). Qua hơn 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 350 Thơ, 51 Ký, 244 Nhạc trong đó có 120 bài ca khúc trữ tình, 80 ca khúc truyền thống và 44 bài vọng cổ. Kết quả của Hội đồng Thẩm định Tuyển chọn đã quyết định trao giải như sau: Thể loại thơ: 15 giải A và 28 giải B; Thể loại ký: 10 giải A và 17 giải B; Thể loại nhạc truyền thống: 10 giải A và 3 giải B; Thể loại nhạc trữ tình: giải 10 và 10 giải B; Thể loại vọng cổ: 06 giải A và 12 giải B.
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